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LỜI CẢM ƠN
Những năm tháng sinh viên có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong hồi ức

sau này của mỗi người. Với em, khoảng thời gian 4 năm được học tập tại Trường Đại
học Kiến trúc Đà Nẵng tuy không quá dài nhưng lại chất chứa bao nhiêu kỉ niệm, môi
trường học tập thân thiện, thầy cô hết lòng, bạn bè vui vẻ giúp đỡ hết mình cùng nhau
trải qua những thăng trầm của thời sinh viên, đây thật sự là những kỉ niệm khó quên.
Và để có được những điều đó em không thể quên gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu
nhà trường, các thầy cô trong khoa Kinh Tế đã xây dựng nên những kế hoạch giảng
dạy hữu ích, truyền tải những kiến thức mới nhất hay nhất cho em và đã giúp cho em
học hỏi thêm nhiều kiến thức, kĩ năng hữu ích góp phần giúp em tự tin thay đổi bản
thân, có thể vững bước trong lương lai. Đặc biệt, em xin dành lời cảm ơn sâu sắc đến
giảng viên hướng dẫn ThS. Vũ Hoàng Vy đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ ra những điểm
chưa hoàn thiện và đưa ra lời khuyên để em có thể hoàn thành tốt nhất bài khóa luận
tốt nghiệp.

Cùng với đó em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Ngân hàng Thương Mại Cổ
Phần Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng Giao dịch Hòa Thọ và đặc biệt là các
anh chị tại phòng giao dịch đã tạo điều kiện và cơ hội cho em thử sức, thực tập và học
hỏi kinh nghiệm quý báu ở ngân hàng.

Với thời gian thực tập hạn chế, sự hiểu biết có hạn, khóa luận không tránh những
sai sót nên em mong Ngân hàng và thầy cô bỏ qua và rất mong nhận được những ý
kiến đóng góp từ quý Ngân hàng và thầy cô để em có thể hoàn thiện khóa luận tốt hơn.

Sau cùng, em xin gửi lời chúc sức khỏe, nhiều thành công đến quý thầy cô Trường
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, các anh chị và ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng Giao dịch Hòa Thọ.

Em xin chân thành cảm ơn!
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LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành ngân hàng Việt
Nam có nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác và phát triển trên thị trường tài chính quốc tế.
Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam cũng đang trên đà phục hồi và phát triển sau những
biến động của nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh đóng
vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao
thu nhập cho người dân. Để hỗ trợ quá trình này, hoạt động cho vay sản xuất kinh
doanh của tất cả các ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng TMCP Quân Đội
- Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ nói riêng ngày càng trở nên quan trọng, góp
phần cung cấp nguồn vốn cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh để duy trì và mở
rộng hoạt động.

Hoạt động tín dụng luôn được coi trọng trong kinh doanh ngân hàng, bởi nó không
chỉ là hoạt động kinh doanh chủ yếu mà còn là yếu tố then chốt để các ngân hàng tồn
tại và phát triển. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2025 tổ chức chiều
05/02/2025, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú cho biết, năm 2024 tín dụng
tăng trưởng 15,08% so với cuối năm 2023. Đây là một kết quả khá tích cực, thể hiện
sự nỗ lực của ngành ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Để
duy trì và phát triển bền vững, các ngân hàng không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt
động, cải thiện chất lượng tín dụng và gia tăng năng lực cạnh tranh. Việc nâng cao
chất lượng dịch vụ tín dụng không chỉ giúp ngân hàng đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách
hàng mà còn tạo lợi thế trên thị trường tài chính đầy cạnh tranh.

Song hành cùng sự phát triển của nền kinh tế, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã
không ngừng đa dạng hóa cải thiện sản phẩm cho vay, đẩy mạnh số hóa trong quá
trình xét duyệt tín dụng, đồng thời đưa ra nhiều gói vay ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng.
Tại chi nhánh Đà Nẵng, đặc biệt là phòng giao dịch Hòa Thọ, hoạt động cho vay sản
xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn trong tổng danh mục tín dụng của ngân hàng và
đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh
tại địa phương. Đồng thời, Đà Nẵng là một trong những trung tâm kinh tế lớn của khu
vực miền Trung, với nhiều ngành nghề phát triển như du lịch, công nghiệp chế biến và
thương mại – dịch vụ. Việc đảm bảo nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp hoạt
động tại đây không chỉ giúp gia tăng hiệu quả kinh doanh mà còn thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế địa phương. Trong điều kiện đó Ngân hàng TMCP Quân Đội - PGD Hòa Thọ
đã nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm phát triển chất lượng cho vay sản xuất kinh
doanh tại ngân hàng mình. Tuy nhiên, tương lai khi các biện pháp kiểm soát hoạt động
ngân hàng ngày càng được siết chặt và áp lực cạnh tranh gia tăng thì yêu cầu về phát
triển chất lượng tín dụng, đặc biệt trong lĩnh vực cho vay sản xuất kinh doanh lại trở



nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi quyết định chọn đề
tài "Giải pháp phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng
TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ giai đoạn 2025-2027" làm
đề tài khóa luận tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu

- Mục tiêu chung: Phân tích thực trạng cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng
TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ. Từ đó, đưa ra giải pháp phát
triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại ngân hàng

- Mục tiêu cụ thể:
+ Hệ thống hóa lại cơ sở lý thuyết về hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh, vai

trò hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu đo lường hoạt động cho vay
sản xuất kinh doanh tại ngân hàng thương mại.

+ Phân tích thực trạng hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng
TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ giai đoạn 2022-2024. Từ đó,
đưa ra những mặt hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của hạn chế đó.

+ Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân
hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ giai đoạn 2025-2027.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng
TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ.

- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu về hoạt động cho vay sản xuất kinh

doanh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ.
+ Về thời gian: Hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP

Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ giai đoạn 2022-2024.
4. Phương pháp nghiên cứu

- Để tìm hiểu về tình hình hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng
TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ, bài khóa luận đã sử dụng
phương pháp thu thập các số liệu từ báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh của phòng giao dịch từ năm 2022 đến năm 2024, các bài báo cáo, tạp chí nghiên
cứu về Ngân hàng này.

- Để phân tích những yếu tố, chỉ tiêu, thực trạng về hoạt động cho vay sản xuất
kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ,
khóa luận đã sử dụng phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, đối chiếu.

- Cuối cùng là phương pháp tổng hợp để tổng hợp lại những ý quan trọng của bài
khóa luận này. Từ đó, tiến hành nhận xét và rút ra giải pháp cụ thể để phát triển hoạt



động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà
Nẵng - PGD Hòa Thọ được tốt nhất.
5. Ý nghĩa của đề tài

Đề tài này góp phần hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về hoạt động cho vay
ngân hàng, đặc biệt là cho vay sản xuất kinh doanh, từ đó giúp hiểu rõ hơn về vai trò
của cho vay đối với sự phát triển kinh tế. Đồng thời, đề tài cũng phân tích các yếu tố
ảnh hưởng đến chất lượng cho vay sản xuất kinh doanh, làm cơ sở để đề xuất các giải
pháp phù hợp. Bên cạnh đó, đề tài tập trung đánh giá thực trạng hoạt động cho vay sản
xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ,
từ đó chỉ ra những điểm mạnh, hạn chế cũng như các rủi ro tiềm ẩn. Trên cơ sở đó, đề
tài đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay, giảm
thiểu rủi ro tín dụng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngân hàng.
6. Kết cấu nghiên cứu

Ngoài lời cảm ơn, lời mở đầu, kết luận , tài liệu tham khảo, bố của đề tài được chia
làm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh
doanh tại Ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng
Thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ giai đoạn 2022-
2024

Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân
hàng Thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ giai đoạn
2025-2027
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG
CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNGMẠI

1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại

Theo khoản 7 Điều 4 luật số 32/2024/QH15 “Luật các tổ chức tín dụng” thì khái
niệm cho vay được hiểu là: “Cho vay là là hình thức cấp tín dụng thông qua việc bên
cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục
đích xác định, trong một thời gian nhất định, theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền
gốc, lãi theo thỏa thuận cho bên cho vay”.
1.1.2. Nguyên tắc về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại

Nguyên tắc cho vay của Ngân hàng thương mại được quy định rõ tại (“Điều 4
Thông tư số 21/VBHN-NHNN ban hành ngày 16/7/2024”) quy định về hoạt động cho
vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam ban hàng như sau: “Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng
đối với khách hàng được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách
hàng, phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên
quan bao gồm cả pháp luật về bảo vệ môi trường. Khách hàng vay vốn tổ chức tín
dụng phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết, hoàn trả nợ gốc, lãi
tiền vay, phí đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận với tổ chức tín dụng”.
 Nguyên tắc vay đúng mục đích: Khi khách hàng đã được ngân hàng chấp thuận

cho vay thì khách hàng phải cam kết sử dụng vốn vay đúng với mục đích đã thể hiện
trong hợp đồng tín dụng nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn vay và khả năng thu hồi
nợ sau này.
 Nguyên tắc hoàn trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng

tín dụng: Khách hàng phải hoàn trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn theo thỏa thuận trong
hợp đồng tín dụng. Các kỳ thanh toán có thể theo tháng, quý hoặc cuối kỳ tùy vào thỏa
thuận giữa ngân hàng và khách hàng. Nếu vượt quá thời hạn mà khách hàng vẫn chưa
trả thì phải bị phạt theo điều khoản đã ký từ trước trong hợp đồng tín dụng.
1.1.3. Phân loại về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.3.1. Phân loại theo thời hạn vay

Căn cứ vào thời hạn vay thì cho vay được chia làm 3 loại sau đây:
- Cho vay ngắn hạn: là loại cho vay có thời hạn dưới 01 năm.
- Cho vay trung hạn: Là loại cho vay có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm.
- Cho vay dài hạn: Là loại cho vay có thời hạn trên 5 năm.

1.1.3.2. Phân loại theo phương pháp cho vay
- Cho vay trực tiếp: Là hình thức cho vay trong đó ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho

người có nhu cầu, đồng thời người đi vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho ngân hàng.
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- Cho vay gián tiếp: Là các khoản vay được thực hiện thông qua người thứ ba như
cho vay qua tổ hội, nhóm sản xuất, cho vay thông qua tổ chức tín dụng khác dưới hình
thức đồng tài trợ.
1.1.3.3. Phân loại theo mục đích sử dụng vốn

- Cho vay tiêu dùng: là khoản cho vay để tài trợ cho việc tiêu dùng nhằm giúp
người tiêu dùng có thể sử dụng hàng hóa dịch vụ trước khi họ có khả năng chi trả, tạo
điều kiện cho người vay được hưởng mức sống cao hơn. Đối tượng được vay là các cá
nhân và hộ gia đình vay để phục vụ cho mục đích mua nhà, mua ôtô, du học, du lịch…

- Cho vay kinh doanh: Là các khoản vay nhằm mục đích mua nguyên vật liệu, máy
móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng hoạt động kinh
doanh, dầu tư vào dự án mới,…
1.1.3.4. Phân loại theo tính chất bảo đảm của khoản vay

Căn cứ vào tài sản đảm bảo thì cho vay được chia làm 2 loại sau đây:
- Cho vay có tài sản đảm bảo: Là loại cho vay dựa trên cơ sở có bảo đảm như cầm

cố, thế chấp, hoặc phải có sự bảo lãnh của bên thứ ba. Nếu khách hàng không có uy tín
cao đối với ngân hàng, khi vay vốn đòi hỏi phải có đảm bảo, sự đảm bảo này là căn cứ
pháp lý để ngân hàng có thêm nguồn thu nợ thứ hai.

- Cho vay không có tài sản đảm bảo: Là loại cho vay không có tài sản thế chấp,
cầm cố hoặc sự bảo lãnh của bên thứ ba mà việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của bản
thân khách hàng đi vay. Cho vay không có tài sản đảm bảo thông thường dành cho
khách hàng có uy tín cao, khách hàng truyền thống, có tình hình tài chính lành mạnh,
kinh doanh thường xuyên có lãi… Tuy nhiên, đây là hình thức cho vay mang nhiều rủi
ro đối với các ngân hàng, ngân hàng cần thẩm định kỹ khách hàng trước khi quyết
định cho vay.
1.1.3.5. Phân loại theo phương thức cho vay

Tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức cho vay
như sau (Điều 27 Thông tư số 21/VBHN-NHNN được ban hành ngày 16/7/2024 của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng” ): “Cho vay từng lần, cho vay
hợp vốn, cho vay lưu vụ, cho vay theo hạn mức, cho vay theo hạn mức dự phòng, cho
vay trên hạn mức thấu chi cho tài khoản thanh toán, cho quay vòng, cho vay tuần
hoàn (rollover).”
1.1.4. Vai trò của hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.4.1. Đối với ngân hàng

Cho vay là hoạt động cơ bản của NHTM, là hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu
cho ngân hàng. Nó giữ vai trò quyết định đến sự tồn tại tại và phát triển của ngân hàng.
Cho vay của ngân hàng lớn mà mức dư nợ thấp chứng tỏ ngân hàng làm ăn có hiệu
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quả, uy tín của ngân hàng cao. Hoạt động cho vay của ngân hàng càng sâu rộng thì
chứng tỏ khách hàng biết đến ngân hàng ngày càng nhiều. Từ đó cũng tạo lợi thế cho
việc huy động vốn của ngân hàng, tạo điều kiện cho việc mở rộng quy mô cũng như
chất lượng hoạt động của ngân hàng. Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa các sản phẩm cho
vay, đồng thời nâng cao các dịch vụ đi kèm là công việc hết sức cần thiết đối với mỗi
ngân hàng, góp phần thiết thực vào việc phát triển lớn mạnh của mỗi ngân hàng.

Hoạt động cho vay cũng góp phần nâng cao vị thế, uy tín, tạo điều kiện mở rộng
quy mô, mạng lưới của ngân hàng nhờ đó giúp ngân hàng ngày càng phát triển, mở
rộng mối quan hệ với với khách hàng, đa dạng hóa các hình thức cho vay nhằm nâng
cao thu nhập cho ngân hàng.
1.1.4.2. Đối với khách hàng

Hoạt động cho vay của NHTM giúp cung ứng nguồn vốn kịp thời cho các nhu cầu
tiêu dùng, sản xuất kinh doanh của các chủ thể trong xã hội. Vốn được luân chuyển từ
nơi dư thừa đến nơi thiếu hụt vốn, vì vậy mà các chủ thể có thể nhanh chóng có được
lượng vốn cần thiết phục vụ cho nhu cầu của mình. Nhờ có ngân hàng cho vay vốn mà
khách hàng sẽ có thể thực hiện được những dự định, dự án của mình, từ đó góp phần
mang lại lợi nhuận cho khách hàng, hoặc giúp cho khách hàng giải quyết được những
vấn đề cấp bách, đột xuất liên quan đến nhu cầu vốn. Mặt khác, việc vay vốn tại ngân
hàng giúp khách hàng tập trung được vốn một cách đồng bộ, giảm chi phí huy động
vốn và chủ động trong việc hoàn trả gốc và lãi theo hợp đồng tín dụng.
1.1.4.3. Đối với nền kinh tế

Thứ nhất, vai trò kinh tế cơ bản của hoạt động cho vay của ngân hàng là luân
chuyển vốn từ những người (cá nhân, hộ gia đình, công ty và chính phủ) có nguồn vốn
thặng dư đến những người thiếu hụt . Nhu cầu vay vốn không chỉ để đầu tư kinh doanh
mà còn dung để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng trước mắt.

Thứ hai, hoạt động cho vay của ngân hàng giúp phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài
chính trong nền kinh tế.

Thứ ba, thông qua việc đầu tư vốn vào những ngành, nghề, khu vực kinh tế trọng
điểm sẽ thúc đẩy sự phát triển của các ngành, nghề đó, từ đó hình thành nên cơ cấu
hiện đại, hợp lý và hiệu quả.

Thứ tư, hoạt động cho vay của ngân hàng góp phần lưu thông tiền tệ, hàng hóa,
điều tiết thị trường, kiểm soát giá trị đồng tiền và thúc đẩy quá trình mở rộng giao lưu
kinh tế giữa các nước.

Thứ năm, hoạt động cho vay của ngân hàng giúp mang lại nguồn thu lớn cho ngân
sách Nhà Nước thông qua thuế thu nhập và lãi từ ủy thác đầu tư vốn của chính phủ.
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Thứ sáu, hoạt động cho vay của ngân hàng là kênh truyền tải vốn tài trợ của nhà
nước đến nông nghiệp, nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị, xã
hội.

1.2. Khái quát về hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của ngân hàng thương
mại
1.2.1. Khái niệm về cho vay sản xuất kinh doanh

Theo khoản 5 Điều 2 Thông tư số 21/VBHN-NHNN được ban hành ngày
16/7/2024 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định: “Cho vay phục vụ hoạt động
kinh doanh, hoạt động khác (sau đây gọi là hoạt động kinh doanh) là việc tổ chức tín
dụng cho vay đối với khách hàng là pháp nhân, cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn
ngoài quy định tại khoản 4 Điều này, bao gồm nhu cầu vốn của pháp nhân, cá nhân đó
và nhu cầu vốn của hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân đó là chủ hộ
kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân”.

Nói cách khác, vay sản xuất kinh doanh là hình thức vay vốn hướng tới mục tiêu
xây dựng, phát triển kế hoạch hoặc hoạt động kinh doanh diễn ra sắp tới.
1.2.2. Đặc điểm cho vay sản xuất kinh doanh

Cho vay sản xuất kinh doanh cũng là một hình thức cấp tín dụng quan trọng của
ngân hàng, cung cấp nguồn vốn cần thiết để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và mở rộng
quy mô hoạt động của cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Tuy nhiên, hình thức
cho vay này cũng có những đặc điểm riêng biệt phản ánh bản chất và mục tiêu của nó
trong nền kinh tế. Đó là:

Mục đích sử dụng vốn rõ ràng: Khác với các khoản vay tiêu dùng, cho vay sản
xuất kinh doanh được sử dụng để phục vụ trực tiếp vào các hoạt động sản xuất, thương
mại hoặc mở rộng kinh doanh.

Hạn mức và thời hạn cho vay: Hạn mức vay tùy thuộc vào nhu vầu, quy mô, tài
sản đảm bảo (nếu có), thu nhập và khả năng trả nợ của khách hàng mà số tiền vay có
thể dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, thời hạn vay cũng rất
linh hoạt gồm cho vay ngắn hạn , cho vay trung - dài hạn. Thời gian vay cũng căn cứ
vào chu kỳ kinh doanh, dự phóng lưu chuyển nguồn tiền, thời hạn thu hồi vốn của dự
án đầu tư, khả năng trả nợ của khách hàng để ngân hàng và khách hàng có thể xác định
thời hạn vay phù hợp.

Nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh của khách hàng chịu ảnh hưởng lớn từ
chu kỳ kinh tế: Cho vay sản xuất kinh doanh có tính nhạy cảm theo chu kỳ, mỗi giai
đoạn của chu kỳ sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn của các đơn vị sản xuất kinh
doanh theo những cách khác nhau. Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng
mạnh, các đơn vị sản xuất kinh doanh hăng hái mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư vào
máy móc thiết bị, nguyên vật liệu và tuyển dụng thêm lao động, dẫn đến nhu cầu vay
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vốn tăng cao. Ngược lại, trong giai đoạn suy thoái, khi nền kinh tế giảm sút thì các nhà
sản xuất, các đơn vị sản xuất kinh doanh thường gặp khó khăn về doanh thu và lợi
nhuận. Từ đó làm cho tâm lý e ngại rủi ro gia tăng, khiến nhu cầu vay vốn sụt giảm
hoặc vay vốn với mức thấp hơn để ổn định, các đơn vị sản xuất kinh doanh tập trung
vào việc duy trì hoạt động và phục hồi sản xuất kinh doanh thay vì mở rộng hoạt động
sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, chính sách tiền tệ và tín dụng của các ngân hàng cũng
thay đổi theo chu kỳ kinh tế, làm ảnh hưởng đến lãi suất và điều kiện vay vốn, từ đó
tác động trực tiếp đến quyết định vay của khách hàng.

Cho vay sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và nền
kinh tế: Cho vay sản xuất kinh doanh không chỉ giúp các cá nhân, hộ kinh doanh và
doanh nghiệp mở rộng quy mô mà còn tạo động lực phát triển kinh tế. Khi các cá nhân,
hộ kinh doanh, doanh nghiệp có vốn để đầu tư sẽ giúp cho sản lượng hàng hóa tăng lên,
chất lượng sản phẩm được cải thiện và thị trường tiêu thụ được mở rộng. Đồng thời,
việc sử dụng vốn vay hiệu quả cũng góp phần tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
1.2.3. Các hình thức cho vay sản xuất kinh doanh
1.2.3.1. Căn cứ vào thời gian cho vay

Thời hạn cho vay sản xuất kinh doanh sẽ được ngân hàng và khách hàng căn cứ
vào chu kỳ hoạt động kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án, khả năng trả nợ của
khách hàng và nguồn vốn cho vay của ngân hàng để thoả thuận về thời hạn cho vay
phù hợp.

- Cho vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn: là các khoản vay có thời hạn tối đa 1 năm.
Mục đích của loại vay này thường nhằm phục vụ nhu cầu bổ sung vốn lưu động của
các đơn vị SXKD.

- Cho vay sản xuất kinh doanh trung hạn: là các khoản vay có thời hạn trên 1 năm
đến 5 năm. Mục đích của loại vay này thường dùng để đầu tư phát triển sản xuất, mở
rộng quy mô kinh doanh như mua sắm máy móc, thiết bị, cải tạo nhà xưởng,…

- Cho vay sản xuất kinh doanh dài hạn: là các khoản vay có thời hạn trên 5 năm.
Mục đích của loại vay này thường là nhằm tài trợ đầu tư vào các dự án SXKD lớn.
1.2.3.2. Căn cứ vào phương thức cho vay

Tại điều 27 Thông tư số 21/VBHN-NHNN được ban hành ngày 16/7/2024 của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng” quy định như sau: Tổ chức tín
dụng thỏa thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức cho vay như sau:

- Cho vay từng lần: Mỗi lần cho vay, tổ chức tín dụng và khách hàng thực hiện thủ
tục cho vay đối với khách hàng và giao kết thỏa thuận cho vay.
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- Cho vay hợp vốn: Là việc có từ hai tổ chức tín dụng trở lên cùng thực hiện cho
vay đối với khách hàng để thực hiện một phương án, dự án vay vốn.

- Cho vay lưu vụ: Là việc tổ chức tín dụng thực hiện cho vay đối với khách hàng
để nuôi trồng, chăm sóc các cây trồng, vật nuôi có tính chất mùa vụ theo chu kỳ sản
xuất liền kề trong năm hoặc các cây lưu gốc, cây công nghiệp có thu hoạch hàng năm.
Theo đó, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận dư nợ gốc của chu kỳ trước tiếp
tục được sử dụng cho chu kỳ sản xuất tiếp theo nhưng không vượt quá thời gian của 02
chu kỳ sản xuất liên tiếp.

- Cho vay theo hạn mức: Tổ chức tín dụng xác định và thỏa thuận với khách hàng
hạn mức cho vay tối đa duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Một năm ít nhất
một lần, tổ chức tín dụng xem xét xác định lại hạn mức cho vay tối đa và thời gian duy
trì hạn mức này.

- Cho vay theo hạn mức dự phòng: Tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn sàng
cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức cho vay dự phòng đã thỏa thuận
(ngoài phạm vi hạn mức cho vay đã thỏa thuận). Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa
thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức cho vay dự phòng nhưng không vượt quá 01 (một)
năm.

- Cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán: Tổ chức tín dụng chấp
thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng một
mức thấu chi tối đa để thực hiện dịch vụ thanh toán trên tài khoản thanh toán. Mức
thấu chi tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian tối đa 01 (một) năm.

- Cho vay quay vòng: Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận áp dụng cho vay
đối với nhu cầu vốn có chu kỳ hoạt động kinh doanh không quá 01 (một) tháng, khách
hàng được sử dụng dư nợ gốc của chu kỳ hoạt động kinh doanh trước cho chu kỳ kinh
doanh tiếp theo nhưng thời hạn cho vay không vượt quá 03 (ba) tháng.

- Cho vay tuần hoàn (rollover): Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận áp
dụng cho vay ngắn hạn đối với khách hàng với điều kiện:

+ Đến thời hạn trả nợ, khách hàng có quyền trả nợ hoặc kéo dài thời hạn trả nợ
thêm một khoảng thời gian nhất định đối với một phần hoặc toàn bộ số dư nợ gốc của
khoản vay;

+ Tổng thời hạn vay vốn không vượt quá 12 tháng kể từ ngày giải ngân ban đầu và
không vượt quá một chu kỳ hoạt động kinh doanh;

+ Tại thời điểm xem xét cho vay, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín
dụng;

+ Trong quá trình cho vay tuần hoàn, nếu khách hàng có nợ xấu tại các tổ chức tín
dụng thì không được thực hiện kéo dài thời hạn trả nợ theo thỏa thuận.
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1.2.3.3. Căn cứ vào mục đích cho vay
Dựa vào mục đích vay của khách hàng thì cho vay sản xuất kinh doanh được phân

loại theo các mục đích chính sau:
- Cho vay bổ sung vốn lưu động thiếu hụt trong quá trình sản xuất kinh doanh như

thanh toán tiền vật tư, nguyên liệu, hàng hóa và các chi phí cần thiết,…
- Cho vay đầu tư tài sản cố định: nhằm giúp khách hàng có vốn để mua săm các tài

sản phục vụ cho sản xuất kinh doanh như: máy móc thiết bị có giá trị lớn, phương tiện
vận tải, nhà xưởng, kho bãi,…

- Cho vay đầu tư sản xuất kinh doanh: nhằm đáp ứng nhu cầu vốn thường xuyên
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Khách hàng có thể vay để mở
mới, mở rộng, cải tiến, hoặc đổi mới kỹ thuật, công nghệ sản xuất kinh doanh.
1.2.3.4. Căn cứ vào tài sản đảm bảo

Cho vay cầm cố, thế chấp: Tài sản đảm bảo có thể là bất động sản, động sản, giấy
tờ có giá. Đây là hình thức ngân hàng cho khách hàng vay tiền và giữ tài sản của khách
hàng để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ của khách hàng trong hợp đồng tín dụng.

Cho vay đảm bảo bằng lương hay thu nhập: Đây là hình thức ngân hàng cho khách
hàng vay tiền để đáp ứng nhu cầu chi tiêu trên cơ sở thế chấp bằng lương hay thu nhập
khách hàng. Hình thức cho vay này dựa trên khả năng trả nợ của người vay, được đánh
giá qua mức lương ổn định hoặc nguồn thu nhập định kỳ. Ngân hàng sẽ xem xét hồ sơ
tín dụng, hợp đồng lao động và các chứng từ liên quan đến thu nhập của khách hàng
để từ đó đưa ra mức cho vay hợp lý.

Cho vay đảm bảo hình thành từ vốn vay: Hình thức này thường được áp dụng cho
các hộ kinh doanh, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để đầu tư vào máy móc, thiết bị,
nhà xưởng hoặc các tài sản khác để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mức
cho vay của ngân hàng trong quá trình này phục thuộc vào tình hình tài chính, khả
năng trả nợ của khách hàng và giá trị tài sản, mức tối đa thường không quá 70% giá trị
tài sản.
1.2.4. Vai trò của cho vay sản xuất kinh doanh
1.2.4.1. Đối với nền kinh tế

Cho vay sản xuất kinh doanh có vai trò quan trọng giúp kích thích sự phát triển của
nền kinh tế. Hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đã đóng góp vào sự phát triển của
nền kinh tế như sau:

- Sự phát triển của nền sản xuất kinh doanh giúp tạo nguồn thu cho ngân sách, từ
đó Chính phủ sẽ thực hiện tốt hơ vai trò của mình trong việc ổng định trật tự an toàn
xã hội, an sinh giáo dục cũng như đầu tư vào các dự án trọng điểm của đất nước.

- Cho vay sản xuất kinh doanh giúp kích thích các ngành kinh tế mũi nhọn phát
triển, mở rộng thương mại và dịch vụ. Bên cạnh đó, nó còn góp phần tận dụng, khai
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thác mọi tiềm năng về đất đai, lao động, tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Góp
phần xây dựng kết cấu hạn tầng, cơ sở vật chất cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước.

- Cho vay sản xuất kinh doanh giúp tạo điều kiện phát triển các ngành nghề truyền
thống, nghành nghề mới, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động.
1.2.4.2. Đối với ngân hàng

Cho vay sản xuất kinh doanh cũng là một trong những sản phẩm tín dụng của ngân
hàng nhằm tài trợ vốn cho các khách hàng có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Vai trò của sản phẩm này đối với ngân hàng được thể hiện ở các khía cạnh sau:

- Trong bối cảnh kinh tế hiện nay thì nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh là
thường xuyên và phổ biến nhất. Quy mô giải ngân các khoản vay lớn, do đó mang lại
cho các ngân hàng nguồn thu nhập lớn từ tiền lãi cho vay.

- Cho vay sản xuất kinh doanh giúp ngân hàng có cơ hội tiếp cận, xây dựng và duy
trì mối quan hệ với nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng, qua đó giúp ngân hàng mở
rộng thị phần, khách hàng.

- Ngân hàng có thể liên kết bán chéo các sản phẩm khác nhau như: thẻ thanh toán,
thẻ tín dụng, chuyển tiền điện tử, bảo hiểm,…
1.2.4.3. Đối với khách hàng

Đây là kênh tài trợ vốn cho các phương án sản xuất kinh doanh, giúp cung cấp
nguồn vốn kịp thời cho khách hàng và giúp khách hàng có thể nắm bắt được cơ hội
kinh doanh khi vốn tự có chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu vốn kinh doanh, từ đó
phát triển kinh doanh hiệu quả hơn.
1.3. Phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của ngân hàng thương mại.
1.3.1. Quan điểm về phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của ngân
hàng thương mại.

Phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh là một khái niệm tương đối trừu
tượng, tùy theo mục tiêu nghiên cứu cũng như quan điểm của từng cá nhân mà khái
niệm này có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, trong phạm vi
nghiên cứu của đề tài, phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của ngân hàng
thương mại có thể được hiểu là quá trình mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay nhằm
hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

- Ngân hàng thương mại tập trung mở rộng thị trường cho vay, đa dạng hóa danh
mục khách hàng, gia tăng quy mô khoản vay và danh mục sản phẩm cho vay sản xuất
kinh doanh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu tài chính của các khách hàng trong nhiều lĩnh
vực khác nhau.

- Phát triển cho vay sản xuất kinh doanh đòi hỏi các khoản vay phải được sử dụng
đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế, giúp khách hàng có khả năng trả nợ đúng
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hạn. Điều này không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho các khoản vay mà còn giúp ngân
hàng giảm thiểu rủi ro nợ xấu, nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy sự phát triển
bền vững của cả hai bên.
1.3.2. Các tiêu chí đánh giá phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của
ngân hàng thương mại
1.3.2.1. Số lượng khách hàng vay vốn SXKD

Chỉ tiêu về số lượng khách hàng vay vốn sản xuất kinh doanh là một thước đo
phản ánh quy mô và mức độ tiếp cận của ngân hàng đến các cá nhân, hộ kinh doanh và
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Khi số lượng khách hàng
tăng, điều này là một dấu hiệu cho thấy việc ngân hàng đã mở rộng được mạng lưới
phục vụ, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn nhằm phát triển sản xuất
kinh doanh. Sự gia tăng này không chỉ góp phần nâng cao quy mô cho vay mà còn thể
hiện niềm tin của khách hàng vào năng lực và uy tín của ngân hàng, từ đó chứng tỏ
được hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của ngân hàng có hiệu quả.
1.3.2.2. Doanh số cho vay sản xuất kinh doanh

Đây là chỉ tiêu tuyệt đối phản ánh tổng số tiền ngân hàng đã giải ngân cho khách
hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, dựa trên cơ sở họp đồng tín dụng trong 1
khoản thời gian nhất định bao gồm nợ đã thu hồi được và chưa thu hồi được. Từ đó,
nếu biết được doanh số cho vay khách hàng của nhiều kỳ ta sẽ thấy được phần nào xu
hướng của hoạt động cho vay này cũng như khả năng mở rộng quy mô cho vay khách
hàng cá nhân của ngân hàng.

Chênh lệch qua các năm của doanh số cho vay khách hàng được thể hiện về mặt
tuyệt đối và tương đối giữa năm này so với năm trước. Chênh lệch tuyệt đối thể hiện
quy mô tăng trưởng. Chênh lệch tương đối thể hiện tốc độ tăng trưởng.

Như vậy, nếu doanh số cho vay khách hàng của kỳ sau càng lớn, có xu hướng tăng
so với kỳ trước cho thấy hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của ngân hàng đang
được mở rộng và ngược lại.

Tốc độ tăng trưởng DSCVSXKDN =
DSCVSXKDN − DSCVSXKDN−1

DSCVSXKDN−1

∗ 100%

Ngoài ra, doanh số cho vay SXKD trên tổng doanh số cho vay cũng là một chỉ tiêu
quan trọng, phản ánh mức tăng trưởng tương đối về tỷ trọng của doanh số cho vay
SXKD so với doanh số cho vay các đối tượng khách hàng khác trên tổng doanh số cho
vay của ngân hàng qua các năm.

Tỷ trọng doanh số cho vay SXKD =
Doanh số cho vay SXKD
Tổng doanh số cho vay

∗ 100%
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1.3.2.3. Doanh số thu nợ cho vay sản xuất kinh doanh

Đây là chỉ tiêu phản ánh tổng số tiền mà ngân hàng thu hồi được từ các khoản vay
của khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp khi đáo hạn trong một khoảng thời
gian nhất định, thường là 1 năm.

Chênh lệch qua các năm của doanh số thu nợ cho vay SXKD được thể hiện như
sau:

Tốc độ tăng trưởng DSTNCVSXKDN =
DSTNCVSXKDN − DSTNCVSXKDN−1

DSTNCVSXKDN−1

∗ 100%

Như vậy, nếu doanh số thu nợ cho vay SXKD qua các năm tăng cao, điều này cho
thấy rằng ngân hàng đang có hiệu suất tốt trong việc quản lý và thu hồi nợ từ các
khoản cho vay SXKD và ngược lại.

Bên cạnh đó, cũng cần xem xét đến chỉ tiêu doanh số thu nợ cho vay SXKD chiếm
bao nhiêu phần trăm trên tổng doanh số thu nợ cho vay của ngân hàng. Nếu doanh số
thu nợ cho vay SXKD qua các năm chiếm tỷ trọng càng lớn chứng tỏ khả năng phân
tích, đánh giá, kiểm soát SXKD sau khi cho vay của ngân hàng ngày càng nghiêm ngặt
và chặt chẽ, tạo hiệu quả trong công tác thu hồi nợ và gia tăng lợi nhuận cho ngân
hàng thông qua việc trả nợ đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn của khách hàng vay vốn.

Tỷ trọng doanh số thu nợ CVSXKD =
Doanh số thu nợ cho vay SXKD

Tổng doanh số thu nợ
∗ 100%

1.3.2.4. Dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh

Dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh là số tiền mà khách hàng đang nợ ngân hàng
tại một thời điểm. Chỉ tiêu này thường được sử dụng kết hợp với chỉ tiêu doanh số cho
vay sản xuất kinh doanh, nhằm phản ánh hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh của
một ngân hàng

- Chi tiêu phản ánh sự tăng trưởng dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh tương đối:

Tốc độ tăng trưởng DNCVSXKDN =
DNCVSXKDN − DNCVSXKDN−1

DNCVSXKDN−1

∗ 100%

Chi tiêu này phản ánh tốc độ tăng trưởng của dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh
năm nay so với năm trước. Chi tiêu này cao và tăng lên thì chứng tỏ sự mở rộng mạnh
mẽ trong hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại ngân hàng.

- Chỉ tiêu phản ảnh sự tăng trưởng về tỷ trọng của dư nợ cho vay sản xuất kinh
doanh:
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Tỷ trọng dư nợ cho vay SXKD =
Tổng dư nợ cho vay SXKD

Tổng dư nợ hoạt động cho vay
∗ 100%

Chỉ tiêu này cho biết dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh chiếm bao nhiêu phần
trăm trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ ngân
hàng đang tập trung nguồn vốn vào mục đích hỗ trợ sản xuất kinh doanh, góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế.

1.3.2.5. Nợ quá hạn và nợ xấu trong cho vay sản xuất kinh doanh
 Nợ quá hạn
Căn cứ khoản 1 Điều 10 Thông tư 31/2024/TT-NHNN ngày 30/06/2024, quy định

ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hiện phân loại nợ (trừ các khoản trả
thay theo cam kết ngoại bảng) theo 05 nhóm như sau:

- Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn
- Nhóm 2: Nợ cần chú ý
- Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn
- Nhóm 4: Nợ nghi ngờ
- Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn
Trong đó, nợ quá hạn là các khoản nợ thuộc nhóm 2 đến nhóm 5. Đây là những

khoản nợ đến kì hạn trả nợ hoặc hết thời hạn vay vốn với thời gian được gia hạn thêm
(nếu có) nhưng khách hàng vẫn chưa trả được.

Bên cạnh đó việc xác định tỷ lệ nợ quá hạn cũng là yếu tố rất quan trọng trong
việc đánh giá chất lượng tín dụng KHCN sản xuất kinh doanh của Ngân hàng, nhằm
phản ánh những khoản cho vay có khả năng hoàn trả kém hoặc có khả năng mất vốn.

Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay SXKD =
Nợ quá hạn cho vay SXKD
Tổng dư nợ cho vay SXKD

∗ 100%

Nếu tỷ lệ này thấp chứng tỏ phần lớn các khoản tín dụng đều sinh lợi nhuận và có
khả năng thu hồi lại nợ. Ngược lại, nếu tỷ lệ này cao thì Ngân hàng có dấu hiệu gặp
khó khăn trong thu hồi vốn, nên ngân hàng cần có những biện pháp kiểm soát nợ quá
hạn, hạn chế những rủi ro có thể mất vốn do những khoản nợ quá hạn gây ra.

 Nợ xấu
Nợ xấu là các khoản nợ thuộc nhóm 3 đến nhóm 5 theo khoản 1 Điều 10 Thông

thư 31/2024/TT-NHNN ngày 31/06/2024. Chỉ số nợ xấu phản ánh tình hình chất lượng
cho vay sản xuất kinh doanh tại ngân hàng. Nợ xấu cao cho thấy ngân hàng có nhiều
khoản vay rủi ro, cũng là dấu hiệu cho thấy hoạt động quản lý rủi ro của ngân hàng
chưa được hiệu quả. Và hơn hết nợ xấu cao dẫn đến nguy cơ mất vốn cao gây ảnh
hưởng thiệt hại đến hoạt động cho vay của ngân hàng.

https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=o=pFMk1qTXTm&mode=09dsbGRWOHhNQTWk
https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/tim-tu-van?searchType=1&q=t%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+t%C3%ADn+d%E1%BB%A5ng
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Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay sản xuất kinh doanh được tính theo công thức sau:

Tỷ lệ nợ xấu cho vay SXKD =
Nợ xấu cho vay SXKD

Tổng dư nợ cho vay SXKD
∗ 100%

Tỷ lệ nợ xấu cao là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động của ngân
hàng, hệ thống ngân hàng và nền kinh tế. Tỷ lệ này cho ta biết một đồng dư nợ có bao
nhiêu nợ xấu. Ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc huy
động vốn và hoạt động kinh doanh.

 Hệ số thu nợ cho vay sản xuất kinh doanh

Hệ số thu nợ cho vay SXKD =
Doanh số thu nợ cho vay SXKD

Doanh số cho vay SXKD

Hệ số này thể hiện mối quan hệ giữa doanh số cho vay SXKD và doanh số thu nợ
trong cho vay SXKD, từ đó có thể biết được trên doanh số cho vay SXKD trong kỳ thì
ngân hàng đã thu được bao nhiêu nợ, điều đó thể hiện chất lượng của hoạt động cho
vay. Do đó, hệ số này càng cao thì càng tốt.

1.3.2.6. Vòng quay vốn tín dụng

Vòng quay vốn tín dụng =
Doanh số thu nợ cho vay SXKD trong kỳ
Dư nợ bình quân cho vay SXKD trong kỳ

Trong đó dư nợ bình quân cho vay SXKD trong kỳ được tính theo công thức sau:
Dư nợ bình quân trong kỳ = (Dư nợ đầu kỳ + Dư nợ cuối kỳ) / 2

Hệ số này càng cao chứng tỏ nguồn vốn cho vay của ngân hàng luân chuyển càng
nhanh, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất, lưu thông hàng hóa và tiêu dùng.

Vòng quay vốn tín dụng trong năm thể hiện tốc độ luân chuyển của nguồn vốn tín
dụng. Đây là chỉ tiêu để đánh giá chất lượng tín dụng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn
của khách hàng. Chỉ tiêu này càng lớn càng tốt, nó chứng tỏ nguồn vốn của ngân hàng
đã luân chuyển nhanh, thu hồi vốn tốt. Với một số vốn nhất định, vòng quay vốn tín
dụng trong năm càng nhanh thì càng nhiều khách hàng được vay vốn, được thụ hưởng
chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

1.3.2.7. Thu nhập trong cho vay sản xuất kinh doanh

Chỉ số này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng
đến việc xác định lợi nhuận chính là lãi suất cho vay của ngân hàng. Cho vay với lãi
suất cao thì lợi nhuận cũng tăng lên, tuy nhiên lãi suất cao quá cũng làm cho hiệu quả
kinh doanh của khách hàng giảm xuống, dẫn đến giảm tính cạnh tranh của ngân hàng
trong bối cảnh các ngân hàng Việt Nam cạnh tranh về lãi suất mà còn có thể gây khó
khăn cho hoạt động kinh doanh của người vay.
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Bên cạnh đó, để đánh giá một cách chính xác hơn về chất lượng cho vay SXKD
cần xem xét đến chỉ tiêu thu nhập từ lãi cho vay SXKD chiếm bao nhiêu phần trăm
trong tổng thu nhập từ lãi cho vay của ngân hàng.

Tỷ trọng thu nhập từ lãi CVSXKD =
Thu nhập từ lãi CVSXKD

Tổng thu nhập từ lãi
∗ 100%

Tỷ trọng này càng cao chứng tỏ thu nhập từ lãi cho vay SXKD đóng góp vào tổng
thu nhập từ lãi của ngân hàng càng lớn, cho thấy hoạt động cho vay SXKD chiếm một
vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Từ đó, đưa ra các chính
sách nhằm thu hút thêm các khách hàng mới, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng
của hoạt động cho vay này.

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh
doanh của ngân hàng thương mại
1.3.3.1. Nhân tố khách quan

Các yếu tố từ môi trường bên ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc định hình
và điều chỉnh nhiều khía cạnh của hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại các ngân
hàng thương mại từ quy mô, mức độ rủi ro, đến chính sách lãi suất và hình thức cho
vay được áp dụng. Trong nghiên cứu này, chúng ta chỉ nghiên cứu ảnh hưởng của môi
trường đến tính hát triển trong hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của ngân hàng
thương mại.
a. Môi trường kinh tế, chính trị và xã hội

Môi trường kinh tế, chính trị và xã hội có tác động sâu rộng đến sự phát triển của
hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại các ngân hàng thương mại.

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng, lạm phát, chính sách tiền tệ và xu hướng thị trường
ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu vay vốn cũng như khả năng trả nợ khách hàng. Khi
nền kinh tế phát triển ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh mở rộng, tạo điều kiện
thuận lợi cho ngân hàng tăng trưởng tín dụng. Ngược lại, suy thoái kinh tế hay lạm
phát tăng cao, dẫn đến làm gia tăng rủi ro nợ xấu và giảm hiệu quả của hoạt động cho
vay sản xuất kinh doanh của các NHTM.

Về chính trị: Sự ổn định của hệ thống pháp luật, chính sách hỗ trợ cho người vay
như giảm thuế, vay với lãi suất ưu đãi hay các chương trình kích cầu sẽ khuyến khích
cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vay vốn để đầu tư vào hoạt động sản xuất
kinh doanh. Ngược lại,nếu chính trị bất ổn hoặc các chính sách tín dụng không rõ ràng
có thể gây ra tâm lý e ngại cho cả ngân hàng và doanh nghiệp.

Về xã hội: Sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng, cơ cấu dân số, trình độ dân trí,
hay các vấn đề như biến đổi khí hậu, dịch bệnh và bất bình đẳng xã hội đều tạo ra
những cơ hội và thách thức đối với hoạt động cho vay.Ví dụ, sự gia tăng nhu cầu về
các sản phẩm và dịch vụ xanh, sạch, và bền vững mở ra cơ hội cho các ngân hàng tài
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trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Ngược lại, sự gia tăng bất bình
đẳng xã hội có thể dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo, làm giảm khả năng tiếp cận vốn
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoặc làm tăng rủi ro nợ xấu.
b. Môi trường pháp lý

Môi trường pháp lý đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và kiểm soát
hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của ngân hàng thương mại. Các quy định pháp
luật về tín dụng, lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc và giới hạn cấp tín dụng ảnh hưởng trực
tiếp đến khả năng cấp vốn của ngân hàng. Một khung pháp lý rõ ràng, ổn định giúp
ngân hàng thương mại hoạt động minh bạch, giảm thiểu rủi ro pháp lý và nâng cao
hiệu quả quản lý tín dụng. Ngược lại, nếu hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện hoặc
thay đổi thường xuyên, ngân hàng có thể gặp khó khăn trong việc điều chỉnh chính
sách cho vay, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng tín dụng. Bên cạnh đó, các quy định
về xử lý nợ xấu, bảo đảm tiền vay và quyền lợi của các bên liên quan cũng tác động
lớn đến sự phát triển bền vững của hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh trong hệ
thống ngân hàng thương mại.
c. Môi trường văn hóa

Môi trường văn hóa thể hiện ở những tập quán xã hội, bản sắc dân tộc, tâm lý giữa
các vùng và văn hóa cộng đồng. Môi trường văn hóa có tác động sâu sắc đến hoạt
động cho vay sản xuất kinh doanh của ngân hàng thương mại thông qua việc hình
thành niềm tin và thói quen giao dịch tài chính của doanh nghiệp và cá nhân. Khi nền
văn hóa đề cao sự trung thực, tín nhiệm và sáng tạo, khách hàng có xu hướng hợp tác
chặt chẽ với ngân hàng, mở rộng nhu cầu vay vốn để đầu tư và phát triển sản xuất kinh
doanh. Ngược lại, trong một bối cảnh văn hóa bảo thủ, thiếu niềm tin vào hệ thống tài
chính, các doanh nghiệp có thể e ngại tiếp cận các sản phẩm tín dụng, dẫn đến sự thu
hẹp hoạt động cho vay. Vì vậy, việc xây dựng và duy trì hình ảnh uy tín, cũng như tạo
ra một môi trường văn hóa thân thiện và cởi mở, là yếu tố then chốt giúp ngân hàng
thương mại thúc đẩy sự phát triển bền vững của hoạt động cho vay sản xuất kinh
doanh.
d. Môi trường cạnh tranh

Có thể nói đây là yếu tố tác động mạnh mẽ đến chất lượng cho vay sản xuất kinh
doanh của các NHTM. Sự tác động đó diễn ra theo hai chiều hướng: thứ nhất, để
chiếm ưu thế trong cạnh tranh ngân hàng luôn phải quan tâm tới đầu tư trang thiết bị
tốt, tăng cường đội ngũ nhân viên có trình độ, củng cố và khuyếch trương uy tín và thế
mạnh của ngân hàng. Hướng tác động này đã tạo điều kiện nâng cao chất lượng tín
dụng. Tuy nhiên, ở hướng thứ hai, dưới áp lực của cạnh tranh gay gắt các ngân hàng
có thể bỏ qua những điều kiện tín dụng cần thiết khiến cho độ rủi ro tăng lên, làm giảm
chất lượng tín dụng.



15

e. Môi trường khoa học công nghệ
Khoa học và công nghệ hiện đại đang làm thay đổi đáng kể cách thức hoạt động

của ngành ngân hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay sản xuất kinh doanh. Ngân
hàng ngày nay không chỉ cần ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa
quy trình làm việc, giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn phải liên tục
đổi mới sản phẩm tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Nhờ sự
tiến bộ trong công nghệ, các ngân hàng có thể dễ dàng giới thiệu và cung cấp các sản
phẩm cho vay hiệu quả hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong
việc vay vốn và trả nợ.
f. Chính sách nhà nước

Chính sách của Nhà nước giữ vai trò then chốt trong việc kích thích hoạt động cho
vay sản xuất kinh doanh. Các chương trình kinh tế và chính sách ưu đãi như tăng
cường đầu tư, giảm trần lãi suất cho vay, đơn giản hóa thủ tục cho nhà đầu tư và giảm
thuế cho các doanh nghiệp mới thành lập không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà
còn góp phần tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi. Những chính sách này giúp kích
thích sản xuất, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động và cải
thiện mức sống của người dân, từ đó mở ra tiền đề vững chắc cho sự phát triển của
hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh.
1.3.3.2. Nhân tố chủ quan
a. Nhân tố từ phía ngân hàng
 Uy tín của NHTM
Cạnh tranh là quy luật tự nhiên, là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Cạnh tranh

chỉ xuất hiện trong nền kinh tế thị trường. Để tồn tại và phát triển các ngân hàng phải
chấp nhận cạnh tranh như lựa chọn tất yếu. Trong cùng một môi trường như nhau, các
ngân hàng phải tận dụng được những ưu thế của mình để vượt lên trên đối thủ cạnh
tranh, khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế. Nếu một ngân hàng có uy tín tốt
thì sẽ thu hút được nhiều khách hàng và khi đó số khách hàng có chất lượng, làm ăn uy
tín sẽ tăng. Điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng
nói chung và cho vay sản xuất kinh doanh nói riêng.
 Chính sách tín dụng của NHTM
Chính sách tín dụng của ngân hàng là một hệ thống các biện pháp nhằm liên quan

đến việc mở rộng hoặc hạn chế tín dụng nhằm đạt được các mục tiêu của ngân hàng đó
trong từng thời kỳ. Chính sách tín dụng của ngân hàng bao gồm một loạt các vấn đề
như quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tín dụng đối với khách hàng, lĩnh vực tài trợ,
biện pháp bảo đảm tiền vay, quy trình quản lý tín dụng, lãi suất. Nếu chính sách tín
dụng được xây dựng và thực hiện một cách khoa học và chặt chẽ, kết hợp được hài hòa
lợi ích của ngân hàng, của khách hàng và của xã hội thì sẽ hứa hẹn một chất lượng tín
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dụng tốt. Ngược lại, nếu việc xây dựng và thực hiện chính sách tín dụng không hợp lý,
không khoa học thì chắc chắn chất lượng tín dụng nói chung và chất lượng tín dụng
trung và dài hạn nói riêng của ngân hàng sẽ không cao thậm chí rất thấp.

 Chất lượng cán bộ tín dụng
Cho dù khoa học kỹ thuật hiện đại đã mở ra cơ hội tự động hóa trong nhiều lĩnh

vực song nhân tố con người vẫn luôn giữ vai trò quyết định. Đặc biệt trong hoạt động
tín dụng ngân hàng là hoạt động phức tạp, có liên quan đến nhiều vấn đề của đời sống
xã hội thì vai trò của con người lại càng quan trọng. Các phương tiện kỹ thuật hiện đại
chỉ có thể trợ giúp chứ không thể thay thế được sự nhạy cảm hay kinh nghiệm của
người cán bộ tín dụng. Chất lượng cán bộ tín dụng ở đây không chỉ đơn thuần đề cập
đến trình độ chuyên môn mà còn bao gồm cả lương tâm đạo đức, tác phong, kỷ luật
lao động của người cán bộ ngân hàng nói chung và cán bộ tín dụng nói riêng. Chất
lượng cán bộ tốt, biểu hiện ở sự năng động sáng tạo trong công việc, tinh thần trách
nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao của các cán bộ, trong một chừng mực nào đó có
thể giúp ngân hàng bù đắp lại những hạn chế về công nghệ, kỹ thuật, nhờ đó mà ngân
hảng vẫn có thể tồn tại và phát triển được cho dù phải cạnh tranh với những đối thủ có
tiềm lực mạnh hơn về công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật.
 Cơ sở vật chất của ngân hàng
Việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào trong các nghiệp vụ ngân hàng sẽ giúp ngân

hàng và khách hàng tiết kiệm thời gian giao dịch và giảm được chi phí bình quân cho
các nghiệp vụ. Một ngân hàng có công nghệ hiện đại, được trang bị cơ sở vật chất đầy
đủ không những có khả năng thu hút được nhiều khách hàng, mà còn có khả năng thu
thập và xử lý thông tin về khách hàng một cách đầy đủ và toàn diện. Từ đó, tạo điều
kiện cho việc ra quyết định trong quá trình cấp tín dụng và trích lập dự phòng chính
xác góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

b. Nhân tố từ phía khách hàng
 Uy tín, đạo đức của người đi vay
Đạo đức của người vay là một yếu tố quan trọng của quy trình thẩm định, tính cách

của người vay không chỉ được đánh giá bằng phẩm chất đạo đức chung mà còn phải
kiểm nghiệm qua những kết quả hoạt động trong quả khứ, hiện tại và chiến lược phát
triển trong tương lai. Thực tế kinh doanh đã cho thấy, tính chân thật vả khả năng chi
trả của người vay có thể thay đổi sau khi món vay được thực hiện. Khách hàng có thể
lừa đảo ngân hàng thông qua việc gian lận về số liệu, giấy tờ, quyền sở hữu tài sản, sử
dụng vốn vay không đúng mục đích, không đúng đối tượng kinh doanh, phương án
kinh doanh,...Việc khách hàng gian lận tất yếu sẽ dẫn đến những rủi ro cho ngân hàng.
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Uy tín của khách hàng cũng là một yếu tố đáng quan tâm uy tín của khách hàng là
tiêu chí để đáng giá sự sẵn sàng trả nợ và kiên quyết thực hiện các nghĩa vụ cam kết
trong hợp đồng từ phía khách hàng. Uy tín của khách hàng được thể hiện dưới nhiều
khía cạnh đa dạng như chất lượng, giá cả hàng hoá, dịch vụ, sản phẩm, mức độ chiếm
lĩnh thị trường, chu kỳ sống của sản phẩm các quan hệ kinh tế tài chính, vay vốn, trả
nợ với khách hàng, bạn hàng và ngân hàng. Uy tín được khẳng định và kiểm nghiệm
bằng kết quả thực tế trên thị trưởng qua thời gian cảng dài cảng chính xác. Do đó,
ngân hàng cần phân tích các số liệu và tình hình trong suốt quá trình phát triển của
khách hàng với những thời gian khác nhau mới có kết luận chính xác.

 Năng lực kinh doanh của khách hàng
Năng lực tổ chức, kinh nghiệm quản lý kinh doanh của người vay cũng là một yếu

tố rất lớn để đánh giá chất lượng tín dụng. Nó là tiền để tạo ra khả năng kinh doanh có
hiệu quả của khách hàng, là cơ sở cho khách hàng thực hiện cam kết hoàn trả đúng hạn
nợ ngân hàng cả gốc lẫn lãi. Nếu trình độ của người quản lý còn bị hạn chế về nhiều
mặt như học vấn, kinh nghiệm thực tế,... thì doanh nghiệp rất dễ bị thua lỗ, dẫn đến
khả năng trả nợ kém, ảnh hưởng xấu đến chất lượng tín dụng của ngân hàng.

 Tài sản đảm bảo khoản vay

Tài sản đảm bảo đóng vai trò là cơ sở pháp lý cung cấp một nguồn thu nợ phụ bên
cạnh – nguồn thu nợ chính đó là nguồn thu nhập thường xuyên của khách hàng. Với
đặc tính dự phòng rủi ro, nó góp phần tăng cường mức độ an toàn cho các khoản tín
dụng của ngân hàng. Tuy nhiên, tài sản đảm bảo chỉ là một trong các tiêu chí xét duyệt
cho vay, không phải tiêu chí quan trọng nhất hay yếu tố quyết định trong quá trình cấp
tín dụng.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 đã xây dựng một nền tảng cơ sở lý luận vững chắc cho việc phát triển
hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của ngân hàng thương mại. Nội dung được
trình bày bao gồm các khái niệm cơ bản, đặc điểm, vai trò cũng như các hình thức
phân loại cho vay sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, chương còn đi sâu phân tích vào
nội dung phát triển cho vay sản xuất kinh doanh, các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt
động cho vay cho vay sản xuất kinh doanh và những nhân tố tác động đến sự phát triển
này. Nhờ đó, chương 1 đã tổng hợp được một bức tranh toàn diện về phát triển hoạt
động cho vay sản xuất kinh doanh, tạo cơ sở để đánh giá thực trạng và đề xuất các giải
pháp phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân đội
- Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ.
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH
DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNGMẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH

ĐÀ NẴNG - PGD HÒA THỌ GIAI ĐOẠN 2022 - 2024

2.1. Khái quát chung về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
2.1.1. Thông tin chung về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Military Commercial Joint Stock Bank
- Tên viết tắt: MB Bank
- Mã chứng khoán: MBB
- Loại hình: Ngân hàng thương mại cổ phần
- Mã SWIFT code: MSCBVNVX
- Ngày thành lập: 04/11/1994
- Trụ sở chính: Tòa nhà Trụ sở MB, số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa,

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Website: www.mbbank.com.vn
- Email: mb247@mbbank.com.vn
- Hotline: 1900 5454 26
 Logo:

Hình 2.1: Hình ảnh logo của MB BANK
 Các công ty thành viên của MB:
- Công ty cổ phần Chứng khoán MB
- Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB
- Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (AMC)
- Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei
- Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)
- MBV
- Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas (MBAL)
MB là một định chế vững về tài chính, mạnh về quản lý, minh bạch về thông tin,

thuận tiện và tiên phong trong cung cấp dịch vụ để thực hiện được sứ mệnh của mình,
là một tổ chức, một đối tác vững vàng, tin cậy.

mailto:mb247@mbbank.com.vn
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tầm nhìn dài hạn, MB áp dụng linh hoạt các giải pháp hợp lý để từng bước tích lũy 

kinh nghiệm và năng lực tài chính, từng bước khẳng định vai trò và có những đóng 

góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế 

- quốc phòng của Quân đội. Đến năm 2020, vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân 

Đội đã tăng lên 27,987 tỷ đồng. 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Ngân hàng TMCP Quân Đội liên tục mở rộng 

mạng lưới hoạt động. Tính đến thời điểm tháng 12/2023, hệ thống mạng lưới MB có 

322 điểm mạng lưới được cấp phép hoạt động, với 01 hội sở chính. Trong đó có 319 

chi nhánh và phòng giao dịch trải dài trên 53 tỉnh thành trên toàn quốc; có 3 điểm 

mạng lưới tại nước ngoài gồm 1 chi nhánh tại Lào, 1 chi nhánh tại Campuchia,1 Văn 

phòng đại diện  tại Nga, Bên cạnh đó MB còn có các văn phòng đại diện và chi nhánh 

tại nước ngoài (Lào, Campuchia) và các công ty thành viên (trong lĩnh vực chứng 

khoán, bảo hiểm, tài chính tiêu dùng, quản lý quỹ, quản lý tài sản, bảo hiểm nhân thọ). 

Ngân hàng TMCP Quân đội có các hoạt động dịch vụ và sản phẩm đa dạng trên nền 

tảng quản trị rủi ro vượt trội, hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, phát triển mạnh mẽ 

mở rộng hoạt động trên các phân khúc thị trường mới bên cạnh thị trường truyền thống 

của một ngân hàng thương mại.  

Sau gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, MBBANK ghi dấu ấn trên thị trường 

tài chính bằng tốc độ tăng trưởng vững vàng, mạnh mẽ, luôn nằm trong Top các ngân 

hàng hàng đầu Việt Nam về hiệu quả kinh doanh. MB là ngân hàng duy nhất trong số 

các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng và 

liên tục có lợi nhuận từ khi thành lập đến nay. Hiện nay MB được đánh giá là một định 

chế tài chính vững vàng, tin cậy, phát triển an toàn bền vững, có uy tín cao. 

2.1.3. Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi 

- Tầm nhìn: “Trở thành doanh nghiệp số - Tập đoàn tài chính dẫn đầu” 

-  Sứ mệnh: “Vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của khách hàng” 

- Giá trị cốt lõi: “Đoàn kết - Kỷ luật - Tận tâm; Thực thi - Tin cậy - Hiệu quả” 
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2.2. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà 

Nẵng - PGD Hòa Thọ 

2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ 

Hòa nhập với tiến trình đổi mới nền kinh tế đất nước hoạt động ngân hàng đã có 

những chuyển biến tích cực góp phần huy động vốn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh 

tế đất nước. Cùng với sự chuyển mình của nền kinh tế đất nước, hệ thống ngân hàng 

Việt Nam nói chung và hệ thống Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần nói riêng cũng có 

nhiều thay đổi rõ rệt chính vì thế ngày 17/11/2004 MB Bank - PGD Lê Duẩn được 

thành lập. Địa chỉ cũ: Số 04 Lê Duẩn, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố 

Đà Nẵng.  

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-MB-HĐQT ngày 06/07/2023 của HĐQT Ngân 

hàng TMCP Quân Đội (MB) về việc thay đổi địa điểm và tên gọi phòng giao dịch Lê 

Duẩn trực thuộc chi nhánh Đà Nẵng thành phòng giao dịch Hòa Thọ trực thuộc chi 

nhánh Đà Nẵng. Trụ sở tại: 142 Ông Ích Đường, Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành 

Phố Đà Nẵng. 

Từ khi thành lập đến nay MBBANK – PGD Hòa Thọ hoạt động có xu hướng đi 

lên, kinh doanh có lãi và luôn đổi mới. Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị 

trường, MBBANK – PGD Hòa Thọ hoạt động luôn bám sát định hướng của ngành 

đồng thời thường xuyên chấn chỉnh cơ cấu bộ máy tổ chức phù hợp với mục tiêu kinh 

doanh trong từng giai đoạn cụ thể. Với phong cách và lề lối làm việc văn minh, lịch sự, 

hiệu quả với phương châm: "Tăng tốc số - Hấp dẫn khách hàng - Hiệp lực Tập đoàn - 

An toàn bền vững" cùng tầm nhìn MB "Trở thành doanh nghiệp số, Tập đoàn Tài 

chính dẫn đầu” là mục tiêu hoạt động của MBBANK – PGD Hòa Thọ. Vì vậy Ngân 

hàng đã tạo được lòng tin của khách hàng, kinh doanh có hiệu quả. 

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, công tác tổ chức cán bộ đã triển khai 

quan tâm đến kịp thời và giải quyết được những vấn đề cơ bản. Đặc biệt chi nhánh rất 

quan tâm đến việc bổ sung cán bộ trẻ có năng lực mới tốt nghiệp Đại học cho các 

phòng trực tiếp kinh doanh nhằm cũng cố lực lượng cho chi nhánh. Về công tác đào 

tạo, ngân hàng đã thường xuyên tổ chức mở lớp đào tạo ngắn ngày về quản trị điều 

hành cho các cán bộ chủ chốt và các cán bộ trong diện quy hoạch. Mở lớp nâng cao 

nghiệp vụ tin học cho cán bộ công nhân viên, 100% cán bộ nhân viên đã phổ cập tin 

học cơ bản. 
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2.2.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh 

Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ 

Hình 2.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của MB Bank - PGD Hòa Thọ 

(Nguồn: Phòng tổng hợp của MBBank - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ) 

 Chức năng và  nhiệm vụ của các phòng ban: 

- Giám đốc Phòng giao dịch: Tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh của PGD 

theo các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Điều hành, quản lý nhân sự và tài sản của PGD. 

Xây dựng, bảo vệ uy tín, thương hiệu của MB Bank. Xây dựng, duy trì quan hệ tốt với 

các cơ quan liên quan đến quản lý và hoạt động Ngân hàng. Giám sát và chịu trách 

nhiệm về chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng; đảm bảo hình ảnh thương hiệu, 

cơ sở vật chất của  Phòng giao dịch. Tổ chức quản lý, tuyển dụng, đào tạo, phát triển 

đội ngũ. 

- Phòng kinh doanh: Phòng kinh doanh ở Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi 

nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ sẽ bao gồm các chuyên viên như: chuyên viên UB, 

chuyên viên khách hàng cá nhân, chuyên viên khách hàng doanh nghiệp. Cụ thể: 

+ Chuyên viên UB: Chuyên viên UB hay còn có tên gọi khác là chuyên viên tư 

vấn khách hàng, họ là những người thực hiện công việc liên quan đến phát triển sản 

phẩm, dịch vụ, phát triển kinh doanh như: tư vấn sản phẩm tiết kiệm, chuyển tiền quốc 

tế, cập nhật sinh trắc học, mở thẻ, hỗ trợ khách hàng, thực hiện khai thác sâu và bán 

chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.  

+ Chuyên viên khách hàng cá nhân: Là người chuyên quản lý và xây dựng mối 

quan hệ với khách hàng cá nhân. Họ thực hiện bán hàng theo các chương trình, chiến 

dịch và định hướng kinh doanh của Khối KHCN từng thời kỳ. Quản lý danh mục 

khách hàng được phân giao, khai thác sâu và bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho 

khách hàng. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới. Chăm sóc khách hàng trước, 

Giám đốc

Phòng kinh 
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Chuyên 

viên UB

Chuyên viên 

khách hàng 

cá nhân

Chuyên viên 

khách hàng 

doanh nghiệp
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trong và sau bán, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng 

theo định hướng Khối KHCN. 

+ Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp: Là người thực hiện tìm kiếm, phát 

triển, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp (phân khúc khách hàng SME). Thẩm định và 

đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng. Duy trì quan hệ, chăm sóc, quản lý danh mục 

khách hàng doanh nghiệp (SME) hiện hữu và phát triển khách hàng mới. Thực hiện 

các chương trình thúc đẩy kinh doanh, sản phẩm, chính sách của phòng SME tới khách 

hàng. Kiểm tra và giám sát hoạt động cho vay (trước và sau) theo quy trình và quy 

định. 

- Phòng dịch vụ khách hàng: Phòng dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng TMCP 

Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ sẽ có hai chức vụ đó là kiểm soát viên 

và giao dịch viên. Cụ thể: 

+ Kiểm soát viên: Kiểm soát và duyệt toàn bộ giao dịch của Giao dịch viên, đảm 

bảo nhanh chóng, chính xác và tuân thủ theo đúng quy định. Tư vấn, giải đáp thắc mắc, 

khiếu nại của khách  hàng trong phạm vi thẩm quyền, phản ánh tới cán bộ quản lý 

những ý kiến đóng góp của khách hàng. Thực hiện công việc kế toán cuối ngày, tháng, 

năm, đối chiếu với sổ sách của bộ phận kho quỹ cân với số tiền mặt tồn kho thực tệ để 

chuẩn bị cho việc khoá sổ sách kế toán. Đào tạo, điều phối công việc giữa các Giao 

dịch viên, nhân viên Ngân quỹ, hỗ trợ kịp thời khi cần thiết. Quản lý toàn bộ khu vực 

quầy giao dịch, đảm bảo đúng theo yêu cầu đối với PGD Hòa Thọ. 

+ Giao dịch viên: Giao dịch viên ngân hàng là người làm việc tại quầy giao dịch 

của phòng giao dịch ngân hàng, thực hiện nhiệm vụ giải đáp, hỗ trợ khách hàng gửi 

tiền, rút tiền, chuyển tiền, mở tài khoản... Cũng tương tự như các vị trí của bộ phận 

kinh doanh, Giao dịch viên ngoài hoạt động tiếp xúc khách hàng hỗ trợ hoạt động giao 

dịch còn tư vấn bán chéo sản phẩm. Việc hỗ trợ này có thể giúp tăng thêm doanh thu 

cho Ngân hàng. 

2.2.3. Các sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi 

nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ 

- Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ được Chi 

nhánh ngân hàng ủy thác và kinh doanh các loại sản phẩm dịch vụ như sau: 

2.2.3.1. Sản phẩm tiền gửi  

- Với sản phẩm gửi tiết kiệm hiện nay PGD hỗ trợ sản phẩm đáp ứng tất cả các nhu 

cầu tiền gửi của mọi người, bao gồm: Tiền gửi số cố định; Tiết kiệm gửi số tích lũy: 

Tiền gửi số tích lũy; Chứng chỉ tiền gửi tích lũy CDs; Tiền gửi Bình An Phú Qúy; Tiền 

gửi tiết kiệm dân cư; Tiết kiệm khách hàng cá nhân; Tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt; 

Tiết kiệm đặc quyền; Tiết kiệm tích lũy thông minh; Tiết kiệm cho con. Tiền gửi 
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không kì hạn: Điều kiện, điều khoản giao dịch tài khoản thanh toán; Tài khoản thanh 

toán; Tài khoản điện tử. 

2.2.3.2.  Sản phẩm tín dụng 

Vay vốn cũng là một trong những sản phẩm được nhiều người lựa chọn ở ngân 

hàng MB. Vay vốn với điều kiện đơn giản, thủ tục nhanh gọn và giải ngân nhanh 

chóng. 

- Vay tín chấp:  Lãi suất vay theo quy định MB từng thời kì, lãi suất hiện tại là 11 

– 13%/năm. Giải ngân nhanh hỗ trợ các nhu cầu mua sắm vật dụng tiêu dùng, chi phí 

học tập,… 

- Vay thế chấp: Hỗ trợ vay thế chấp với nhiều tài sản linh hoạt ở mức lãi suất thấp, 

kỳ hạn dài với thủ tục được đơn giản hóa không phức tạp.  

- Vay tiêu dùng: giải pháp tài chính linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu cá 

nhân như mua sắm, sửa chữa nhà cửa, học phí hoặc du lịch. Với hai hình thức vay tín 

chấp không cần tài sản đảm bảo và vay thế chấp có tài sản đảm bảo, KH được hưởng 

lãi suất cạnh tranh, thủ tục nhanh gọn và hời gian giải ngân nhanh chóng. Ngân hàng 

MB cam kết hỗ trợ KH thực hiện các kế hoạch cá nhân một cách dễ dàng và hiệu quả. 

- Cho vay SXKD: dành cho các KH là hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, hoặc cá nhân có nhu cầu tài chính để bổ sung vốn lưu động, đầu tư mở rộng 

SXKD hoặc trang bị máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh. 

2.2.3.3. Sản phẩm thẻ 

- Thẻ tín dụng: Đáp ứng tất cả các nhu cầu chi tiêu, mua sắm, ăn uống, giải trí và 

du lịch, dù làm gì hay ở bất cứ đâu. Hạn mức tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân, hạn mức sẽ 

được phê duyệt bởi ngân hàng dựa trên điều kiện tài chính tại thời điểm xét duyệt làm 

thẻ.  

- Thẻ ghi nợ:  

+ Thẻ ghi nợ nội địa: chuyển tiền, sao kê giao dịch,… ngay tại cây ATM hoặc 

eMB mà không cần vào ngân hàng, mua sắm hàng hoá,… 

+ Thẻ ghi nợ quốc tế: giao dịch trong và ngoài nước, rút tiền đơn giản tại tất cả các 

cay ATM có dán biểu tượng Visa trên toàn thế giới, hưởng 100% các ưu đãi như thẻ 

ghi nợ nội địa. 

- Thẻ đa năng Hybrid: Bảo mật và an toàn, tích hợp 2 in 1 tính năng thẻ tín dụng và 

thẻ ATM.  

2.2.3.4. Dịch vụ ngân hàng điện tử 

- Ngân hàng Quân Đội hiện là một trong những ngân hàng được đánh giá là ngân 

hàng ứng dụng Fintech (công nghệ tài chính) vào dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất, 

hiện tại dịch vụ ngân hàng điện tử đang cung cấp bao gồm: 
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+ Internet Banking MBBank: Hỗ trợ giao dịch giúp khách hàng thực hiện việc 

quân lý tài khoản thông qua kết nối với máy tính, điện thoại trên website. 

+ App MBBank: Tương tự Internet Banking nhưng được thực hiện thông qua ứng 

dụng (app) di động. 

+ Bankplus MBBank: Dịch vụ tiện ích được kết hợp giữa Viettel và Ngân hàng 

MBBank, cho phép khách hàng có thể sử dụng điện thoại cá nhân đã đăng ký dịch vụ 

hoặc đổi SIM Bankplus thực hiện thanh toán điện tử thông qua tài khoản Bankplus. 

+ SMS Banking: Tương tự như Intemet Banking nhưng được kết nối thông qua 

thiết bị di động có SIM như máy tính bảng, điện thoại. 

Trong đó nổi bật là App MB bank – App MBBank là App ngân hàng số duy nhất 

cho khách hàng tại Việt Nam đạt danh hiệu “Sao Khuê 2019”. 

2.2.3.5. Dịch vụ chuyển tiền quốc tế  

- Chuyển tiền đi: 

+ Mục đích: đặt cọc du lịch, thanh toán học phí/chi phí khám chữa bệnh, chuyển 

tiền trợ cấp và sinh hoạt phí cho thân nhân đang ở nước ngoài. 

+ Hạn mức: theo quy định MB từng thời kỳ. 

+  Sản phẩm: Qua hệ thống SWIFT. 

- Nhận tiền về: 

+ Đặc điểm: Khách hàng mở tài khoản ngoại tệ/VND để nhận tiền theo loại tiền 

tương ứng. Khách hàng có thể nhận tiền bằng nhiều loại ngoại tệ hoặc VND. Khách 

hàng có thể nhận tiền tại bất kì điểm giao dịch nào trong hệ thống MB. 

+  Sản phẩm: Qua hệ thống SWIFT và qua Western Union. 

+ Lợi ích: Nhận tiền bằng tài khoản một cách an toàn, chính xác và nhanh chóng. 

Mức phí dịch vụ hợp lí. 

2.2.2.6. Tài khoản thanh toán cho khách hàng doanh nghiệp.  

- Đối tượng khách hàng : Khách hàng là tổ chức được thành lập và hoạt động theo 

quy định của pháp luật Việt Nam có nhu cầu sử dụng khoản này. 

- Đặc điểm: bao gồm VND, USD, EURO và ngoại tệ khác, lãi suất dược tính theo 

lãi suất tiền gửi không kì hạn. Miễn phí mở tài khoản và chuyển khoản trong hệ thống 

MB. Phí sử dụng tài khoản theo biểu phí MB ban hành từng thời kì. Truy cập số dư và 

xem liệt kê giao dịch qua các tiện ích: SMS Banking, Internet Banking, Mobile 

Banking. Có thể sử dụng vượt số dư tài khoản qua sản phẩm thấu chi. 
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2.2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân 

Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ giai đoạn 2022 - 2024 

2.2.4.1. Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi 

nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ giai đoạn 2022 - 2024 

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, hệ thống ngân hàng 

đóng vai trò quan trọng trong việc huy động và phân bổ nguồn vốn, góp phần thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) với mạng lưới chi nhánh 

rộng khắp, không ngừng nâng cao uy tín, sự đa dạng về sản phẩm và dịch vụ, cùng với 

việc ứng dụng công nghệ, MBBANK đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị 

trường ngân hàng Việt Nam. Với những điều đó, MB đã triển khai Chiến lược phát 

triển Tập đoàn giai đoạn 2022 – 2026 với mục tiêu “Top 3 thị trường về hiệu quả, 

hướng đến Top đầu châu Á” với tầm nhìn “Trở thành doanh nghiệp số, Tập đoàn 

Tài chính dẫn đầu”, và phương châm “Tăng tốc số - Hấp dẫn Khách hàng – Hiệp 

lực Tập đoàn – An toàn bền vững”, MB Bank đã nỗ lực phát triển không ngừng 

trong mọi mặt hoạt động, nâng cao hiệu quả trên từng phân khúc khách hàng, 

tăng cường vị thế MB tại từng địa bàn, ưu tiên các lĩnh vực/ngành kinh tế trọng 

điểm, phát triển kinh tế xanh, khẳng định vị thế tiên phong, dẫn đầu của MB trong 

chuyển đổi số ngành Tài chính – Ngân hàng tại Việt Nam,  từng bước mở rộng mạng lưới 

và nâng cao thương hiệu của mình trên khắp cả nước và quốc tế. 

Với mục tiêu, chiến lược đề ra như trên tại MB Bank - chi nhánh Đà Nẵng - 

PGD Hòa Thọ đã chủ động triển khai áp dụng các chiến lược, đưa ra nhận định 

rõ ràng về các chính sách huy động từ tiền gửi của PGD nhằm phục vụ cho các 

hoạt động của ngân hàng được tốt nhất, từ đó đưa ra các chính sách và chương trình 

khuyến mãi hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng mới. Dưới đây là bảng tình hình huy 

động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ 

(2022-2024). 
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Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ (2022 - 2024) 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 
Chênh lệch 

2023/2022 

Chênh lệch 

2024/2023 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

Số tiền 

tăng/ 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

trưởng 

(%) 

Số tiền 

tăng/ 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

trưởng 

(%) 

TGKKH 170.463 23,22 250.589 25,18 338.366 26,39 80.126 47,00 87.777 35,03 

TGCKH 563.794 76,78 744.725 74,82 943.921 73,61 180.931 32,09 199.196 26,75 

TGCKH 

<12 tháng 
458.932 62,50 595.749 59,86 734.374 57,27 136.817 29,81 138.625 23,27 

TGCKH ≥ 

12 tháng 
104.862 14,28 148.976 14,97 209.547 16,34 44.114 42,07 60.571 40,66 

Tổng tiền 

huy động 
734.257 100 995.314 100 1.282.287 100 261.057 35,55 286.973 28,83 

 

(Nguồn: Phòng tổng hợp của ngân hàng TMCP Quân Đội - PGD Hòa Thọ)
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Từ bảng 2.1 ở trên ta thấy được xu hướng tăng rõ rệt và ổn định trong hoạt động 

huy động vốn của MB Bank - PGD Hoà Thọ giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024. 

Nền kinh tế thị trường trong giai đoạn 2022-2024 là một giai đoạn đầy biến động đối 

với nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam. Sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, 

tăng trưởng GDP ổn định thúc đẩy chuyển đổi số cùng với chính sách điều hành lãi 

suất linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi giúp các ngân hàng 

huy động được nguồn vốn dồi dào, đáp ứng được nhu cầu tín dụng của nền kinh tế. 

Điều này được thể hiện qua kết quả huy động vốn của MB Bank - PGD Hòa Thọ trong 

giai đoạn này. Cụ thể:  

Tổng tiền huy động từ năm 2022-2024 cũng tăng mạnh theo từng năm. Cụ thể là 

năm 2023 đạt 995.314 triệu đồng tăng 261.057 triệu đồng tương ứng với mức tăng 

trưởng 35,55% so với năm 2022. Năm 2024 đạt 1.282.287 triệu đồng tăng 286.973  

triệu đồng tương ứng với mức tăng trưởng 28,83% so với năm 2023. Mặc dù tốc độ 

tăng năm 2024 chậm hơn so với năm 2023, xu hướng chung vẫn là mở rộng quy mô 

huy động vốn theo kỳ hạn. Nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do chiến lược mở 

rộng thị phần và chăm sóc khách hàng của PGD Hòa Thọ đạt hiệu quả, ngân hàng đã 

kết hợp triển khai nhiều chính sách khuyến khích gửi tiền, đa dạng hóa các kỳ hạn tiền 

gửi, thu hút khách hàng có nhu cầu tích lũy an toàn. 

Tiền gửi có kỳ hạn tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm, từ 563.794 triệu đồng trong 

năm 2022 tăng lên 943.921 triệu đồng trong năm 2024. Nguyên nhân là do PGD Hòa 

Thọ đã triển khai các chương trình huy động vốn với kỳ hạn và lãi suất linh hoạt, hấp 

dẫn, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng. Bên cạnh đó ngân hàng đã tạo 

được niềm tin về sự ổn định và uy tín khiến khách hàng an tâm hơn khi gửi tiền dài 

hạn tại ngân hàng. Tiền gửi có kỳ hạn chia làm 2 loại, gồm tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 

tháng và tiền gửi có kỳ hạn  trên 12 tháng. Cụ thể: 

Nguồn vốn huy động từ tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng luôn chiếm tỷ trọng cao 

nhất trong tổng vốn huy động. Điều này giúp ngân hàng có nguồn vốn dồi dào để đáp 

ứng nhu cầu tín dụng của khách hàng. Việc tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng tăng đều 

qua các năm là sự gia tăng của dòng tiền nhàn rỗi trong ngắn hạn từ các cá nhân và 

doanh nghiệp. Ngân hàng thường có các chương trình, chính sách thu hút khách hàng 

gửi tiền vào ngân hàng như kỳ hạn linh hoạt, lãi suất hấp dẫn,  phù hợp với các khách 

hàng muốn sinh lợi những vẫn linh hoạt trong việc sử dụng vốn. Ngoài những chương 

trình trên, PGD Hòa Thọ còn có các chương trình khác để thu hút khách hàng gửi tiền 

như chương trình quà tặng kèm theo khi khách hàng gửi tiền mà không rút trước hạn 

sẽ nhận kèm quà tặng (dù, áo mưa, ly,…). Nhờ ngân hàng luôn chú trọng đến chất 

lượng dịch vụ, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình luôn sẵn sàng giải đáp mọi 

thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình gửi tiền. Chính vì vậy mà lượng tiền gửi 
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có kỳ hạn dưới 12 chiếm tỷ trọng cao tại PGD Hòa Thọ. Cụ thể là năm 2023 đạt 

595.749 triệu đồng tăng 136.817 triệu đồng tương ứng mức tăng trưởng 29,81%  so 

với năm 2022. Năm 2024 nguồn vốn này có xu hướng tiếp tục tăng lên 734.374 triệu 

đồng tăng 138.625 triệu đồng tương ứng với mức tăng trưởng 23.27% so với năm 

2023. 

Nguồn vốn từ tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng tăng dần theo từng năm, đây là 

nguồn vốn trung và dài hạn quan trọng đối với ngân hàng. Cụ thể là năm 2022 nguồn 

vốn này đạt 104.862 triệu đồng, chiếm 14,28% trên tổng vốn huy động. Năm 2023 đạt 

148.976 triệu đồng, chiếm 14,97% trong tổng vốn huy động, tăng 44.144 triệu đồng 

tương ứng mức tăng trưởng 42,07% so với năm 2022. Năm 2024 đạt 209.547 triệu 

đồng, chiếm 16,34% trong tổng vốn huy động, tăng 60.571 triệu đồng tương ứng mức 

tăng trưởng 40.66% so với năm 2023. Ngân hàng có lãi suất tiền gửi có kỳ hạn trên 12 

tháng cao sẽ có lợi thế hơn trong việc cạnh tranh với các ngân hàng khác về việc huy 

động vốn và cung ứng tín dụng. Do tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng thường có thời 

gian đáo hạn lâu, từ đó giúp cho ngân hàng duy trì sự ổn định trong việc quản lý thanh 

khoản, mở rộng danh mục sản phẩm tín dụng trung - dài hạn tăng khả năng cạnh tranh 

trên thị trường và ngân hàng có thể sử dụng nguồn vốn này để tài trợ cho các dự án lớn, 

các khoản vay với lãi suất cao hơn, tạo cơ hội sinh lời tốt hơn so với vốn ngắn hạn. 

Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng thường có lãi suất cao hơn Tiền gửi có kỳ hạn dưới 

12 tháng. Mặc dù lãi suất cao nhưng lại chiếm tỷ trọng thấp trong tổng nguồn vốn huy 

động, vì khách hàng thường ưu tiên giữ tiền ở dạng ngắn hạn để linh hoạt rút vốn khi 

cần, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế không ổn định, lạm phát và rủi ro lãi suất trong 

tương lai có thể xảy ra khiến cho người gửi tiền e ngại cam kết dài hạn. Bên cạnh đó 

còn có các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản hoặc các sản phẩm tài 

chính linh hoạt hơn có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn hơn, làm giảm sức hút của tiền 

gửi trung và dài hạn. 

Tiền gửi không kỳ hạn tăng dần qua các năm. Cụ thể: Năm 2023 lượng tiền gửi 

không kỳ hạn đạt 250.589 triệu đồng tăng 80.126 triệu đồng tương ứng với mức tăng 

trưởng là 47,00% so với năm 2022. Năm 2024 lượng tiền gửi không kỳ hạn đạt 

338.366 triệu đồng tăng 87.777 triệu đồng tương ứng với mức tăng trưởng là 35.03% 

so với năm 2023. Việc huy động vốn từ tiền gửi không kỳ hạn tăng liên tục như vậy có 

thể là do sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 đã làm cho sự phổ biến của thanh 

toán điện tử ngày càng lan rộng đã thúc đẩy nhu cầu giao dịch tài chính của các doanh 

nghiệp và cá nhân, khiến lượng tiền lưu động trong tài khoản thanh toán gia tăng. Điều 

này đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng gửi tiền không kỳ hạn, đặc biệt là đối 

với những khách hàng có nhu cầu sử dụng tiền thường xuyên. Ngoài ra MB đã phát 

triển ứng dụng MB Bank với nhiều tính năng tiện ích, kèm theo đó cùng với các 
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chương trình khuyến mãi, ưu đãi về phí dịch vụ hoặc lãi suất không kỳ hạn hấp dẫn từ 

MB Bank đã thu hút được nhiều khách hàng mở và duy trì tài khoản từ đó giúp ngân 

hàng tăng nguồn vốn huy động từ TGKKH, nâng cao khả năng thanh khoản, tránh 

được những rủi ro thanh toán. 

Phòng Giao dịch Hòa Thọ - Chi nhánh Đà Nẵng đã đạt được kết quả tích cực trong 

hoạt động huy động vốn giai đoạn 2022-2024. Sự tăng trưởng đồng đều giữa các chỉ 

tiêu cho thấy sự ổn định và bền vững trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, cần tiếp 

tục đẩy mạnh các chương trình ưu đãi và cải thiện dịch vụ để duy trì đà tăng trưởng 

trong những năm tới. 

2.2.4.2. Tình hình hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - 

Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ (2022 - 2024) 

Đà Nẵng, một trong những thành phố trọng điểm kinh tế miền Trung, đóng vai trò 

quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước. Với vị trí địa 

lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, và sự phát triển mạnh mẽ trong các 

ngành dịch vụ, du lịch, công nghiệp, Đà Nẵng đã thu hút nhiều doanh nghiệp và nhà 

đầu tư, tạo nên nhu cầu tài chính đa dạng. Tuy nhiên, tình hình kinh tế tại đây cũng 

chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như biến động thị trường, sức ép cạnh tranh và nhu cầu 

vốn ngày càng cao để đáp ứng sự mở rộng kinh doanh. Trong bối cảnh đó, hoạt động 

cho vay của Ngân hàng MB tại Phòng Giao dịch Hòa Thọ cần đáp ứng nhu cầu vốn 

của khách hàng một cách linh hoạt và hiệu quả, mà còn phải đặt mục tiêu mở rộng thị 

phần, đảm bảo an toàn tín dụng, và hỗ trợ sự phát triển kinh tế trong khu vực thành 

phố. 

Trong giai đoạn 2022-2024, chứng kiến nhiều biến động phức tạp trong nền kinh tế 

Đà Nẵng đã ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của các ngân hàng, bao gồm cả Ngân 

hàng MB - PGD Hòa Thọ. Các doanh nghiệp tại Đà Nẵng, đặc biệt là các cơ sở sản 

xuất kinh doanh, thường ưu tiên tập trung vào các khoản vay ngắn hạn để đảm bảo 

dòng tiền và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trước những bất ổn. Tâm lý thận 

trọng và những khó khăn trong việc dự đoán triển vọng dài hạn đã khiến các doanh 

nghiệp hạn chế các khoản vay dài hạn cho mục đích đầu tư mở rộng. Tình hình này đã 

tạo ra những thách thức không nhỏ, thể hiện rõ nét qua các chỉ số khi đánh giá hoạt 

động cho vay của Ngân hàng MB - PGD Hòa Thọ. Cụ thể, những khó khăn này được 

phản ánh qua các chỉ số chủ chốt được sử dụng để đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt 

động cho vay của ngân hàng.
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Bảng 2.2: Tình hình hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ (2022 - 2024) 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 
Chênh lệch 

2023/2022 

Chênh lệch 

2024/2022 

Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 

Số tiền 

tăng/ 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

trưởng 

(%) 

Số tiền 

tăng/ 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

trưởng 

(%) 

Doanh số cho 

vay 
719.235 100 983.783 100 1.326.721 100 264.548 36,78 342.938 34,86 

Doanh số thu 

nợ 
664.232 100 864.186 100 1.119.284 100 199.954 30,10 255.098 29,52 

Dư nợ cuối kì 275.426 100 395.023 100 602.460 100 119.597 43,42 207.437 52,51 

Nợ Quá hạn 3.428 100 3.147 100 2.987 100 (281) (8,20) (160) (5,08) 

Tỷ lệ nợ quá 

hạn (%) 
1,24 0,80 0,50  

Nợ xấu 2.641 100 2.202 100 1.951 100 (439) (16,62) (251) (11,40) 

Tỷ lệ nợ xấu 

(%) 
0,96 0,56 0,32  

(Nguồn: Phòng tổng hợp của ngân hàng TMCP Quân Đội - PGD Hòa Thọ)
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Doanh số cho vay chính là một trong những thước đo chính để đánh giá quy mô 

hoạt động cho vay của ngân hàng. Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản cho vay 

trong năm, thể hiện được khả năng thu hút khách hàng và khả năng mở rộng tín dụng 

của Ngân hàng. Dựa trên bảng 2.2, ta thấy được doanh số cho vay tại Ngân hàng 

TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ, có xu hướng tăng qua các năm 

từ 2022 đến 2024. Cụ thể là năm 2022 doanh số cho vay của PGD đạt được 719.235 

triệu đồng; năm 2023 đạt 983.783 triệu đồng tăng 264.548 triệu đồng tương ứng với 

mức tăng trưởng 36,78% so với năm 2022. Năm 2024 đạt 1.326.721 triệu đồng tăng 

342.938 triệu đồng tương ứng với mức tăng trưởng 34,86% so với năm 2023. Nguyên 

nhân chính là nhờ sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Các hoạt động kinh 

doanh và sản xuất dần trở lại trạng thái bình thường, dẫn đến nhu cầu vay vốn tăng để 

phục vụ cho các chi phí hoạt động hàng ngày và bổ sung vốn lưu động. Đồng thời, các 

gói hỗ trợ kinh tế và chính sách tín dụng ưu đãi từ Chính phủ cũng tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận vốn dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, PGD Hòa Thọ có đội 

ngũ cán bộ tín dụng có năng lực, hiểu rõ thị trường địa phương và chủ động tiếp cận 

các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng là yếu tố giúp PGD mở rộng mạng lưới cho vay 

hiệu quả. 

Để đánh giá được hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng MB - PGD Hòa Thọ 

thị không thể không nói đến chỉ tiêu doanh số thu nợ, chỉ tiêu này cho biết khả năng 

của ngân hàng trong việc thu hồi các khoản nợ gốc và lãi từ khách hàng. Chỉ số này rất 

quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng. Qua bảng 2.2 ta 

thấy được doanh số thu nợ tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng - 

PGD Hòa Thọ giai đoạn 2022-2024 có xu hướng tăng qua từng năm. Cụ thể, năm 2022 

doanh số thu nợ đạt 664.232 triệu đồng. Sang năm 2023 con số này tăng lên 864.186 

triệu đồng (tăng 199.954 triệu đồng, tương đương với mức tăng trưởng 30,10% so với 

năm 2022). Năm 2024 con số này tiếp tục tăng lên 1.119.284 triệu đồng (tăng 255.098 

triệu đồng, tương đương với mức tăng trưởng 29.52% so với năm 2023). Nguyên nhân 

là do hoạt động kinh doanh dần phục hồi vào năm 2022, giúp khách hàng cải thiện 

dòng tiền và khả năng thanh toán các khoản vay. Các chương trình giãn nợ, tái cơ cấu 

nợ của Chính phủ và ngân hàng trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch đã giảm áp lực 

trả nợ cho khách hàng . Khi kinh tế khởi sắc, khách hàng có thể trả nợ đúng hạn, thậm 

chí trước hạn, góp phần tăng doanh số thu nợ. Bên cạnh đó thì doanh số cho vay tăng 

đáng kể vào năm 2023 và 2024, kéo theo các khoản vay đến hạn trong cùng năm 2024 

cũng tăng, góp phần đẩy mạnh doanh số thu nợ. Điều này cho thấy chính sách thu hồi 

nợ của ngân hàng hoạt động hiệu quả đã giúp ngân hàng duy trì mức độ không trả nợ 

đúng hạn ở mức thấp, đồng thời giúp tăng cường uy tín và đánh giá tích cực từ phía 

khách hàng.  
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Nhìn chung, doanh số thu nợ và doanh số cho vay là hai chỉ tiêu quan trọng trong 

hoạt động ngân hàng. Hai chỉ têu này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua 

lại lẫn nhau. Doanh số thu nợ tăng sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng, tăng 

hiệu quả hoạt động và tạo điều kiện cho doanh số cho vay tiếp tục tăng trưởng. 

Chỉ tiêu tiếp theo để đánh giá hoạt động cho vay của ngân hàng là dư nợ cuối kỳ. 

Từ bảng 2.2 ta thấy được dư nợ cuối kỳ tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh 

Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ tăng đều qua các năm từ 2022 đến 2024. Cụ thể, năm 2022, 

dư nợ cuối kỳ đạt 275.462 triệu đồng, năm 2023 tăng lên 395.023 triệu đồng (tăng 

119.597 triệu đồng, tương đương 43,42% so với năm 2022). Đến năm 2024, dư nợ tiếp 

tục tăng lên 602.460 triệu đồng (tăng 207.437 triệu đồng, tương đương 52.51% so với 

năm 2023). Nguyên nhân là do nhu cầu vay vốn tăng cao, đặc biệt là các khoản vay 

ngắn hạn để phục vụ sản xuất kinh doanh. Kinh tế Đà Nẵng năm 2024 tiếp tục tăng 

trưởng, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp và cá nhân mở rộng kinh doanh, dẫn đến nhu cầu vay vốn cao hơn. Điều 

này dẫn đến dư nợ cuối kỳ tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó ngân hàng đã triển khai các 

chính sách hỗ trợ khách hàng như giảm lãi suất và gia hạn nợ, giúp thu hút thêm khách 

hàng mới và gia tăng dư nợ. Nhìn chung, sự gia tăng dư nợ cuối kỳ qua các năm phản 

ánh hiệu quả của ngân hàng trong việc mở rộng tín dụng và đáp ứng nhu cầu vốn của 

khách hàng, đồng thời cho thấy tín hiệu tích cực từ sự phát triển kinh tế tại thành phố. 

Tiếp theo để đánh giá tình hình hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội 

- Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ ta cần chỉ tiêu nợ quá hạn. Qua bảng 2.2  ta thấy 

nợ quá hạn năm 2022 đạt 3.428 triệu đồng (tỷ lệ nợ quá hạn 1,24%), năm 2023 đạt 

3.147 triệu đồng (tỷ lệ nợ quá hạn 0,80%), năm 2024 đạt 2.987 triệu đồng (tỷ lệ nợ quá 

hạn 0,50%). Điều này là một tín hiệu tích cực, cho thấy NH đã có các biện pháp kiểm 

soát tốt rủi ro tín dụng. Mặc dù số tiền nợ quá hạn năm 2022 đến năm 2023 vẫn khá 

cao, nhưng sự giảm mạnh từ năm 2023 đến năm 2024 là một tín hiệu tốt. Đây có thể là 

kết quả của việc tăng cường thẩm định khách hàng trước khi giải ngân và các biện 

pháp giải quyết rủi ro có thể xảy ra và chiến lược tài chính được điều chỉnh chính xác, 

giúp NH giảm thiểu rủi ra và duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh của mình. 

Song song đó, tình hình nợ xấu của ngân hàng trong thời gian qua có những diễn 

biến tích cực. Nhìn vào bảng 2.2 ta có thể thấy, chỉ tiêu nợ xấu tại PGD Hòa Thọ có xu 

hướng giảm liên tục, từ 2.641 triệu đồng năm 2022 xuống 2.202 triệu đồng năm 2023 

và tiếp tục giảm về 1.951 triệu đồng năm 2024. Sự sụt giảm này không chỉ phản ánh 

hiệu quả trong công tác thu hồi nợ của ngân hàng mà còn bắt nguồn từ việc thắt chặt 

quy trình thẩm định trước giải ngân, đồng thời áp dụng chính sách trích lập dự phòng 

rủi ro kịp thời. Điều này cho thấy nhờ sự phục hồi của nền kinh tế, giúp khách hàng có 

khả năng thanh toán tốt hơn. Ngân hàng có thể đã áp dụng những biện pháp cải thiện 
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hệ thống đánh giá rủi ro, tăng cường quản lý tín dụng, và thực hiện các biện pháp đối 

phó linh hoạt để giảm thiểu ảnh hưởng của rủi ro tài chính. Đây là một tín hiệu tốt cho 

ngân hàng trong thời gian tới. 

Tỷ lệ nợ xấu của NH đang có sự biến động từ 0,96 % năm 2022 xuống 0,56 % năm 

2023 và tiếp tục giảm sâu còn 0,32 % năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu là do việc siết 

chặt tiêu chí phê duyệt tín dụng, kết hợp với các chương trình tái cơ cấu nợ và gia tăng 

trích lập dự phòng, giúp giảm thiểu rủi ro khách hàng không trả được nợ. Bên cạnh đó 

cũng có thể là do nền kinh tế Việt Nam phục hồi và tăng trưởng sau đại dịch, giúp cải 

thiện thu nhập và khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, qua đó 

khẳng định tính bền vững và an toàn trong hoạt động cho vay của PGD. Điều này thể 

hiện một xu hướng tích cực trong quản lý rủi ro của NH. Tuy nhiên, cần được theo dõi 

đều đặn để đảm bảo ổn định và ngăn chặn sự biến động đột ngột. Để ứng phó với tình 

hình này, NH có thể tập trung vào việc quản lý rủi ro KH bằng cách cải thiện hệ thống 

đánh giá và theo dõi khi có nguy cơ cao. Chiến lược quản lý nợ cũng có thể được xem 

xét, với sự chú ý đặc biệt đến mức độ cân bằng giữa nợ ngắn hạn và nợ trung, dài hạn. 

2.2.4.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội 

- Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ giai đoạn 2022 - 2024 

Trong những năm gần đây, Ngân hàng MB - PGD Hòa Thọ tiếp tục ghi nhận 

những thành tựu đáng khích lệ trong hoạt động kinh doanh. Tổng doanh thu đã tăng 

trưởng ấn tượng so với các năm trước, phần lớn nhờ vào sự mở rộng hoạt động tín 

dụng và hiệu quả quản lý rủi ro. Ngân hàng đã chú trọng cung cấp các dịch vụ tài 

chính đa dạng và linh hoạt, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của khách 

hàng. Bên cạnh đó, chiến lược quản lý rủi ro được triển khai hiệu quả đã giúp giảm 

thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ những biến động của môi trường kinh doanh, đồng thời 

bảo vệ vững chắc lợi nhuận của Ngân hàng. Dưới đây là các chỉ số minh chứng cho 

tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng MB – PGD Hòa Thọ trong giai đoạn 

2021 – 2023. 
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Bảng 2.3: Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ 

(2022 - 2024) 

        
ĐVT: Triệu đồng  

 

Chỉ tiêu 

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 
Chênh lệch 

2023/2022 

Chênh lệch 

2024/2023 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số tiền 

tăng/ 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

trưởng 

(%) 

Số tiền 

tăng/ 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

trưởng 

(%) 

Tổng thu nhập 87.929 100 122.982 100 176.908 100 35.053 39,87 53.926 43,85 

Thu từ HĐTD 62.412 70,98 84.602 68,79 118.059 66,73 22.190 35,55 33.457 39,55 

Thu từ HĐDV 20.635 23,47 31.766 25,83 49.920 28,22 11.131 53,94 18.154 57,15 

Thu từ HĐ khác 4.882 5,55 6.614 5,38 8.929 5,05 1.732 35,48 2.315 35,00 

Tổng chi phí 43.833 100 58.250 100 80.257 100 14.417 32,89 22.007 37,78 

Chi trả lãi 29.933 68,29 34.508 59,24 39.684 49,45 4.575 15,28 5.176 15,00 

Chi trả DVNH 11.364 25,93 19.658 33,75 33.998 42,36 8.294 72,98 14.340 72,95 

Chi phí khác 2.536 5,79 4.084 7,01 6.575 16,57 1.548 61,04 2.491 60,99 

Lợi nhuận 44.096  64.732  96.515  20.636 46,80 27.970 43,21 

 

(Nguồn: Phòng tổng hợp của ngân hàng TMCP Quân Đội - PGD Hòa Thọ)
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Nhìn chung, PGD Hòa Thọ đã đạt được kết quả kinh doanh rất tốt trong giai đoạn 

2022 - 2024. Cả tổng thu nhập và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm. 

Điều này cho thấy PGD đã hoạt động hiệu quả, thích ứng tốt với bối cảnh kinh tế và 

tận dụng được các cơ hội kinh doanh. Cụ thể: Đặc biệt, thu từ hoạt động tín dụng 

(HĐTD) vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập, khẳng định vai trò quan trọng của 

hoạt động này đối với PGD. 

Qua số liệu bảng 2.3 ta thấy tổng thu nhập của PGD Hòa Thọ tăng qua các năm từ 

87.929 triệu đồng năm 2022 lên 176.908 triệu đồng năm 2024. Đặc biệt, thu từ HĐTD 

chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập, khẳng định vai trò quan trọng của hoạt động 

này đối với PGD. Năm 2023, chênh lệch số tiền nguồn thu từ HĐTD tăng 22.190 triệu 

đồng tương đương 35,55% so với năm 2022; đến năm 2024, tiếp tục tăng lên 33.457 

triệu đồng tương đương 39,55% so với năm 2022. Đây là một dấu hiệu tích cực về sự 

ổn định của các HĐTD và khả năng duy trì thu nhập từ KH hiện tại. Ngoài ra nguồn 

thu nhập từ HĐDV và hoạt động khác cũng đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng tổng 

thu nhập, với tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 53,94% và 35,48% năm 2023 so với năm 

2022; tỷ lệ tăng trưởng năm 2024 so với năm 2023 lần lượt là 57,15% và 35.00%. 

Điều này cho thấy PGD Hòa Thọ đang đi đúng hướng trong việc đa dạng hóa nguồn 

thu, tận dụng các cơ hội kinh doanh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

Theo các chỉ số ở bảng 2.3, ta thấy tổng chi phí có sự gia tăng rõ rệt qua các năm. 

Tổng chi phí hoạt động đã tăng từ 43.833 triệu đồng năm 2022 lên 80.257 triệu đồng 

năm 2024, tương ứng tốc độ 32,89 % và 37,78 %. Nguyên nhân chính xuất phát từ quy 

mô hoạt động mở rộng, chi phí nhân sự và đầu tư công nghệ gia tăng, cũng như mức 

lãi suất huy động có xu hướng nhích lên trong bối cảnh cạnh tranh nguồn vốn. Do đó, 

ngân hàng buộc phải nâng cao năng lực quản lý chi phí để bảo đảm hiệu quả hoạt động. 

Trong đó, nguồn chi phí chi trả lãi chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng chi phí, cụ thể là 

năm 2022 đạt 29.933 triệu đồng lên 39.684 triệu đồng trong năm 2024. Nguyên nhân 

chính là do ngân hàng không chỉ huy động vốn từ khách hàng cá nhân mà còn mở rộng 

ra cả khách hàng doanh nghiệp nên NH cần phải trả lãi cho các khoản tiền gửi và các 

khoản vay mượn từ các nguồn khác để tài trợ  đáp ứng các nhu cầu vay của mình. Sự 

gia tăng chi phí trả lãi cũng là một dấu hiệu tích cực về sự hấp dẫn và uy tín của PGD 

trong việc quản lý tài chính và cung cấp các dịch vụ NH. Ngược lại, chi phí chi trả 

dịch vụ ngân hàng tăng mạnh gần gấp đôi mỗi năm từ 11.364 lên 33.998 triệu đồng, 

đưa tỷ trọng từ 25,93 % lên 42,36 %. Nguyên nhân là do khối lượng giao dịch tăng cao, 

chi phí kết nối hệ thống thanh toán quốc tế, phí bản quyền phần mềm và chi phí xử lý 

giao dịch điện tử đều gia tăng theo đà số hóa. Bên cạnh đó, chi phí khác, bao gồm chi 

phí quản lý, quảng bá và dự phòng, cũng tăng khoảng 61 % mỗi năm, từ 2.536 triệu 

đồng lên 6.575 triệu đồng, khiến tỷ trọng nhảy vọt từ 5,79 % lên 16,57 %. Sự gia tăng 
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này chủ yếu đến từ đầu tư cho hệ thống bảo mật an ninh, đào tạo nhân sự và cải tiến hạ 

tầng công nghệ, tất cả đều là yếu tố thiết yếu để duy trì khả năng cạnh tranh lâu dài. 

Lợi nhuận là tiêu chí đóng vai trò quan trọng và là tiêu chí cuối cùng trong quá 

trình đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Phần lợi nhuận trong 

bảng 2.3 cho thấy sự tăng trưởng tích cực của PGD từ năm 2022 đến năm 2024. Lợi 

nhuận tăng lên từ 44.096 triệu đồng năm 2022 lên 64.732 triệu đồng năm 2023 và đến 

năm 2024 tăng lên 96.651 triệu đồng. Kết quả này khẳng định tính bền vững của chiến 

lược kinh doanh, khi ngân hàng vừa mở rộng quy mô vừa duy trì chất lượng tài sản và 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn giúp tối ưu hóa lợi nhuận. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận 

từ năm 2021 đến năm 2022 là 46.80%, từ năm 2022 đến năm 2023 là 49,31%. Điều 

này cho thấy đây là một dấu hiệu tích cực khi lợi nhuận từ năm 2022 - 2024 đều tăng 

trưởng qua từng năm. Sự tăng trưởng lợi nhuận của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi 

nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ trong giai đoạn 2022 - 2024 là kết quả của việc mở 

rộng hoạt động kinh doanh, quản lý chi phí hiệu quả, áp dụng chính sách tín dụng hợp 

lý và kiểm soát rủi ro tốt. Những yếu tố này đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển 

bền vững và hiệu quả của ngân hàng. 

2.3. Thực trạng hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ (2022 - 2024) 

2.3.1. Quy định chung về hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ 

2.3.1.1. Nguyên tắc cho vay sản xuất kinh doanh 

Ngân Hàng TMCP Quân Đội PGD Hòa Thọ - Chi nhánh Đà Nẵng tuân thủ các 

nguyên tắc tín dụng cơ bản trong cho vay sản xuất kinh doanh như sau: 

- Tiền vay được sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. 

Nguyên tắc này đảm bảo tính hiệu quả của đồng vốn, tạo diều kiện cho khách hàng 

thực hiện hoàn trả nợ vay đúng hạn cả gốc và lãi. Khi cho vay, ngân hàng yêu cầu 

khách hàng phải ghi rõ mục đích xin vay trên giấy đề nghị vay vốn và kèm theo 

phương án sản xuất kinh doanh khả thi, có hiệu quả hoặc phương án sản xuất kinh 

doanh phục vụ đời sống khả thi. 

- Hoàn trả nợ gốc và lãi đúng hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng do đặc 

trưng của cho vay khách hàng là sự ứng trước vốn cho khách hàng, ngân hàng chi 

chuyển giao quyền sử dụng vốn cho khách hàng. Để thực hiện tốt nguyên tắc này, 

ngân hàng định kỳ hạn nợ thật chính xác, căn cứ để định kỳ hạn có thể là báo cáo thu 

nhập, thời gian kinh doanh, sản xuất… 

- Việc đảm bảo tiền vay được thực hiện theo quy định của Nhà nước và của NHNN 

trong từng thời kỳ, nghĩa là khi vay vốn, khách hàng cần phải có tài sản thế chấp, cầm 
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cố hoặc bảo lãnh của bên thứ ba nếu ngân hàng xét thấy cần phải cho vay theo hình 

thức này. 

2.3.1.2. Điều kiện cho vay sản xuất kinh doanh 

Khi tiến hành giao dịch với ngân hàng, khách hàng cần phải hội đủ các điều kiện 

cơ bản sau: 

- Khách hàng phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu 

trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. 

- Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, tức là vốn vay được sử dụng đúng mục đích 

đã nêu trong giấy đề nghị vay vốn, phù hợp điều kiện và khả năng sử dụng của người 

đi vay mà những đối tượng và phạm vi hình thành từ việc sử dụng vốn vay không bị 

ngăn cấm bởi pháp luật. 

- Khách hàng phải có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi phù hợp với 

các quy định của pháp luật và của MBBank. Đồng thời, khách hàng phải có đủ khả 

năng tài chính để đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết, cụ thể như sau: 

+ Có vốn tự có tham gia vào dự án, phương án sản xuất kinh doanh. Vốn tự có 

được tính trên tổng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh trong kỳ hoặc từng lần cho dự án, 

phương án sản xuất kinh doanh được thực hiện theo quy định của NHNN và của 

MBBank. 

+ Kinh doanh có hiệu quả. Trường hợp có thua lỗ thì phải có phương án khả thi 

khắc phục lỗ, đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết. 

- Khách hàng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về đảm bảo tiền vay theo quy định 

của pháp luật và của MB. 

2.3.1.3. Quy trình cho vay sản xuất kinh doanh 

 

 

Hình 2.3: Sơ đồ quy trình cho vay SXKD của MB Bank - PGD Hòa Thọ 

(Nguồn: Phòng tổng hợp của MBBank - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ) 

• Thiết lập hồ sơBước 1

• Phân tích, thẩm định khách hàng và 

phương án vay vốn
Bước 2

• Quyết định cho vayBước 3

• Kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ cho vay và hồ 

sơ đảm bảo. Tiến hành ký HĐTD
Bước 4

• Giải ngânBước 5

• Giám sát, theo dõi khoản vay, thu nợ và 

xử lý các vấn đề phát sinh
Bước 6

• Tất toán, thanh lý hợp đồng, lưu hồ sơBước 7
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Bước 1: Thiết lập hồ sơ. 

Lập hồ sơ cho vay vốn là khâu căn bản đầu tiên trong quy trình cho vay. Đối với 

khách hàng lần đầu đi vay tại ngân hàng sẽ được cán bộ tín dụng hướng dẫn đăng ký 

thông tin khách hàng, các điều kiện vay vốn và lập hồ sơ vay vốn. Đối với những 

khách hàng đã có quan hệ tín dụng, cán bộ tín dụng kiểm tra các điều kiện vay, bộ hồ 

sơ cho vay, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn, giấy tờ còn thiếu. 

- Hồ sơ pháp lý: Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của ngân hàng; giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh; giấy phép kinh doanh; giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu; quyết định 

thành lập, điều lệ công ty; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm gần nhất; giấy tờ 

chứng minh tình trạng tài sản đảm bảo (nếu có). 

- Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính năm gần nhất; báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 

gần nhất; bảng kê chi tiết các khoản phải thu, phải trả; kế hoạch kinh doanh chi tiết 

cho khoản vay; hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ chính (nếu có). 

- Hồ sơ phương án vay: Phương án sử dụng vốn, hợp đồng mua bán, hợp đồng 

chuyển nhượng; hợp đồng thuê… 

- Hồ sơ TSBĐ: Giấy tờ, chứng từ dùng để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử 

dụng của khách hàng đối với tài sản được thế chấp, bảo đảm cho khoản vay. 

Với mục đích vay tiền Ngân hàng quy định từng loại giấy tờ cụ thể. Sau khi tiếp 

nhận hồ sơ, cán bộ tín dụng sẽ kiểm tra lại số lượng, tính pháp lý của các loại giấy từ 

và đưa lên cấp trên xin ý kiến. 

Bước 2: Phân tích, thẩm định khách hàng và phương án vay vốn. 

Đây là bước đánh giá khách hàng về các điều kiện vay vốn và hoản trả nợ vay, trên 

cơ sở đó Ngân hàng sẽ quyết định cho vay và giám sát khoản vay. Ở bước này cán bộ 

tín dụng sẽ chịu trách nhiệm tiến hành kiểm tra, đánh giá hồ sơ vay vốn của khách 

hàng gồm: 

Thứ nhất, năng lực của khách hàng. Khách hàng vay vốn phải có tư cách pháp 

nhân, đây là điều kiện tiên quyết để Ngân hàng xem xét cho vay nhằm xác định trách 

nhiệm trước pháp luật về trả nợ vay. Phải là những người có năng lực pháp lý và năng 

lực hành vi, có hộ khẩu trên cùng địa bàn. Ngân hàng không chấp nhận cho vay những 

người đang chấp hành án, bị tòa án cấm kinh doanh, người bị tâm thần, người không 

có năng lực pháp lý… 

Thứ hai, uy tín của khách hàng. Đây là yếu tố quan trọng cần đánh giá, đánh giá 

dựa trên thông tin của khách hàng. Đối với khách hàng cũ, các giao dịch trước đó của 

họ đối với ngân hàng sẽ để lại lượng lớn thông tin về tính trung thực, các nguồn tài 

chính và năng lực của khách hàng, thông tin về tính nghiêm túc trong việc thực hiện 

nghĩa vụ trả nợ, tính ổn định trong sản xuất kinh doanh. Đối với khách hàng mới, phụ 

thuộc vào sự giới thiệu, vào các khách hàng khác có quan hệ với họ. 
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Thứ ba, phân tích tình hình tài chính của khách hàng. Đánh giá chính xác năng lực 

tài chính nhằm xác định khả năng độc lập tài chính, khả năng thanh toán và khả năng 

trả nợ của khách hàng. Ngoài ra, xác định nhu cầu thực sự cần vay vốn của khách hàng 

để ngân hàng xem xét có cho vay hay không, mức cho vay là bao nhiêu. 

Thứ tư, phương án vay tiền và khả năng trả nợ của khách hàng. Đánh giá mức độ 

khả thi của phương án sản xuất kinh doanh và tính toán chính xác nguồn trả nợ của 

khách hàng. 

Thứ năm, đánh giá các đảm bảo tiền vay của khách hàng (tải sản thể chấp, cầm cố, 

bảo lãnh), kiểm tra tính pháp lý, quyền sở hữu của khách hàng đối với tài sản đó. Thứ 

sáu, phân tích và dự báo ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến phương án vay 

vốn, trả nợ của khách hàng. 

Bước 3: Quyết định cho vay. 

Bước này rất quan trọng vì dễ xảy ra sai lầm đó là chấp thuận cho vay khách hàng 

không tốt và từ chối một khách hàng tốt. Cả hai sai lầm đều ảnh hưởng đáng kể với 

ngân hàng. Một là dẫn đến thiệt hại do nợ quá hạn hoặc nợ không thu hồi được, hai là 

thiệt hại về uy tín và mất cơ hội cho vay. Vì vậy, MB luôn chú trọng tới thu thập thông 

tin, xử lý thông tin một cách chính xác và đầy đủ làm cơ sở ra quyết định. 

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, thẩm định hồ sơ vay vốn thấy thỏa mãn các điều kiện và 

nguyên tắc, ngân hàng quyết định cho vay đối với khách hàng. 

Bước 4: Kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ cho vay và hồ sơ đảm bảo. Tiến hành ký 

HĐTD 

Sau khi được duyệt cho vay, cán bộ tín dụng sẽ chuyển hồ sơ cho chuyên viên hỗ 

trợ để chuyên viên hỗ trợ trên cơ sở nội dung, điều kiện đã được duyệt và soạn thảo 

hợp đồng mẫu, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay trình kiểm soát cho ý 

kiến chính sửa. Tiếp theo, cán bộ tín dụng sẽ trao đổi với khách hàng về điều kiện hợp 

đồng. thống nhất với phương án cho vay đã được phê duyệt và chuyên viên hỗ trợ sẽ 

trình dự , cuối cùng đã được khách đồng ý lên kiểm soát, kiểm soát kiểm tra lại các 

điều khoản hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay đúng với các điều kiện 

được lãnh đạo phê duyệt. Trình lên lãnh đạo và tiến hành ký hợp đồng với khách hàng 

trước sự chứng kiến cả hai bên cùng công chứng viên. 

Bước 5: Giải ngân. 

Theo từng khoản vay, mục đích vay và phương thức thanh toán sẽ quyết định hình 

thức giải ngân phù hợp. 

Bước 6: Giám sát, theo dõi khoản vay, thu nợ và xử lý các vấn đề phát sinh. 

Giám sát và theo dõi nhằm kiểm tra tính thực hiện của kế hoạch sử dụng vốn, trả 

nợ và khả nằng trả nợ của khách hàng, phát hiện dự báo những rủi ro có thể phát sinh, 
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phát hiện sớm những khoản vay có vấn đề trước khi trở nên nghiêm trọng để đề xuất 

các biện pháp giải quyết xử lý kịp thời. 

Bước 7: Tất toán, thanh lý hợp đồng, lưu hồ sơ. 

Khi khách hàng trả nợ hết khoản nợ bao gồm nợ gốc và lãi hoặc dư nợ và đã được 

xử lý bằng quỹ rủi ro hoặc xóa nợ. cán bộ tín dụng và cán bộ kế toán đối chiếu, tất 

toán tài khoản cho vay của món nợ, lập biên bản giao trả tài sản đảm bảo và chuyển 

toàn bộ hồ sơ vào kho lưu trữ. Tuy nhiên việc lưu trữ hồ sơ của Ngân hàng còn thủ 

công, chưa chuyên nghiệp, còn nặng về giấy tờ, gây tốn thời gian trong công tác quản 

lý hồ sơ. 

2.3.2. Thực trạng phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ (2022 - 2024) 

2.3.2.1. Thực trạng chung cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ (2022 - 2024) 

Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng vào 

thị trường quốc tế, hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đã trở thành một trong 

những trọng tâm chiến lược của các ngân hàng thương mại, nhằm đáp ứng nhu cầu 

vốn cho các cá nhân và doanh nghiệp để phát triển, duy trì hoạt động và mở rộng quy 

mô. Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa 

Thọ là một trong những đơn vị tích cực triển khai, xây dựng các chính sách cho vay 

phù hợp nhằm cung cấp nguồn vốn hiệu quả cho các đối tượng khách hàng có nhu cầu 

vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Trong giai đoạn 2022 - 2024, thực trạng cho vay sản 

xuất kinh doanh tại PGD Hòa Thọ đã ghi nhận nhiều điểm nổi bật, phản ánh sự thích 

ứng với biến động kinh tế cũng như xu hướng phát triển của thị trường. Để làm rõ hơn 

về thực trạng cho vay SXKD tại giai đoạn này, dưới đây là bảng số liệu thống kê về 

tình hình cho vay SXKD tại đơn vị trong 3 năm qua:
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Bảng 2.4: Tình hình hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - 

PGD Hòa Thọ (2022 - 2024) 

ĐVT: Triệu đồng 

(Nguồn: Phòng tổng hợp của ngân hàng TMCP Quân Đội - PGD Hòa Thọ) 

  

Chỉ tiêu 

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 
Chênh lệch 

2023/2022 

Chênh lệch 

2024/2023 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

Số tiền 

tăng/ 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

trưởng 

(%) 

Số tiền 

tăng/ 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

trưởng 

(%) 

Doanh số cho vay 719.235 100 983.783 100 1.326.721 100 264.548 36,78 342.938 34,86 

Doanh số cho vay 

SXKD 
238.786 33,20 392.692 39,92 628.749 47,39 153.906 64,45 236.057 60,11 

Doanh số thu nợ 664.232 100 864.186 100 1.119.284 100 199.954 30,10 255.098 29,52 

Doanh số thu nợ SXKD 196.613 29,60 299.873 34,70 453.162 40,49 103.260 52,52 153.289 51,12 

Dư nợ cuối kì 275.426 100 395.023 100 602.460 100 119.597 43,42 207.437 52,51 

Dư nợ cuối kì SXKD 104.553 37,96 197.372 49,96 372.959 61,91 92.819 88,78 175.587 88,96 

Nợ xấu 2.641 100 2.202 100 1.951 100 (439) (16,62) (251) (11,40) 

Nợ xấu SXKD 465 17,61 335 15,21 274 14,04 (130) (27,96) (61) (18,21) 

Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,96 0,56 0,32 
 

Tỷ lệ nợ xấu SXKD 0,44 0,17 0,07 
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Biểu đồ 2.1. Tình hình chung cho vay SXKD tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi 

nhánh Đà Nẵng – PGD Hòa Thọ giai đoạn 2022 – 2024 

(Nguồn: Phòng tổng hợp của ngân hàng TMCP Quân Đội - PGD Hòa Thọ) 

Trong giai đoạn 2022 - 2024 ta thấy doanh số cho vay của PGD Hòa Thọ tăng liên 

tục qua các năm và tăng trưởng mức ổn định cho thấy ngân hàng đang thực hiện tốt 

hoạt động cho vay. Song song với sự tăng trưởng doanh số cho vay, doanh số cho vay 

SXKD cũng có xu hướng tăng đáng kể, chiếm hơn 40% trong tổng doanh số cho vay. 

Trong đó năm 2022 tỷ trọng doanh số cho vay sản xuất kinh doanh chiếm 33,20%, 

năm 2023 chiếm 39,92% và năm 2024 chiếm 47,39%. Đây là một tín hiệu tích cực cho 

thấy sự năng động của nền kinh tế và vai trò qua trọng của ngân hàng trong việc hỗ trợ 

SXKD. Cụ thể trong giai đoạn 2022 - 2024, doanh số cho vay SXKD năm 2023 tăng 

153.906 triệu đồng so với năm 2022 tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 64,45%, năm 

2024 tăng 236.057 triệu đồng so với năm 2023 tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 

60,11%. Mặc dù tỷ lệ tăng trưởng của năm 2024 so với năm 2023 thấp hơn so tỷ lệ 

tăng trưởng của năm 2023 so với năm 2022 nhưng mức tăng trưởng liên tục qua các 

năm trong cho vay SXKD vẫn là một dấu hiệu tích cực đã cho thấy ngân hàng đang 

đóng góp vào sự phát triển của hoạt động SXKD. Ngoài ra nhu cầu cho vay SXKD 

tăng cao cho thấy ngân hàng đã đưa ra các gói sản phẩm cho vay SXKD mới như gói 

cho vay SXKD ngắn hạn, gói cho vay SXKD trung - dài hạn, gói sản phẩm tài trợ 

doanh nghiệp doanh thu dưới 100 tỷ đồng, các gói cho vay theo ngành và đối 

tượng, … phù hợp với mục đích vay của khách hàng làm cho vay SXKD tăng đều qua 

các năm. 

Doanh số thu nợ SXKD của PGD trong giai đoạn 2022 - 2024 cũng ghi nhận sự 

gia tăng đáng kể qua các năm. Năm 2023 tăng 103.260 triệu đồng so với năm 2022 
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trương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 52,52%, năm 2024 tăng 153.289 triệu đồng so với 

năm 2023 tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 51,12%. Nguyên nhân của sự gia tăng này 

là do khả năng thu hồi nợ tốt trong nhóm khách hàng SXKD. Điều này cho thấy ngân 

hàng đã thực hiện tốt quy trình thẩm định, đánh giá khả năng trả nợ kỹ lưỡng hơn khi 

cho vay, đồng thời cũng cho thấy khách hàng vay vốn SXKD có ý thức trả nợ đúng 

hạn cao và hoạt động SXKD đang đem lại hiệu quả tài chính nhất định cho họ.  

Dư nợ cuối kỳ SXKD cũng cho thấy xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm. 

Năm 2022 dư nợ cuối kỳ SXKD đạt 104.553 triệu đồng, năm 2023 đạt 197.373 triệu 

đồng tăng 92.819 triệu đồng so với năm 2022 tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 88,78%, 

năm 2024 đạt 372,959 triệu đồng tăng 150.730 triệu đồng so với năm 2023 tương ứng 

với tỷ lệ tăng trưởng 88.96%. Việc dư nợ cuối kỳ SXKD tăng cao phản ánh rõ nét việc 

ngân hàng đã mở rộng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp và cá nhân tham 

gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh - một lĩnh vực có tính bền vững cao và mang lại 

nhiều giá trị cho nền kinh tế. Bên cạnh đó đây cũng là một dấu hiệu tích cực cho thấy 

nền kinh tế đang phát triển, các đơn vị SXKD đang hoạt động hiệu quả và có nhu cầu 

đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh dẫn đến nhu cầu vay vốn tăng cao. Tuy nhiên, 

cùng với sự mở rộng dư nợ cũng có thể tiềm ẩn rủi ro nên ngân hàng cần có các biện 

pháp theo dõi, đông đốc, thu hồi nợ, nhất là với các đơn vị SXKD nhỏ phụ thuộc nhiều 

vào chu kỳ kinh doanh. 

Nhìn vào bảng 2.4 ta có thể thấy được tình hình nợ xấu SXKD trong giai đoạn 

2022 - 2024 liên tục giảm qua từng năm, cụ thể là: từ 465 triệu đồng trong năm 2022 

xuống còn 335 triệu đồng trong năm 2023 (giảm 27,96%) và tiếp tục giảm nhẹ còn 

274 triêu đồng trong năm 2024. Mức giảm đều đặn qua từng năm là dấu hiệu đáng 

mừng, chứng tỏ nhóm khách hàng SXKD có ý thức trả nợ tốt và thể hiện rõ nỗ lực cải 

thiện chất lượng tín dụng, công tác theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ cũng như khả năng 

sàng lọc khách hàng tốt hơn của ngân hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2.2. Tình hình nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu cho vay SXKD tại Ngân hàng TMCP 

Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Hòa Thọ giai đoạn 2022 – 2024 

(Nguồn: Phòng tổng hợp của ngân hàng TMCP Quân Đội - PGD Hòa Thọ) 
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Tỷ lệ nợ xấu SXKD hiện nay của PGD Hòa Thọ đang ở mức khá an toàn, cụ thể: 

từ 0.44% năm 2022 xuống còn 0.07% vào năm 2024. Cho thấy được ngân hàng có hệ 

thống quản lý rủi ro chặt chẽ, đội ngũ nhân viên thẩm định có trình độ và kỹ thuật cao, 

giàu kinh nghiệm giúp đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, hạn chế cho 

vay đối với các khách hàng có khả năng rủi ro cao. Nhờ các giải pháp và chính sách 

mà ngân hàng đã đạt được những kết quả tích cực trong việc giảm thiểu nợ xấu SXKD. 

So với tỷ lệ nợ xấu cho vay chung thì tỷ lệ nợ xấu SXKD được đánh giá là khá ổn đối 

với PGD, chính vì thế ngân hàng nên đẩy mạnh cho vay SXKD trong những năm tiếp 

theo. 

2.3.2.2. Thực trạng cho vay sản xuất kinh doanh phân theo đối tượng tại Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ (2022 - 2024) 

Trong giai đoạn 2022 - 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi 

nhánh Đà Nẵng - Phòng Giao dịch Hòa Thọ đã tập trung triển khai các chính sách cho 

vay sản xuất kinh doanh nhằm hỗ trợ các đối tượng khách hàng tại khu vực Đà Nẵng. 

Các đối tượng khách hàng, bao gồm các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh tại Đà 

Nẵng, đều được ngân hàng chú trọng đáp ứng nhu cầu vốn để thúc đẩy hoạt động kinh 

doanh và phát triển kinh tế địa phương. Những biến đổi về tình hình kinh tế khu vực, 

cùng với đặc điểm riêng của các nhóm đối tượng tại Đà Nẵng, đã ảnh hưởng đến thực 

trạng cho vay sản xuất kinh doanh tại ngân hàng. Dưới đây là bảng số liệu cụ thể về 

tình hình cho vay phân theo đối tượng khách hàng trong ba năm vừa qua. 
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Bảng 2.5: Tình hình hoạt động cho vay SXKD phân theo đối tượng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - 

PGD Hòa Thọ (2022 - 2024) 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 
Chênh lệch 

2023/2022 

Chênh lệch 

2024/2023 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

Số tiền 

tăng/ 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

trưởng 

(%) 

Số tiền 

tăng/ 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

trưởng 

(%) 

Doanh số cho vay SXKD 238.786 100 392.692 100 628.749 100 153.906 64,45 236.057 60,11 

KHCN 72.663 30,43 130.242 33,17 221.597 35,24 57.579 79,24 91.355 70,14 

KHDN 166.123 69,57 262.450 66,83 407.152 64,76 96.327 57,99 144.702 55,14 

Doanh số thu nợ SXKD 196.613 100 299.873 100 453.162 100 103.260 52,52 153.289 51,12 

KHCN 55.130 28,04 92.721 30,92 146.340 32,29 37.591 68,19 53.619 57,83 

KHDN 141.483 71,96 207.152 69,08 306.822 67,71 65.669 46,41 99.670 48,11 

Dư nợ cuối kì SXKD 104.553 100 197.372 100 372.959 100 92.819 88,78 175.587 88,96 

KHCN 26.786 25,62 49.581 25,12 91.214 24,46 22.795 85,10 41.633 83,97 

KHDN 77.767 74,38 147.791 74,88 281.745 75,54 70.024 90,04 133.954 90,64 

Nợ xấu SXKD 465 100 335 100 274 100 (130) (27,96) (61) (18,21) 

KHCN 206 44,30 112 33,43 80 29,20 (94) (45,63) (32) (28,57) 

KHDN 259 55,70 223 66,57 194 70,80 (36) (13,90) (29) (13,00) 

Tỷ lệ nợ xấu SXKD 0,44 0,17 0,07 

 KHCN 0,80 0,23 0,09 

KHDN 0,33 0,15 0,07 

(Nguồn: Phòng tổng hợp của ngân hàng TMCP Quân Đội - PGD Hòa Thọ)
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Hoạt động cho vay SXKD tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - 

PGD Hòa Thọ có sự phân bổ không đồng đều giữa KHCN và KHDN. Trong cả ba 

năm từ năm 2022 đến năm 2024, KHDN luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng doanh 

số cho vay SXKD nhờ các sản phẩm như cho vay SXKD ngắn hạn, cho vay theo hạn 

mức, cho vay thấu chi, cho vay VND lãi suất ưu đãi, cho vay vốn kinh doanh trả 

góp,…đã đáp ứng được nhu cầu vay vốn SXKD của doanh nghiệp kịp thời từ đó làm 

cho DSCV của KHDN chiếm tỷ trọng lớn. Cụ thể, tỷ trọng của KHDN năm 2022 

chiếm 69,57%, năm 2023 chiếm 66,83% và năm 2024 chiếm 64,76%. Mặc dù tỷ trọng 

có xu hướng giảm nhẹ, nhưng doanh số cho vay SXKD đối với KHDN vẫn tăng 

trưởng đáng kể, cụ thể: từ 166.123 triệu đồng năm 2022 lên 262.450 triệu đồng năm 

2023 (tăng 57,99%) và đạt 407.152 triệu đồng năm 2024 (tăng 55,14%). Việc tốc độ 

tăng trưởng chậm lại có thể là do sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ hậu COVID-19, 

nhiều doanh nghiệp đã tích lũy được lợi nhuận và dòng tiền dương, giảm bớt nhu cầu 

đi vay để đầu tư tài sản cố định hay bổ sung vốn lưu động. Tuy nhiên, từ bảng số liệu 

2.5 cho thấy ngân hàng vẫn ưu tiên và có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong việc cung cấp 

vốn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Ngoài cho vay SXKD đối với KHDN 

thì ngân hàng còn cho vay SXKD đối với KHCN, nhưng ngược lại với KHDN thì 

KHCN chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong doanh số cho vay SXKD lần lượt là 30,43% năm 

2022, 33,17% năm 2023 và 35,24% năm 2024. Tuy nhiên, doanh số cho vay cho 

KHCN cũng có sự tăng trưởng ấn tượng, từ 72.663 triệu đồng năm 2022 lên 130.242 

triệu đồng năm 2023 (tăng 79,24%) và đạt 221.597 triệu đồng năm 2024 (tăng 

70,14%). Sự tăng trưởng này cho thấy MB đã đạt được hiệu quả trong việc triển khai 

chương trình ưu đãi lãi suất, đáp ứng đa dạng nhu cầu vay vốn kinh doanh và chủ động 

xây dựng chính sách tài trợ chuỗi cung ứng, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh tiếp cận 

nguồn vốn dễ dàng hơn với sản phẩm “Vay nhanh siêu tốc - bứt phá kinh doanh”.Sự 

tăng trưởng đồng đều ở cả hai nhóm đối tượng cho thấy ngân hàng đang đa dạng hóa 

danh mục cho vay và đáp ứng nhu cầu vốn của cả doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh 

vực sản xuất kinh doanh. 

Tiếp đó, doanh số thu nợ SXKD cũng có xu hướng tăng qua từng năm trong giai 

đoạn 2022-2024. Trong đó, KHDN đóng góp tỷ trọng lớn hơn tổng doanh số thu nợ 

SXKD với tỷ lệ lần lượt là 71,96% năm 2022, 69,08% năm 2023 và 67,71% năm 2024. 

Điều này cho thấy ngân hàng đẩy mạnh hoạt động thu hồi nợ, có các chính sách và 

biện pháp tốt nâng cao công tác thu nợ. Doanh số thu nợ SXKD từ KHDN cũng tăng 

trưởng qua các năm, từ 141.483 triệu đồng năm 2022 lên 207.152 triệu đồng năm 2023 

(tăng 46,41%) và đạt 306.822 triệu đồng năm 2024 (tăng 48,11%). Điều này phù hợp 

với xu hướng tăng trưởng trong doanh số cho vay đối với KHDN. Đối với doanh số 

thu nợ SXKD của KHCN, tỷ trọng lần lượt là 28,04% năm 2022, 30,92% năm 2023 và 
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32,29% năm 2024, với mức tăng trưởng doanh số từ 55.130 triệu đồng năm 2022 lên 

92.721 triệu đồng năm 2023 (tăng 68,19%) và đạt 146.340 triệu đồng năm 2024 (tăng 

57,83%). Tốc độ tăng trưởng doanh số thu nợ của KHCN có phần cao hơn so với 

KHDN trong giai đoạn 2022-2023, cho thấy hiệu quả thu hồi nợ tốt ở phân khúc khách 

hàng cá nhân. PGD Hòa Thọ đã áp dụng các biện pháp để thu hồi nợ như áp dụng hệ 

thống “Thẻ điểm thu hồi nợ” để tự động phân loại nhóm khách hàng có nguy cơ chậm 

trễ ngay khi có dấu hiệu, xử lý tài sản đảm bảo, bên cạnh đó còn cho phép giãn nợ, 

điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho khách hàng gặp khó khăn tạm thời nhưng còn tiềm năng 

trả nợ điều này giúp dòng tiền được thu hồi nhanh chóng góp phần cải thiện thanh 

khoản và giảm áp lực dự phòng rủi ro, song ngân hàng vẫn cần duy trì cơ chế giám sát 

sau cho vay để kịp thời hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. 

 

Biểu đồ 2.3. Tình hình dư nợ cuối kỳ SXKD theo đối tượng KH tại Ngân hàng 

TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Hòa Thọ giai đoạn 2022 - 2024 

(Nguồn: Phòng tổng hợp của ngân hàng TMCP Quân Đội - PGD Hòa Thọ) 

Về dư nợ cuối kỳ SXKD trong giai đoạn 2022-2024 có chiều hướng tăng qua các 

năm. Trong đó, KHDN chiếm phần lớn trong dư nợ cuối kỳ SXKD, với tỷ trọng 

74,38% năm 2022, 74,88% năm 2023 và tăng lên 75,54% năm 2024. Dư nợ cuối kỳ 

SXKD của KHDN cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ, từ 77.767 triệu đồng năm 2022 

lên 147.791 triệu đồng năm 2023 (tăng 90,04%) và đạt 281.745 triệu đồng năm 2024 

(tăng 90,64%). Tốc độ tăng trưởng dư nợ của KHDN có xu hướng tăng nhanh hơn 

trong năm 2024, cho thấy sự mở rộng đáng kể trong quy mô cho vay SXKD dành cho 

doanh nghiệp. Trong khi đó, tỷ trọng dư nợ của KHCN lần lượt là 25,62% năm 2022, 

25,12% năm 2023 và giảm nhẹ xuống 24,46% năm 2024. Tuy nhiên, dư nợ cuối kỳ 

SXKD của KHCN vẫn tăng trưởng đáng kể, từ 26.786 triệu đồng năm 2022 lên 49.581 

triệu đồng năm 2023 và đạt 91.214 triệu đồng năm 2024. Điều này cho thấy PGD Hòa 

77,767

147,791
281,745

Khách hàng doanh 

nghiệp

2022 2023 2024

26,786

49,581
91,214

Khách hàng cá nhân

2022 2023 2024
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Thọ đã tiếp cận và phục vụ hiệu quả cả hai phân khúc khách hàng trong lĩnh vực sản 

xuất kinh doanh. Sự tăng trưởng đồng đều ở cả hai nhóm khách hàng là một dấu hiệu 

tích cực, cho thấy sự đa dạng trong danh mục cho vay và giảm thiểu rủi ro tập trung 

vào một đối tượng khách hàng cụ thể. Trong thực tế, PGD Hòa Thọ có thể đang triển 

khai các sản phẩm đặc thù dành cho từng phân khúc khách hàng, ví dụ như các gói vay 

vốn ưu đãi cho hộ kinh doanh với thủ tục đơn giản, hoặc các sản phẩm tài trợ vốn lưu 

động, tài trợ dự án cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc hiểu rõ nhu cầu và đặc 

điểm của từng nhóm khách hàng và cung cấp các sản phẩm phù hợp đã góp phần vào 

sự tăng trưởng này. 

Đối với nợ xấu SXKD, cả KHCN và KHDN đều cho thấy xu hướng giảm về số 

tuyệt đối. Nợ xấu của KHDN giảm từ 259 triệu đồng năm 2022 xuống 223 triệu đồng 

năm 2023 (giảm 13,90%) và tiếp tục giảm xuống 194 triệu đồng năm 2024 (giảm 

13,00%), phản ánh hiệu quả trong việc dự báo rủi ro và việc giám sát sau cho vay của 

ngân hàng . Tương tự, nợ xấu SXKD của KHCN cũng giảm từ 206 triệu đồng năm 

2022 xuống 112 triệu đồng năm 2023 (giảm 45,63%) và tiếp tục giảm xuống 80 triệu 

đồng năm 2024 (giảm 28,57%), chứng tỏ hiệu quả của quy trình thẩm định và việc 

giám sát tín dụng đối với KHCN của ngân hàng. Việc nợ xấu giảm ở cả hai nhóm đối 

tượng là một tín hiệu tích cực, cho thấy chất lượng tín dụng được duy trì và cải thiện. 

Về tỷ lệ nợ xấu SXKD, cả KHCN và KHDN đều có tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp và có 

xu hướng giảm qua các năm. Tỷ lệ nợ xấu SXKD của KHDN giảm từ 0,33% năm 

2022 xuống 0,15% năm 2023 và còn 0,07% năm 2024, cho thấy chiến lược phòng 

ngừa rủi ro và thẩm định khách hàng dài hạn đã được thực hiện nghiêm túc Tương tự, 

tỷ lệ nợ xấu SXKD của KHCN cũng giảm từ 0,80% năm 2022 xuống 0,23% năm 2023 

và chỉ còn 0,09% năm 2024, cho thấy khả năng xử lý và thu hồi nợ tại các khoản vay 

ngắn hạn là rất hiệu quả. Điều này cho thấy PGD Hòa Thọ đã kiểm soát rủi ro tín dụng 

hiệu quả ở cả hai nhóm đối tượng, không những giúp ổn định hoạt động mà còn củng 

cố vị thế trên thị trường tín dụng, tuy nhiên ngân hàng vẫn cần duy trì cảnh giác trước 

những biến động chu kỳ nhất là trong bối cảnh thị trường có thể có những biến động 

bất ngờ và tiếp tục hoàn thiện quy trình thẩm định, giám sát sau giải ngân để giữ vững 

thành quả đã đạt được. 

Nhìn chung, tình hình cho vay SXKD phân theo đối tượng KHCN và KHDN cho 

thấy ngân hàng đã có sự tăng trưởng đáng kể ở cả hai phân khúc, với KHDN chiếm tỷ 

trọng lớn hơn về quy mô. Đồng thời, chất lượng tín dụng ở cả hai nhóm khách hàng 

đều được đảm bảo và có xu hướng cải thiện, thể hiện qua việc giảm cả số tuyệt đối và 

tỷ lệ nợ xấu. Điều này cho thấy ngân hàng đã có chiến lược tiếp cận thị trường hiệu 

quả và quản lý rủi ro tín dụng tốt đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong 
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lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Việc duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp là một yếu tố quan 

trọng, đảm bảo sự phát triển bền vững và an toàn cho hoạt động của ngân . 

2.3.2.3. Thực trạng cho vay sản xuất kinh doanh phân theo thời hạn tại Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ (2022 - 2024) 

Thời hạn tín dụng sản xuất kinh doanh (SXKD) được hiểu là khoảng thời gian tính 

từ lúc ngân hàng giải ngân vốn cho khách hàng đến khi khoản vay được hoàn trả đầy 

đủ. Thời hạn này được xác định dựa trên thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng dựa 

trên quy mô khoản vay, mục đích sử dụng vốn và phương án trả nợ mà khách hàng đề 

xuất. Bảng dưới đây trình bày cơ cấu cho vay SXKD phân theo các kỳ hạn tại Ngân 

hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng, Phòng Giao dịch Hòa Thọ. 
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Bảng 2.6: Tình hình hoạt động cho vay SXKD phân theo thời hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà 

Nẵng - PGD Hòa Thọ (2022 - 2024) 

ĐVT: Triệu đồng 

(Nguồn: Phòng tổng hợp của ngân hàng TMCP Quân Đội - PGD Hòa Thọ)

Chỉ tiêu 

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 
Chênh lệch 

2023/2022 

Chênh lệch 

2024/2023 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

Số tiền 

tăng/ 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

trưởng 

(%) 

Số tiền 

tăng/ 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

trưởng 

(%) 

Doanh số cho vay SXKD 238.786 100 392.692 100 668.749 100 153.906 64,45 276.057 70,30 

Ngắn hạn 140.299 58,76 208.438 53,08 325.384 48,66 68.139 48,57 116.946 56,11 

Trung - Dài hạn 98.487 41,24 184.254 46,92 343.365 51,34 85.767 87,08 159.111 86,35 

Doanh số thu nợ SXKD 196.613 100 299.873 100 453.162 100 103.260 52,52 153.289 51,12 

Ngắn hạn 110.063 55,98 157.828 52,63 234.937 51,84 47.765 43,40 77.109 48,86 

Trung - Dài hạn 86.550 44,02 142.045 47,37 218.225 48,16 55.495 64,12 76.180 53,63 

Dư nợ cuối kì SXKD 104.553 100 197.372 100 372.959 100 92.819 88,78 175.587 88,96 

Ngắn hạn 29.923 28,62 80.533 40,80 170.980 45,84 50.610 (169,13) 90.447 112,31 

Trung - Dài hạn 74.630 71,38 116.839 59,20 241.979 64,88 42.209 (56,56) 125.140 107,10 

Nợ xấu SXKD 465 100 335 100 274 100 (130) (27,96) (61) (18,21) 

Ngắn hạn 146 31,40 90 26,87 83 30,29 (56) (38,36) (7) (7,78) 

Trung - Dài hạn 319 68,60 245 73,13 191 69,71 (74) (23,20) (54) (22,04) 

Tỷ lệ nợ xấu SXKD 0,44 0,17 0,07 

 Ngắn hạn 0,49 0,11 0,05 

Trung - Dài hạn 0,43 0,21 0,08 
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Trong giai đoạn 2022 - 2024 chỉ tiêu doanh số cho vay SXKD theo thời hạn của 

PGD Hòa Thọ tăng liên tục qua các năm, trong đó khoản vay trung - dài hạn luôn 

chiếm ưu thế về tỷ trọng trong tổng doanh số cho vay SXKD. Cụ thể, tỷ trọng của các 

khoản vay trung - dài hạn lần lượt là 41,24% năm 2022, tăng lên 46,92% năm 2023 và 

tiếp tục tăng lên 51,34% năm 2024. Điều này cho thấy nhu cầu vốn cho các hoạt động 

sản xuất kinh doanh có tính chất ổn định và dài hơi đang ngày càng tăng. Cụ thể, 

doanh số cho vay trung - dài hạn đã tăng từ 98.487 triệu đồng năm 2022 lên 184.254 

triệu đồng năm 2023 (tăng 87,08%) và đạt 343.365 triệu đồng năm 2024 (tăng 

86,35%).Tốc độ tăng trưởng cao này cho thấy ngân hàng đã đáp ứng tốt nhu cầu vốn 

trung và dài hạn của các doanh nghiệp, có thể là do sự mở rộng sản xuất, đầu tư vào 

công nghệ hoặc các dự án phát triển khác. Tuy nhiên, tỷ trọng của dư nợ trung – dài 

hạn cần được giám sát để tránh tạo áp lực kỳ hạn quá dài, ảnh hưởng đến khả năng 

thanh khoản của ngân hàng. Ngược lại, doanh số cho vay SXKD ngắn hạn có xu 

hướng giảm dần qua các năm, lần lượt là 58,76% năm 2022, giảm xuống 53,08% năm 

2023 và tiếp tục giảm xuống 48,66% năm 2024. Nguyên nhân chính là do sự dịch 

chuyển trong cơ cấu nhu cầu vay vốn của khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh 

tại khu vực. Trong giai đoạn hậu COVID-19 và xu hướng ổn định sản xuất từ năm 

2023 trở đi, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa bàn Đà Nẵng, đặc biệt là các cơ sở 

tại quận Cẩm Lệ – nơi đặt trụ sở PGD Hòa Thọ, có nhu cầu mở rộng nhà xưởng, đầu 

tư thiết bị mới, cải tạo cơ sở sản xuất. Điều này làm gia tăng nhu cầu vay trung – dài 

hạn – thường có thời gian hoàn vốn dài và mục đích đầu tư cố định, thay vì chỉ vay 

ngắn hạn phục vụ vốn lưu động như giai đoạn trước.Tuy nhiên, doanh số cho vay 

SXKD ngắn hạn vẫn ghi nhận sự tăng trưởng về giá trị tuyệt đối, từ 140.299 triệu đồng 

năm 2022 lên 208.438 triệu đồng năm 2023 (tăng 48,57%) và đạt 325.384 triệu đồng 

năm 2024 (tăng 56,11%). Mặc dù tỷ trọng giảm, nhưng sự tăng trưởng này cho thấy 

nhu cầu vốn lưu động và các hoạt động kinh doanh ngắn hạn vẫn được ngân hàng chú 

trọng. Việc tăng trưởng đồng đều ở cả hai kỳ hạn này không chỉ củng cố danh mục tín 

dụng mà còn khẳng định năng lực quản lý tín dụng đa dạng của PGD Hòa Thọ, song 

vẫn cần chú ý đến việc quản lý rủi ro tín dụng để đảm bảo chất lượng tăng trưởng. 

Bảng số liệu 2.6 cho thấy tốc độ thu nợ SXKD trong ngắn hạn, trung - dài hạn giai 

đoạn 2022-2024 của hoạt động cho vay SXKD tương đối ổn định so với tốc độ tăng 

của doanh số cho vay. Đối với các khoản vay ngắn hạn, tỷ trọng trong doanh số thu nợ 

SXKD lần lượt là 55,98% năm 2022, 52,63% năm 2023 và 51,84% năm 2024, với 

mức tăng trưởng doanh số từ 110.063 triệu đồng năm 2022 lên 157.828 triệu đồng 

năm 2023 (tăng 43,40%) và đạt 234.937 triệu đồng năm 2024 (tăng 48,86%). Điều này 

đồng bộ với sự tăng mạnh ở doanh số cho vay ngắn hạn và cho thấy dòng vốn được 

quay vòng hiệu quả, góp phần tối ưu hóa hiệu suất sử dụng vốn của ngân hàng. Đối 
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với trung - dài hạn chiếm tỷ trọng lần lượt là 44,02% năm 2022, 47,37% năm 2023 và 

48,16% năm 2024.  Mặc dù tốc độ thu nợ ở nhóm này chậm hơn ngắn hạn, nhưng vẫn 

đảm bảo sự an toàn cho cấu trúc tín dụng, cho thấy khả năng trả nợ trung và dài hạn 

của khách hàng vẫn tương đối tốt. 

Biểu đồ 2.4. Tình hình dư nợ cuối kỳ SXKD theo thời hạn tại Ngân hàng TMCP 

Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Hòa Thọ giai đoạn 2022 - 2024 

(Nguồn: Phòng tổng hợp của ngân hàng TMCP Quân Đội - PGD Hòa Thọ) 

Về dư nợ cuối kỳ SXKD giai đoạn 2022 - 2024, các khoản vay trung - dài hạn 

chiếm tỷ trọng áp đảo và có xu hướng tăng lên. Tỷ trọng dư nợ vuối kỳ SXKD trung - 

dài hạn là 71,38% năm 2022, giảm xuống 59,20% năm 2023 và tăng lên 64,88% năm 

2024. Dư nợ trung - dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng khá cao, mặc dù giảm vào năm 2023 

nhưng đến năm 2024 tăng lại chiếm 64,88% trong tổng dư nợ cho vay SXKD. Sự tăng 

trưởng liên tục và tỷ trọng lớn của dư nợ trung - dài hạn cho thấy ngân hàng đang có 

sự tập trung vào việc cung cấp vốn cho các dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh có 

tính chất dài hạn. Trong khi đó, tỷ trọng dư nợ cuối kỳ SXKD ngắn hạn lần lượt là 

28,62% năm 2022, 40,80% năm 2023 và 45,84% năm 2024. Mặc dù tỷ trọng nhỏ hơn, 

nhưng tốc độ tăng trưởng dư nợ ngắn hạn cũng rất cao, cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn 

vẫn được đáp ứng và có sự gia tăng đáng kể. 

.Đối với nợ xấu SXKD, cả các khoản vay ngắn hạn và trung - dài hạn đều cho thấy 

xu hướng giảm về số tuyệt đối. Đối với trung - dài hạn tỷ trọng nợ xấu SXKD chiếm 

68.60% vào năm 2022 nhưng đến năm 2023 lại tăng lên chiếm 73,13%. Điều này cho 

thấy, vào năm 2023 mặc dù chất lượng các khoản vay trung - dài hạn có sự cải thiện về 

số tuyệt đối, nhưng tốc độ tăng trưởng của các khoản vay mới hoặc việc thu hồi các 

khoản vay tốt có thể chưa đủ nhanh để làm giảm tỷ trọng nợ xấu trong tổng dư nợ. Tuy 

nhiên, đến năm 2024, tỷ trọng nợ xấu trung - dài hạn đã giảm xuống 69,71%. Cụ thể, 

nợ xấu của các khoản vay trung - dài hạn giảm từ 319 triệu đồng năm 2022 xuống 245 

74,630

116,839

241,979

Trung dài hạn

2022 2023 2024

29,923

80,533170,980

Ngắn hạn

2022 2023 2024
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triệu đồng năm 2023 (giảm 23,20%) và tiếp tục giảm xuống 191 triệu đồng năm 2024 

(giảm 22,04%). Đối với nợ xấu SXKD ngắn hạn, mức giảm đáng kể nhất diễn ra trong 

giai đoạn 2022 - 2023 với tỷ lệ giảm là 38,36%,cho thấy ngân hàng đã có những biện 

pháp hiệu quả trong việc kiểm soát và xử lý các khoản nợ có kỳ hạn dưới một năm. 

Nguyên nhân của sự sụt giảm này có thể đến từ việc thẩm định chặt chẽ hơn đối với 

các khoản vay mới, tăng cường giám sát và thu hồi nợ đối với các khoản vay có dấu 

hiệu rủi ro, hoặc có thể phản ánh tình hình kinh doanh ổn định hơn của các đối tượng 

khách hàng vay vốn ngắn hạn. Tiếp nối xu hướng này, nợ xấu SXKD ngắn hạn tiếp tục 

giảm trong giai đoạn 2023 - 2024, dù với tốc độ chậm hơn (7,78%), cho thấy sự duy trì 

ổn định trong chất lượng các khoản vay ngắn hạn.Việc nợ xấu giảm ở cả hai kỳ hạn là 

một tín hiệu tích cực, cho thấy chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt. 

Cuối cùng, tỷ lệ nợ xấu SXKD cả các khoản vay ngắn hạn và trung - dài hạn đều 

có tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp và có xu hướng giảm qua các năm. Tỷ lệ nợ xấu SXKD của 

các khoản vay trung - dài hạn giảm từ 0,43% năm 2022 xuống 0,21% năm 2023 và 

còn 0,08% năm 2024. Tương tự, tỷ lệ nợ xấu SXKD của các khoản vay ngắn hạn cũng 

giảm từ 0,49% năm 2022 xuống  0,05% năm 2024. Việc duy trì tỷ lệ nợ xấu ở ngưỡng 

an toàn như trên không chỉ nâng cao uy tín mà còn tạo cơ hội mở rộng tín dụng, song 

ngân hàng vẫn cần liên tục hoàn thiện hệ thống đánh giá rủi ro và tăng cường giám sát 

sau giải ngân để giữ vững chất lượng danh mục. 

2.3.2.4. Thực trạng cho vay sản xuất kinh doanh phân theo ngành nghề tại Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ (2022 - 2024) 

Trong bối cảnh nền kinh tế Đà Nẵng phát triển đa dạng với sự đóng góp của nhiều 

ngành nghề khác nhau, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đà 

Nẵng - Phòng Giao dịch Hòa Thọ đã triển khai các chính sách tín dụng hướng đến 

từng nhóm ngành nghề cụ thể. Việc phân loại và cung cấp nguồn vốn cho các ngành 

thương mại - dịch vụ, công nghiệp chế biến, chế tạo và nông nghiệp không chỉ nhằm 

đáp ứng nhu cầu vốn của từng lĩnh vực mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế tổng thể của thành phố. Trong giai đoạn 2022 - 2024, thực 

trạng cho vay sản xuất kinh doanh phân theo ngành nghề tại PGD Hòa Thọ đã có 

nhiều chuyển biến, phản ánh những đặc thù và tiềm năng của từng lĩnh vực. Dưới đây 

là bảng số liệu thể hiện cho vay sản xuất kinh doanh phân theo ngành nghề tại Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ. 
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Bảng 2.7: Tình hình hoạt động cho vay SXKD phân theo ngành nghề tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh 

Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ (2022 - 2024) 

ĐVT: Triệu đồng 

 

Chỉ tiêu 

Năm 2022 Năm 2023 
Năm 2024 

Chênh lệch 

2023/2022 

Chênh lệch 

2024/2023 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

Số tiền 

tăng/ 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

trưởng 

(%) 

Số tiền 

tăng/ 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

trưởng 

(%) 

Doanh số cho vay SXKD 238.786 100 392.692 100 628.749 100 153.906 64,45 236.057 60,11 

Thương mại - Dịch vụ 112.277 47,02 187.984 47,87 309.934 49,29 75.707 67,43 121.950 64,87 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 90.763 38,01 153.882 39,19 249.066 39,61 63.119 69,54 95.184 61,86 

Nông nghiệp 35.746 14,97 50.826 12,94 69.749 11,09 15.080 42,19 18.923 37,23 

Doanh số thu nợ SXKD 196.613 100 299.873 100 453.162 100 103.260 52,52 153.289 51,12 

Thương mại - Dịch vụ 95.987 48,82 149.127 49,73 234.426 51,73 53.140 55,36 85.299 57,20 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 70.800 36,01 110.623 36,89 165.174 36,45 39.823 56,25 54.551 49,31 

Nông nghiệp 29.826 15,17 40.123 13,38 53.562 11,82 10.297 34,52 13.439 33,49 

Dư nợ cuối kì SXKD 104.553 100 197.372 100 372.959 100 92.819 88,78 175.587 88,96 

Thương mại - Dịch vụ 49.809 47,64 95.974 48,63 184.143 49,37 46.165 92,68 88.169 91,87 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 37.022 35,41 72.973 36,97 141.714 38,00 35.951 97,11 68.741 94,20 

Nông nghiệp 17.722 16,95 28.425 14,40 47.102 12,63 10.703 60,39 18.677 65,71 
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Nợ xấu SXKD 465 100 335 100 274 100 (130) (27,96) (61) (18,21) 

Thương mại - Dịch vụ 254 54,62 171 51,04 140 51,09 (83) (32,68) (31) (18,13) 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 167 35,91 122 36,42 99 36,13 (45) (26,95) (23) (18,85) 

Nông nghiệp 53 11,40 42 12,54 35 12,77 (11) (20,75) (7) (16,67) 

Tỷ lệ nợ xấu SXKD 0,44 0,17 0,07  

Thương mại - Dịch vụ 0,51 0,18 0,08 

 Công nghiệp chế biến, chế tạo 0,45 0,17 0,07 

Nông nghiệp 0,30 0,15 0,07 

(Nguồn: Phòng tổng hợp của ngân hàng TMCP Quân Đội - PGD Hòa Thọ)
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Ngành Thương mại - Dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh số 

cho vay SXKD, với tỷ lệ lần lượt là 47,02% năm 2022, 47,87% năm 2023 và 49,29% 

năm 2024. Điều này cho thấy được nhu cầu vốn vay SXKD của các doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ tại Đà Nẵng đang ngày càng tăng cao. Cụ 

thể, năm 2023 tăng 75.707 triệu đồng so với năm 2022 tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 

67,43%, năm 2024 tăng 121.950 triệu đồng so với năm 2023 tương ứng với tỷ lệ tăng 

trưởng 64,87%. Sự gia tăng liên tục này phản ánh nhu cầu vay vốn cao của khối 

thương mại – dịch vụ trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch, đồng thời cho thấy ngân 

hàng đã linh hoạt mở rộng tín dụng đối với lĩnh vực này. Doanh số thu nợ SXKD của 

ngành này tăng trưởng gần như song hành với doanh số cho vay, năm 2023 tăng 

53.140 triệu đồng so với năm 2022 tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 55,36%, năm 2024 

tăng 85.299 triệu đồng so với năm 2023 tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 57,20%. Điều 

này cho thấy được sự nỗ lực và kết quả tích cực trong việc thu hồi các khoản công nợ. 

Dư nợ cuối kỳ SXKD của ngành này cũng có xu hướng tăng đều qua từng năm, từ 

49.809 triệu đồng năm 2022 lên 95.974 triệu đồng năm 2023 (tăng 92,68%) và đạt 

184.143 triệu đồng năm 2024 (tăng 91,87%), khẳng định vị thế chủ lực của phân khúc 

này trong danh mục SXKD của PGD Hòa Thọ. Tuy nhiên, PGD Hòa Thọ cần chú ý 

giám sát biến động thanh khoản của nhóm này để duy trì chất lượng tín dụng.. Nợ xấu 

SXKD của ngành này cũng ở mức cao nhất so với các ngành khác, nhưng từ bảng 2.7 

ta có thể thấy được sự cải thiện đáng kể. Cụ thể nợ xấu năm 2022 từ 254 triệu đồng 

giảm xuống 171 triệu đồng  trong năm 2023 (giảm 32,68%) và tiếp tục giảm xuống 

còn 140 triệu đồng trong năm 2024 (giảm 18,13%). Song song với đó, tỷ lệ nợ xấu 

giảm dần từ 0,51% năm 2022 xuống 0,18% năm 2023 và tiếp tục giảm xuống còn 

0,08% trong năm 2024. Điều này cho thấy được tín hiệu tích cực trong việc kiểm soát 

rủi ro tín dụng, góp phần nâng cao chất lượng danh mục vay của ngân hàng trong 

ngành thương mại - dịch vụ. Đà Nẵng nổi tiếng là một thành phố du lịch với nhiều bờ 

biển dài quyến rũ và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bên cạnh đó sự năng động và 

mến khách của người dân Đà Nẵng càng làm tăng thêm sức hấp dẫn, biến thành phố 

này trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách và cơ hội vàng cho các nhà đầu tư trong 

lĩnh vực thương mại dịch vụ. Nhờ những điều đó mà ngành thương mại - dịch vụ củ 

Đà Nẵng cũng phát triển mạnh mẽ và được hỗ trợ bỏi các chính sách xúc tiến thương 

mại - dịch vụ. 

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ hai về quy mô doanh số cho vay 

SXKD. Doanh số cho vay của ngành này đã tăng từ 90.763 triệu đồng năm 2022 lên 

153.882 triệu đồng năm 2023 (tăng 69,54%) và đạt 249.066 triệu đồng năm 2024 (tăng 

61,86%). Sự tăng trưởng ổn định này cho thấy sự phát triển của hoạt động sản xuất và 

chế tạo tại địa phương,bên cạnh đó cũng cho thấy được ngân hàng đã chủ động tích 
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cực hỗ trợ vốn đối với lĩnh vực này, đặc biệt trong bối cảnh phục hồi chuỗi cung ứng 

và đẩy mạnh công nghiệp hóa tại địa phương. Tuy nhiên, mức tăng nhanh cũng đặt ra 

yêu cầu ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ khả năng trả nợ. Doanh số thu nợ SXKD 

của ngành cũng có xu hướng tăng tương ứng với doanh số cho vay. Cụ thể, năm 2023 

tăng 39.823 triệu đồng so với năm 2022 tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 56,25%, năm 

2024 tăng 54,551 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 49,31%.  Dư nợ cuối kỳ 

SXKD của ngành cũng cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, từ 37.022 triệu đồng năm 

2022 lên 72.973 triệu đồng năm 2023 (tăng 97,11%) và đạt 141.714 triệu đồng năm 

2024 (tăng 94,20%), đã phản ánh chiều sau đầu tư trung và dài hạn vào lĩnh vực này. 

Việc áp dụng chính sách vay mua sắm máy móc thiết bị  với lãi suất ưu đãi đã thu hút 

khách hàng lớn, song PGD cần giám sát chặt tiến độ giải ngân và hiệu quả sử dụng 

vốn để tránh rủi ro chậm hoàn vốn. Về nợ xấu SXKD của ngành công nghiệp chế biến  

cũng có xu hướng giảm, từ 167 triệu đồng năm 2022 xuống 122 triệu đồng năm 2023 

(giảm 26,95%) và tiếp tục giảm còn 99 triệu đồng năm 2024 (giảm 18,85%), cho thấy 

quy trình thẩm định kỹ lưỡng và việc phối hợp chặt chẽ với MBAMC trong xử lý tài 

sản thế chấp phát huy tác dụng, qua đó giữ được chất lượng danh mục cho vay công 

nghiệp ở mức an toàn. Nhờ vậy, tỷ lệ nợ xấu SXKD của ngành này cũng rất thấp và 

giảm mạnh từ 0,45% năm 2022 xuống 0,07% năm 2024, cho thấy chất lượng tín dụng 

tốt trong lĩnh vực sản xuất. Sự sụt giảm đều đặn của nợ xấu là minh chứng cho khả 

năng kiểm soát rủi ro ngày càng hiệu quả của ngân hàng trong mảng công nghiệp chế 

biến, chế tạo đồng thời tạo điều kiện để mở rộng tín dụng trong tương lai. Đây là một 

tín hiệu tích cực, cho thấy ngân hàng đã có sự lựa chọn khách hàng cẩn trọng và quản 

lý rủi ro hiệu quả đối với ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. 

Đối với ngành nông nghiệp, mặc dù quy mô tín dụng nhỏ hơn so với hai ngành còn 

lại nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn ghi nhận sự tăng trưởng dương với tốc độ lần lượt là 

42,19% năm 2023 và 37,23% năm 2024.Tuy tỷ trọng của nhóm này giảm từ 14,97 % 

năm 2022 xuống 11,09 %  năm 2024 do tốc độ tăng thấp hơn các ngành khác, nhưng 

việc duy trì đà tăng trên 37 % vẫn cho thấy tiềm năng phát triển tín dụng nông nghiệp. 

Điều này một phần nhờ chính sách tín dụng dành riêng cho doanh nghiệp chế biến, chế 

tạo nông sản và vay vốn thu mua vụ mùa. PGD Hòa Thọ cần tiếp tục tối ưu hóa sản 

phẩm tín dụng kết hợp chương trình hỗ trợ kỹ thuật để kích thích tăng trưởng đồng 

thời kiểm soát rủi ro thiên tai và chu kỳ mùa vụ. Doanh số thu nợ có tỷ trọng lần lượt 

là 15,17% năm 2022, năm 2023 là 13,38% và năm 2024 là 11,82%, tăng thấp hơn so 

với 2 ngành còn lại do phần nào chịu tác động chu kỳ thu hoạch và biến động giá nông 

sản. Nhưng nhìn chung, cơ chế thu hồi vốn linh hoạt và kết hợp giải pháp tái cấu trúc 

nợ đã làm giảm áp lực dự phòng, song ngân hàng cần theo dõi sát sao dòng tiền của 

khách hàng nông nghiệp để phòng ngừa trễ hạn. Dư nợ cuối kỳ SXKD của ngành nông 
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nghiệp mặc dù có tỷ trọng nhỏ nhất nhưng vẫn cho thấy sự tăng trưởng từ 17.722 triệu 

đồng năm 2022 lên 28.087 triệu đồng năm 2023 (tăng 60,39%) và đạt 47.102 triệu 

đồng năm 2024 (tăng 65,71%), phản ánh sự gia tăng về quy mô tín dụng dành cho lĩnh 

vực này. Nợ xấu SXKD của ngành này có quy mô nhỏ nhất và cũng có xu hướng giảm, 

từ 53 triệu đồng năm 2022 xuống 42 triệu đồng năm 2023 và 35 triệu đồng năm 2024. 

Còn về tỷ lệ nợ xấu, giảm mạnh qua các năm từ 0.30% năm 2022 xuống còn 0.07% 

vào năm 2024. Sự cải thiện vượt trội này phản ánh hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng 

chuyên ngành và giúp giảm đáng kể chi phí dự phòng. Ngành nông nghiệp chịu ảnh 

hưởng lớn từ các yếu tố khách quan như thời tiết, dịch bệnh và biến đổi khí hậu, vốn là 

những biến số khó kiểm soát. Thực tế này dẫn đến việc mức độ rủi ro trong quá trình 

sản xuất nông nghiệp thường được ghi nhận là cao hơn so với một số ngành kinh tế 

khác vốn có điều kiện hoạt động ổn định hơn. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp 

nông nghiệp e dè trong việc vay vốn. Ngoài ra các sản phẩm tín dụng dành riêng cho 

ngành nông nghiệp tại PGD còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của 

các đối tượng vay vốn trong ngành. 

Nhìn chung, hoạt động cho vay SXKD tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân 

đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ trong giai đoạn 2022-2024 đã có sự tăng 

trưởng ở cả ba ngành, với sự phân bổ tín dụng tập trung chủ yếu vào ngành Thương 

mại - Dịch vụ và Công nghiệp chế biến, chế tạo. Đáng chú ý là tỷ lệ nợ xấu ở cả ba 

ngành đều có xu hướng giảm mạnh và đạt mức rất thấp vào năm 2024, cho thấy sự cải 

thiện đáng kể trong chất lượng tín dụng và hiệu quả quản lý rủi ro của ngân hàng đối 

với tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 

2.3.2.5. Thực trạng cho vay sản xuất kinh doanh phân theo tài sản đảm bảo tại Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ (2022 - 

2024) 

Trong hoạt động tín dụng ngân hàng, tài sản đảm bảo luôn đóng vai trò then chốt 

trong việc hạn chế rủi ro tín dụng và nâng cao khả năng thu hồi nợ. Đặc biệt, trong lĩnh 

vực cho vay sản xuất kinh doanh, việc phân loại các khoản vay theo hình thức bảo 

đảm tài sản không chỉ giúp ngân hàng kiểm soát hiệu quả dòng vốn, mà còn phản ánh 

mức độ tín nhiệm cũng như khả năng thế chấp của khách hàng. Tại Phòng giao dịch 

Hòa Thọ – Chi nhánh Đà Nẵng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, các 

khoản vay SXKD giai đoạn 2022–2024 có sự phân hóa rõ rệt giữa cho vay SXKD có 

tài sản đảm bảo và cho vay SXKD không có tài sản đảm bảo. Việc cho vay SXKD 

theo hai hình thức này đều đảm nhận vai trò then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu vốn, 

hỗ trợ doanh nghiệp và khách hàng cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh. Ta có thể 

thấy được qua bảng số liệu sau đây: 
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Bảng 2.8: Tình hình hoạt động cho vay SXKD phân theo tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi 

nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ (2022 - 2024) 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 
Chênh lệch 

2023/2022 

Chênh lệch 

2024/2023 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số tiền 

tăng/ 

giảm 

Tỷ lệ 

tăng 

trưởng 

(%) 

Số tiền 

tăng/ 

giảm 

Tỷ 

lệ tăng 

trưởng 

(%) 

Doanh số cho vay SXKD 238.786 100 392.692 100 628.749 100 153.906 64,45 236.057 60,11 

Có TSĐB 215.934 90,43 359.168 91,46 578.855 92,06 143.234 66,33 219.687 61,17 

Không có TSĐB 22.852 9,57 33.524 8,54 49.894 7,94 10.672 46,70 16.370 48,83 

Doanh số thu nợ SXKD 196.613 100 299.873 100 453.162 100 103.260 52,52 153.289 51,12 

Có TSĐB 178.996 91,04 276.243 92,12 420.008 92,68 97.247 54,33 143.765 52,04 

Không có TSĐB 17.617 8,96 23.630 7,88 33.154 7,32 6.013 34,13 9.524 40,30 

Dư nợ cuối kì SXKD 104.553 100 197.372 100 372.959 100 92.819 88,78 175.587 88,96 

Có TSĐB 90.564 86,62 173.489 87,90 332.336 89,11 82.925 91,57 158.847 91,56 

Không có TSĐB 13.989 13,38 23.883 12,10 40.623 10,89 9.894 70,73 16.740 70,09 

Nợ xấu SXKD 465 100 335 100 274 100 (130) (27,96) (61) (18,21) 

Có TSĐB 375 80,65 281 83,88 227 82,85 (94) (25,07) (54) (19,22) 

Không có TSĐB 90 19,35 54 16,12 47 17,15 (36) (40,00) (7) (12,96) 

Tỷ lệ nợ xấu SXKD 0,44 0,17 0,07 

 Có TSĐB 0,41 0,16 0,07 

Không có TSĐB 0,64 0,23 0,12 

(Nguồn: Phòng tổng hợp của ngân hàng TMCP Quân đội - PGD Hòa Thọ)
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Biểu đồ 2.5. Tình hình doanh số cho vay SXKD theo tài sản đảm bảo tại Ngân 

hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Hòa Thọ giai đoạn 2022 - 2024 

(Nguồn: Phòng tổng hợp của ngân hàng TMCP Quân đội - PGD Hòa Thọ) 

Từ bảng số liệu 2.8 và biểu đồ 2.5 ta có thể thấy rằng doanh số cho vay SXKD của 

các khoản vay có TSĐB chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng doanh số cho vay SXKD 

qua các năm. Cụ thể, tỷ trọng của các khoản vay có TSĐB luôn duy trì ở mức trên 

90%, lần lượt là 90,43% năm 2022, 91,46% năm 2023 và 92,06% năm 2024. Việc cho 

vay SXKD có TSĐB chiếm tỷ trọng cao bởi vì đảm bảo của tài sản, các khách hàng cá 

nhân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng, đặc biệt là 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập chưa có nhiều tài sản. Cụ thể, doanh số 

cho vay có TSĐB đã tăng từ 215.934 triệu đồng năm 2022 lên 359.168 triệu đồng năm 

2023 (tăng 66,33%) và đạt 578.835 triệu đồng năm 2024 (tăng 61,17%). Điều này cho 

thấy ngân hàng ưu tiên và tập trung chủ yếu vào việc cấp tín dụng có tài sản đảm bảo, 

nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng. Ngược lại, các khoản vay SXKD không có TSĐB 

chiếm tỷ trọng rất nhỏ, dưới 10% tổng doanh số, với giá trị tăng từ 22.852 triệu đồng 

năm 2022 lên 33.524 triệu đồng năm 2023 (tăng 46,70%) và 49.896 triệu đồng năm 

2024 (tăng 48,83%). Mặc dù có sự tăng trưởng về giá trị tuyệt đối, tỷ trọng nhỏ cho 

thấy ngân hàng thận trọng trong việc cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo. 

Nhìn chung doanh số thu nợ SXKD giai đoạn 2022 - 2024 cũng tăng đều qua từng 

năm, cho thấy ngân hàng có quy trình thu hồi nợ hiệu quả và giúp ngân hàng giảm 

được nợ xấu. Doanh số thu nợ SXKD theo hình thức có TSĐB chiếm tỷ trọng cao, 

khoảng 91,04% vào năm 202, năm 2023 chiếm 92,12% và năm 2024 chiếm 92,68%. 

Cụ thể năm 2023 tăng 97.247 triệu đồng so với năm 2022 tương ứng với tỷ lệ tăng 

trưởng 54,33%, năm 2024 tăng 143.765 triệu đồng so với năm 2023 tương ứng với tỷ 

lệ tăng trưởng 52,04%. Điều này phản ánh năng lực thu hồi nợ mạnh mẽ và hiệu quả 

quản trị tín dụng tốt trong nhóm khách hàng có bảo đảm của ngân hàng. Nhờ có tài sản 

thế chấp, ngân hàng dễ dàng kiểm soát rủi ro và xử lý nợ khi cần thiết. Còn đối với 

doanh số thu nợ SXKD không có TSĐB cũng tăng từ 17.617 triệu đồng năm 2022 lên 

215,934
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578,855
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23.630 triệu đồng năm 2023 (tăng 34,13%) và 33.154 triệu đồng năm 2024 (tăng 

40,30%), tuy nhiên tỷ trọng vẫn rất nhỏ, dưới 10%. 

Dư nợ cuối kỳ SXKD có TSĐB chiếm tỷ trọng cao lần lượt là 86,62% vào năm 

2022, năm 2023 chiếm 87,90% đến năm 2024 tăng lên 89,11%. Việc tỷ trọng dư nợ 

SXKD có TSĐB cao cho thấy ngân hàng đang chú trọng quản lý rủi ro tín dụng cho 

các khoản vay SXKD. TSĐB giúp ngân hàng giảm thiểu rủi mất vốn trong trường hợp 

khách hàng không thanh toán được khoản vay.  Cụ thể năm 2023 tăng 82.925 triệu 

đồng so với năm 2022 tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 91,57%, năm 2024 tăng 

158.847 triệu đồng so với năm 2023 tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 91,56%. Còn đối 

với dư nợ cuối kỳ SXKD không có TSĐB năm 2023 tăng 9.894 triệu đồng so với năm 

2022 tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 70.73%, năm 2024 tăng 16.740 triệu đồng so với 

năm 2024 tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 70.09%. Mặc dù mức tăng cho thấy ngân 

hàng đang tích cực hỗ trợ nhóm khách hàng nhỏ và khởi nghiệp, nhưng việc dư nợ 

không có TSBĐ tăng nhanh hơn so với tốc độ thu nợ là một rủi ro tiềm ẩn. Nếu không 

kiểm soát tốt, dễ dẫn đến áp lực nợ xấu gia tăng, ảnh hưởng đến chất lượng tài sản và 

lợi nhuận của ngân hàng. 

Nợ xấu cho vay SXKD ở cả hai nhóm đều có xu hướng giảm qua các năm. Đối với 

các khoản vay có tài sản đảm bảo, số nợ xấu đã giảm đều đặn từ 375 triệu đồng năm 

2022 xuống 227 triệu đồng năm 2024, kéo theo đó là sự sụt giảm đáng kể trong tỷ lệ 

nợ xấu, từ 0,41% xuống 0,07%. Điều này cho thấy tài sản đảm bảo đã phát huy hiệu 

quả trong việc bảo vệ chất lượng tín dụng của ngân hàng. Tương tự, các khoản vay 

không có tài sản đảm bảo cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể về tình hình nợ xấu, với 

số tuyệt đối giảm từ 90 triệu đồng năm 2022 xuống 47 triệu đồng năm 2024, và tỷ lệ 

nợ xấu giảm từ 0,64% năm 2022 xuống 0,12% vào năm 2024. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu ở 

nhóm không có tài sản đảm bảo vẫn cao hơn so với nhóm có tài sản đảm bảo, nhưng 

xu hướng giảm mạnh cho thấy ngân hàng đã có những biện pháp quản lý rủi ro hiệu 

quả hơn đối với cả các khoản vay tín chấp.  

2.3.2.6. Hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại 

Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ giai đoạn 2022-2024 

Hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh là một yếu tố quan trọng góp 

phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp 

ngày càng đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế. Trong giai đoạn 2022-2024, Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng, đặc biệt tại Phòng Giao 

dịch Hòa Thọ, đã nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho vay đối với 

nhóm khách hàng sản xuất kinh doanh. Với chính sách tín dụng phù hợp, dịch vụ hỗ 

trợ khách hàng toàn diện và chiến lược phát triển linh hoạt, ngân hàng không chỉ đảm 
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bảo đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp mà còn góp phần cải thiện năng lực cạnh 

tranh trên thị trường.  

Bảng 2.9: Hiệu quả hoạt động cho vay SXKD  tại Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ (2022 - 2024) 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Chênh 

lệch 

2023/2022 

Chênh 

lệch 

2024/2023 

Doanh số cho vay SXKD 238.786 392.692 628.749 153.906 236.057 

Doanh số thu nợ SXKD 196.613 299.873 453.162 103.260 153.289 

Hệ số thu nợ SXKD 0,82 0,76 0,72 (0,06) (0,04) 

Dư nợ cuối kì SXKD 104.553 197.372 372.959 92.819 175.587 

Dư nợ bình quân trong kỳ 83.467 150.963 285.166 67.496 134.203 

Vòng quay vốn tín dụng 2,36 1,99 1,59 (0,37) (0,40) 

( Nguồn: Phòng tổng hợp của ngân hàng TMCP Quân đội - PGD Hòa Thọ) 

Nhìn vào bảng 2.9 ta thấy hệ số thu nợ SXKD của PGD có biến động  qua các năm, 

giảm từ 0,82 năm 2022 xuống 0,76 năm 2023, sau đó tiếp tục giảm xuống còn 0,72 

năm 2024. Sự sụt giảm này cho thấy, mặc dù doanh số thu nợ tăng lên, nhưng tốc độ 

tăng không theo kịp tốc độ tăng của doanh số cho vay. Điều này có thể là do PGD Hòa 

Thọ đang tập trung vào việc mở rộng danh mục cho vay mới, hoặc có thể có một số 

yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ, chẳng hạn như kỳ hạn cho vay dài 

hơn hoặc tình hình kinh doanh của một số khách hàng gặp khó khăn. Việc hệ số thu nợ 

giảm liên tục là một dấu hiệu cần được theo dõi sát sao, bởi nó có thể ảnh hưởng đến 

dòng tiền và hiệu quả hoạt động chung của PGD. 

Vòng quay vốn tín dụng, chỉ tiêu này lại thể hiện xu hướng giảm qua các năm, từ 

2,36 lần vào năm 2022 xuống còn 1,99 lần năm 2023 và tiếp tục giảm còn 1,59 lần 

trong năm 2024. Điều này cho thấy tốc độ luân chuyển vốn đang chậm lại, có thể do  

tốc độ tăng trưởng của dư nợ bình quân nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của doanh số 

cho vay, hoặc có thể phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu kỳ hạn cho vay. Mặc dù dư nợ 

tăng nhưng việc vòng quay giảm đồng nghĩa với hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đang 

suy giảm, cần được ngân hàng theo dõi để đảm bảo vốn tín dụng và tránh tình trạng 

vốn bị ứ đọng trong các khoản vay dài hạn hoặc kém hiệu quả. 
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2.4. Đánh giá hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại 

Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ 

2.4.1. Kết quả đạt được 

 Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - Phòng Giao dịch Hòa Thọ tự 

hào là một trong những đơn vị có thị trường khách hàng đông đảo, nơi các sản phẩm 

cho vay sản xuất kinh doanh được thiết kế bài bản, triển khai chặt chẽ và phù hợp với 

nhiều đối tượng khác nhau. Đồng thời, trong bối cảnh ổn định về kinh tế – chính trị 

trong nước và chính sách tiền tệ linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước, đồng hành cùng 

sự chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo MBBank, PGD Hòa Thọ đã tạo dựng được môi 

trường thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động cho vay SXKD và đạt được các kết quả sau: 

- Quy mô cho vay tại PGD Hòa Thọ đã không ngừng được mở rộng thông qua việc 

doanh số cho vay và dư nợ cuối kỳ luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định qua 

từng năm. Điều này không chỉ cho thấy khả năng đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của 

khách hàng trên địa bàn thành phố, mà còn khẳng định hiệu quả trong chiến lược mở 

rộng thị phần tín dụng của đơn vị. 

- Tỷ lệ nợ xấu cho vay SXKD tại PGD Hòa Thọ luôn được duy trì ở mức an toàn. 

Đây là thành quả khả quan thể hiện năng lực thẩm định, giám sát và xử lý nợ hiệu quả, 

đồng thời góp phần bảo vệ nguồn vốn ngân hàng trước những biến động của thị trường. 

- Cơ cấu dư nợ cho vay có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng trưởng các 

khoản vay trung và dài hạn. Điều này cho thấy PGD Hòa Thọ không chỉ tập trung vào 

việc cung cấp vốn lưu động mà còn hướng đến việc hỗ trợ các dự án đầu tư dài hạn 

của doanh nghiệp, góp phần vào quá trình phát triển bền vững của các doanh nghiệp 

và nền kinh tế. Sự đa dạng hóa kỳ hạn cho vay cũng giúp PGD giảm thiểu rủi ro tập 

trung vào các khoản vay ngắn hạn và tận dụng được các cơ hội đầu tư dài hạn. 

- PGD Hòa Thọ cho vay chủ yếu ngành thương mại - dịch vụ tạo điều kiện thuận 

lợi cho các doanh nghiệp địa phương mở rộng quy mô kinh doanh. Đồng thời, phản 

ánh sự nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng phát triển, tận dụng lợi thế về vị trí địa 

lý và tiềm năng du lịch của Đà Nẵng, từ đó tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và giảm 

thiểu rủi ro tín dụng. .  

Không chỉ dừng lại ở đó, PGD Hòa Thọ còn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ 

đạo của Ngân hàng Nhà nước và tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật liên quan 

đến hoạt động tín dụng. Việc này không chỉ đảm bảo tính minh bạch, an toàn mà còn 

tạo dựng niềm tin vững chắc với khách hàng và cơ quan quản lý. 

Đồng thời, trong quá trình phát triển, PGD Hòa Thọ đã chủ động tiếp cận các 

chuẩn mực quốc tế và triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm hoàn thiện hoạt động 

cho vay SXKD, qua đó góp phần gia tăng lợi nhuận và nâng cao uy tín của ngân hàng 

trên trường quốc tế. 
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Cuối cùng, để đạt được những kết quả ấn tượng nêu trên, PGD Hòa Thọ không 

ngừng đổi mới trong công tác quản lý và phục vụ khách hàng. Nhờ vậy, đơn vị đã xây 

dựng được uy tín và thương hiệu vững mạnh, thu hút một lượng lớn khách hàng và đạt 

được hiệu quả kinh doanh cao. 

2.4.2. Hạn chế  

Ngoài những kết quả đạt được thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi 

nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ cũng có một số hạn chế nhất định trong hoạt động cho 

vay sản xuất kinh doanh như sau: 

Trước hết, cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng đang thiên về doanh nghiệp 

hơn so với khách hàng cá nhân. Mặc dù tập trung vào KHDN giúp ngân hàng khai thác 

hiệu quả nguồn vốn quy mô lớn, nhưng việc chưa có những chính sách chuyên biệt để 

gia tăng tỷ trọng cho vay cá nhân còn hạn chế cơ hội tiếp cận vốn cho các hộ kinh 

doanh nhỏ lẻ và cá nhân có nhu cầu vay vốn linh hoạt. Do đó, PGD Hòa Thọ cần xây 

dựng các gói sản phẩm và quy trình thẩm định phù hợp hơn nhằm mở rộng thị trường 

cho vay cá nhân. 

Mặc dù PGD Hòa Thọ đã đa dạng hóa sản phẩm cho vay theo kỳ hạn, song tỷ 

trọng vay ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế, dẫn đến áp lực về thanh khoản và dòng tiền 

quay vòng nhanh. Điều này không chỉ khiến ngân hàng phải liên tục cấp mới các 

khoản vay để duy trì doanh số, mà còn làm giảm khả năng triển khai các khoản vay 

trung–dài hạn, vốn đòi hỏi nguồn lực ổn định và kỳ vọng lợi nhuận dài hạn hơn. Sự 

mất cân đối này có thể khiến PGD Hòa Thọ bỏ lỡ cơ hội đồng hành cùng các dự án 

đầu tư thiết bị, công nghệ hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng. 

Tiếp theo, mặc dù nợ xấu tổng thể giảm, một số phân khúc như nông nghiệp và 

khoản vay trung - dài hạn vẫn có tốc độ thu hồi chậm hơn, đồng thời tỷ lệ nợ xấu 

doanh nghiệp giảm ở mức chậm hơn phân khúc cá nhân, đòi hỏi PGD tiếp tục hoàn 

thiện quy trình thẩm định  đầu vào và giám sát sau cho vay. 

Việc PGD Hòa Thọ chủ yếu tập trung vào cho vay SXKD có TSĐB làm thu hẹp 

phạm vi khách hàng tiềm năng, bởi những quy định khắt khe về loại hình tài sản và giá 

trị định giá khiến nhiều cá nhân, đặc biệt là người lao động tự do hoặc doanh nghiệp 

nhỏ, khó đáp ứng. Từ đó, khiến PGD bỏ lỡ cơ hội xây dựng mối quan hệ với những 

đối tượng có nhu cầu tài chính bền vững nhưng không sở hữu tài sản đủ điều kiện và 

còn hạn chế khả năng đa dạng hóa danh mục cho vay, làm suy giảm tiềm năng tăng 

trưởng thông qua các sản phẩm tín dụng. 

Hệ số thu nợ SXKD có xu hướng giảm liên tục qua các năm. Điều này cho thấy tốc 

độ tăng trưởng của doanh số thu nợ không theo kịp tốc độ tăng trưởng của doanh số 

cho vay, dẫn đến việc dư nợ cuối kỳ tăng lên nhanh chóng. Mặc dù chất lượng nợ vẫn 

đang được kiểm soát tốt, việc hệ số thu nợ giảm có thể tạo áp lực lên dòng tiền trong 
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tương lai và đòi hỏi PGD cần theo dõi sát sao hơn nữa hiệu quả thu hồi nợ, đặc biệt là 

đối với các khoản vay có kỳ hạn dài. 

Thêm vào đó, đội ngũ cán bộ tín dụng tại PGD phần lớn còn trẻ và thiếu kinh 

nghiệm, đặc biệt trong việc áp dụng quy trình tín dụng mới. Sự vững vàng về kiến 

thức và kỹ năng thẩm định là yếu tố quyết định chất lượng tín dụng, song hiện tại năng 

lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của một số cán bộ vẫn chưa đáp ứng hoàn 

toàn yêu cầu công việc. Vì vậy, ngân hàng cần tăng cường chương trình đào tạo, chia 

sẻ kinh nghiệm thực tiễn và giám sát chặt chẽ hơn để từ đó nâng cao nghiệp vụ, hỗ trợ 

đội ngũ ngày càng trưởng thành và chuyên nghiệp. 

Cuối cùng, phương thức lưu trữ hồ sơ tín dụng tại PGD Hòa Thọ hiện vẫn mang 

tính thủ công, phụ thuộc nhiều vào giấy tờ và chưa áp dụng các giải pháp công nghệ. 

Việc thiếu ứng dụng công nghệ không chỉ làm gia tăng khối lượng công việc quản lý, 

mà còn khiến quy trình xét duyệt và truy xuất thông tin trở nên chậm chạp. Để khắc 

phục tình trạng này, ngân hàng nên triển khai các hệ thống quản lý hồ sơ điện tử thông 

minh, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động 

cho vay. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Với cơ sở lý luận đã trình bày ở chương 1, chương 2 đã đi sâu phân tích thực trạng 

phát triển hoạt động cho vay SXKD tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà 

Nẵng - PGD Hòa Thọ qua các năm 2022 - 2024 theo các tiêu chí đánh giá đã được nêu. 

Nhìn chung, hoạt động cho vay SXKD của MBBank PGD Hòa Thọ qua các năm có sự 

phát triển nhưng chưa mạnh, chưa có được sự đầu tư phát triển. Kết quả phân tích dựa 

vào các số liệu thống kê hàng năm của ngân hàng, từ đó đánh giá được thực trạng cũng 

như những mặt hạn chế trong phát triển cho vay SXKD tại MBBank PGD Hòa Thọ. 

Chính vì thế Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ cần 

phải có những giải pháp thiết thực để phát triển hoạt động cho vay SXKD. Chương 3, 

sẽ nêu ra một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay SXKD tại  Ngân hàng 

TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ. 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT 

KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI - CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG - PGD HÒA THỌ GIAI ĐOẠN 2025 - 2027 

3.1. Định hướng phát triển cho vay sản xuất kinh doanh của Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Thọ. 

3.1.1. Định hướng chung 

Để củng cố nền tảng hoạt động và mở rộng quy mô kinh doanh, Ngân hàng cần 

tiếp tục chú trọng công tác huy động vốn, xem đây là một yếu tố then chốt. Việc đẩy 

mạnh thu hút tiền gửi từ khách hàng thông qua các dịch vụ tiện lợi và ứng dụng công 

nghệ hiện đại không chỉ giúp gia tăng nguồn vốn mà còn tạo dựng mối quan hệ bền 

vững với khách hàng. Nguồn vốn huy động hiệu quả sẽ là cơ sở vững chắc để Ngân 

hàng triển khai các hoạt động kinh doanh khác, đặc biệt là hoạt động tín dụng. 

Hướng đến mục tiêu xây dựng một Ngân hàng Thương mại bán lẻ hiện đại và lớn 

mạnh, việc mở rộng đối tượng khách hàng đến mọi thành phần kinh tế trên địa bàn và 

các vùng lân cận là một chiến lược quan trọng. Sự tiếp cận đa dạng này không chỉ giúp 

Ngân hàng gia tăng thị phần mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, thể hiện vai trò của một định chế tài chính có trách nhiệm. 

Trong quá trình phát triển, Ngân hàng cần đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết nợ 

xấu và nợ quá hạn một cách tích cực. Việc triển khai các biện pháp hiệu quả để hoàn 

thành kế hoạch xử lý nợ tồn đọng sẽ giúp làm sạch bảng cân đối kế toán và giảm thiểu 

rủi ro tài chính. Đồng thời, việc chú trọng đến chất lượng của các loại hình cho vay 

mới, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng và nâng cao sức cạnh tranh cũng là yếu tố cần 

thiết. Bên cạnh đó, các chương trình khuyến mại có thể được xem xét như một công cụ 

để thu hút khách hàng và tăng cường nhận diện thương hiệu. 

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho hoạt động kinh doanh, việc tăng cường kiểm 

tra, giám sát hoạt động sử dụng vốn vay của khách hàng là vô cùng quan trọng. Điều 

này giúp hạn chế rủi ro tín dụng và bảo vệ nguồn vốn của Ngân hàng. Song song với 

đó, việc từng bước cải tiến phương pháp thẩm định và đánh giá chính xác tình hình 

hoạt động kinh doanh cũng như năng lực tài chính của khách hàng đóng vai trò quyết 

định đến sự thành công của mỗi khoản vay và khả năng thu hồi nợ. Đây là một khâu 

then chốt mà Ngân hàng cần đặc biệt coi trọng. 

Cuối cùng, để nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững 

trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng năng động, Ngân hàng cần tiếp tục tăng 

cường đổi mới công nghệ và không ngừng đầu tư vào việc đào tạo đội ngũ cán bộ. 

Việc nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ sẽ giúp Ngân hàng cung 

cấp các dịch vụ chất lượng cao hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và thích 

ứng với những thay đổi của thị trường. 
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3.1.2. Định hướng cho vay sản xuất kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Thọ. 

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc không 

ngừng đổi mới và phát triển là yếu tố sống còn đối với các ngân hàng. Nhận thức sâu 

sắc điều này, MBBank PGD Hòa Thọ đã chủ động đề ra những phương hướng phát 

triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh  trong thời gian tới, với mục tiêu cốt lõi là 

nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường. 

Trước hết, việc xây dựng biểu lãi suất linh hoạt, đi kèm các ưu đãi phí dịch vụ sẽ 

giúp ngân hàng cân bằng giữa lợi nhuận và chi phí của khách hàng, đồng thời tạo ra 

điểm khác biệt so với các đối thủ. Tiếp đó, ngân hàng hướng đến nâng cao chất lượng 

phục vụ thông qua đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ tư vấn tài chính, đảm bảo mỗi nhân 

viên không chỉ am hiểu nghiệp vụ mà còn thấu đáo nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp 

sản xuất–kinh doanh. 

Bên cạnh đó, công tác truyền thông và quảng bá sản phẩm cho vay SXKD được 

xác định là nhân tố then chốt để mở rộng đối tượng khách hàng. MBBank – PGD Hòa 

Thọ sẽ tập trung xây dựng chiến lược tiếp cận song hành giữa khách hàng truyền thống 

và tiềm năng mới, thông qua cả kênh trực tiếp tại quầy lẫn nền tảng số, nhằm gia tăng 

nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số. Đồng thời, ngân hàng đặt ưu tiên cao cho 

hoạt động nghiên cứu thị trường, từ đó phân đoạn khách hàng một cách chi tiết, cập 

nhật kịp thời xu hướng tiêu dùng và chu kỳ ngành nghề. Trên cơ sở đó, mỗi sản phẩm 

tín dụng SXKD sẽ được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế, từ gói vốn lưu động 

ngắn hạn cho đến các khoản vay trung–dài hạn phục vụ đầu tư tài sản cố định, nhằm 

đảm bảo hiệu quả kinh tế song song với tính cạnh tranh. 

Cuối cùng, MBBank – PGD Hòa Thọ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào 

quy trình cho vay SXKD. Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) sẽ được tích 

hợp sâu với phần mềm đánh giá tín dụng tự động, giúp rút ngắn thời gian thẩm định và 

nâng cao độ chính xác trong đánh giá rủi ro. Song song đó, kênh thanh toán trực tuyến 

và app BIZ MBBANK sẽ tiếp tục được hoàn thiện để tạo sự thuận tiện tối đa cho 

doanh nghiệp, từ việc giải ngân nhanh chóng đến theo dõi dòng tiền mọi lúc, mọi nơi. 

Nhờ vậy, ngân hàng không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn gia tăng trải 

nghiệm khách hàng, góp phần khẳng định vị thế bền vững trong lĩnh vực cho vay sản 

xuất–kinh doanh. 
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3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh  tại 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - Phòng giao 

dịch Hòa Thọ. 

3.2.1. Tiếp tục phát triển quy mô cho vay SXKD 

Trước hết, một trong những việc mang tính đột phá để thúc đẩy hoạt động cho vay 

sản xuất kinh doanh của Phòng Giao dịch Hòa Thọ chính là việc tạo ra các sản phẩm 

tín dụng đặc thù, tập trung vào ngành Thương mại - Dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực du 

lịch, một ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng. Thay vì cung cấp các gói vay chung 

chung, ngân hàng có thể thiết kế các sản phẩm chuyên biệt như cho vay đầu tư cơ sở 

vật chất lưu trú (khách sạn, homestay), cho vay vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh 

doanh lữ hành, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, hoặc các gói tín dụng hỗ trợ phát triển 

các sản phẩm du lịch mới, mang đậm bản sắc địa phương. Sự khác biệt hóa này không 

chỉ thu hút các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch mà còn khuyến 

khích các ý tưởng kinh doanh sáng tạo, góp phần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng 

dịch vụ du lịch của thành phố. Hơn nữa, việc liên kết với các chương trình xúc tiến du 

lịch của địa phương, các hiệp hội du lịch sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh và mở rộng cơ hội 

tiếp cận khách hàng tiềm năng cho phòng giao dịch. 

Tiếp theo, để đảm bảo sự tăng trưởng quy mô đi đôi với sự ổn định và bền vững, 

Phòng Giao dịch Hòa Thọ cần chú trọng đến việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ với 

khách hàng hiện tại đồng thời tích cực mở rộng mạng lưới khách hàng mới. Đối với 

khách hàng hiện hữu, việc xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết, 

cung cấp các ưu đãi đặc biệt, hoặc thiết kế các gói vay tái tài trợ với điều kiện thuận 

lợi hơn không chỉ củng cố lòng trung thành mà còn tạo ra hiệu ứng truyền miệng tích 

cực. Bên cạnh đó, việc chủ động lắng nghe phản hồi từ khách hàng, nắm bắt nhu cầu 

thay đổi của họ sẽ giúp ngân hàng điều chỉnh và cải thiện sản phẩm dịch vụ một cách 

linh hoạt. Song song với việc giữ chân khách hàng cũ, phòng giao dịch cần triển khai 

các chiến dịch marketing hiệu quả, tận dụng các kênh truyền thông đa dạng, từ truyền 

thống đến trực tuyến, để quảng bá các sản phẩm tín dụng đặc thù đến các doanh 

nghiệp tiềm năng. Việc tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại, kết nối với các 

vườn ươm khởi nghiệp, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng là những 

phương thức hiệu quả để tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới. 

Cuối cùng, để đa dạng hóa danh mục sản phẩm và đáp ứng nhu cầu tài chính đa 

dạng của thị trường, Phòng Giao dịch Hòa Thọ nên phát triển các sản phẩm cho vay 

SXKD dành cho khách hàng cá nhân đồng thời chú trọng vào các sản phẩm có kỳ hạn 

ngắn. Việc cung cấp các khoản vay SXKD linh hoạt, các sản phẩm thấu chi, hoặc các 

gói vay hỗ trợ mua sắm TSCĐ, du lịch không chỉ mở rộng đối tượng khách hàng mà 

còn tạo ra nguồn thu ổn định cho ngân hàng. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế thị 
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trường năng động, các sản phẩm tín dụng ngắn hạn, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn 

lưu động của cả doanh nghiệp và cá nhân, ngày càng trở nên quan trọng. Việc thiết kế 

các gói vay ngắn hạn với quy trình đơn giản, thời gian giải ngân nhanh chóng sẽ thu 

hút được sự quan tâm của các đối tượng khách hàng có nhu cầu vốn cấp bách. Sự kết 

hợp giữa các sản phẩm dài hạn phục vụ đầu tư và các sản phẩm ngắn hạn đáp ứng nhu 

cầu vốn tức thời sẽ tạo ra một danh mục sản phẩm cân bằng và toàn diện, góp phần 

vào sự phát triển bền vững của Phòng giao dịch Hòa Thọ. 

3.2.2. Xây dựng các chính sách phát triển cho vay sản xuất kinh doanh tín chấp 

Với xu hướng ngày càng gia tăng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

cũng như hộ kinh doanh cá thể, chính sách cho vay tín chấp đóng vai trò quan trọng 

trong việc gia tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn và thúc đẩy động lực kinh tế tại Đà 

Nẵng. Do đó, Phòng Giao dịch Hòa Thọ cần xây dựng chính sách phát triển cho vay 

sản xuất kinh doanh tín chấp để mở ra nhiều cơ hội tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ cũng như hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền 

vững và an toàn của hoạt động này PGD cần xây dựng các tiêu chí đánh giá tín nhiệm 

chi tiết, không chỉ dựa trên các chỉ số tài chính truyền thống mà còn phải rà soát thẩm 

định kỹ, xem xét đến lịch sử tín dụng, năng lực quản lý, uy tín trên thị trường, và triển 

vọng phát triển của doanh nghiệp trong ngành. Việc ứng dụng các mô hình chấm điểm 

tín dụng tiên tiến, kết hợp với việc thu thập và phân tích thông tin từ nhiều nguồn khác 

nhau, bao gồm cả thông tin phi tài chính, sẽ giúp các tiêu chí được xác lập rõ ràng và 

minh bạch, ngân hàng sẽ có cơ sở khoa học để phê duyệt các khoản vay, đồng thời 

giảm thiểu rủi ro nợ xấu. 

Bên cạnh đó, thay vì một sản phẩm tín chấp duy nhất, phòng giao dịch có thể thiết 

kế nhiều gói vay khác nhau về hạn mức, thời hạn, và điều kiện vay, đáp ứng nhu cầu 

vốn lưu động, đầu tư mở rộng, hoặc bổ sung vốn cho các dự án kinh doanh cụ thể. Đặc 

biệt, việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tín chấp chuyên biệt cho các doanh 

nghiệp khởi nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, với 

quy trình xét duyệt đơn giản và nhanh chóng, sẽ góp phần khơi thông nguồn vốn cho 

các đối tượng này, thúc đẩy sự năng động của nền kinh tế tại Đà Nẵng. 

3.2.3. Hoàn thiện cơ chế giám sát sớm và tăng cường công tác thu hồi nợ tín dụng 

sản xuất kinh doanh 

Trên cơ sở nhận dạng kịp thời các dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro qua hệ thống cảnh báo 

sớm dựa trên phân tích dữ liệu thanh toán và lịch sử tín dụng, PGD Hòa Thọ sẽ thiết 

lập quy trình thu hồi nợ chủ động với đội ngũ chuyên trách chịu trách nhiệm chính. Cụ 

thể, việc kết hợp nhắc nợ tự động qua tin nhắn, email cùng với cuộc gọi trực tiếp 

không chỉ tăng tỷ lệ tiếp cận khách hàng mà còn khuyến khích hành vi trả nợ đúng hạn. 

Điều này đòi hỏi phòng giao dịch phải xây dựng một quy trình thu hồi nợ khoa học và 
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linh hoạt, có khả năng thích ứng với từng loại hình nợ và từng đối tượng khách hàng 

khác nhau. Đồng thời, ngân hàng cần áp dụng cơ chế cơ cấu lại kỳ hạn linh hoạt và trả 

góp từng phần nhằm hỗ trợ cá nhân và  doanh nghiệp điều tiết dòng tiền, giảm áp lực 

trả dồn một lần. Hơn nữa, việc đánh giá hiệu quả thu hồi nợ định kỳ gắn với chính 

sách khen thưởng và đào tạo liên tục cho đội ngũ xử lý sẽ tạo động lực cải tiến quy 

trình, qua đó nâng cao hệ số thu hồi và bảo đảm tính bền vững cho hoạt động tín dụng 

sản xuất kinh doanh. 

Tăng cường công tác thu hồi nợ là nhiệm vụ quan trọng góp phần hạn chế nợ xấu, 

đảm bảo an toàn và hiệu quả cho hệ thống tài chính. Việc thu hồi nợ cần thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Để 

công tác thu hồi nợ được tốt cần đào tạo cho cán bộ, nhân viên của PGD về nghiệp vụ 

thu hồi nợ, kỹ năng đàm phán, xử lý tình huống... Trang bị các công nghệ hiện đại để 

hỗ trợ thu hồi nợ hiệu quả hơn. Ngoài ra áp dụng đa dạng các biện pháp thu hồi nợ, 

bao gồm thương lượng, bán đấu giá tài sản bảo đảm...thu hồi nợ phù hợp với từng 

nhóm khách hàng và từng trường hợp cụ thể. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức 

năng như công an, tòa án để xử lý các trường hợp khách hàng cố tình trốn nợ. Không 

dừng lại ở đó PGD tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân về tầm 

quan trọng của việc trả nợ đúng hạn, đầy đủ, rủi ro tiềm ẩn khi trốn nợ. 

3.2.4. Nâng cao chất lượng thẩm định và giám sát chuyên biệt theo phân khúc  

Để khắc phục tình trạng thu hồi nợ chậm tại các phân khúc nông nghiệp và trung –

dài hạn cũng như đẩy mạnh giảm nợ xấu doanh nghiệp, PGD Hòa Thọ cần triển khai 

quy trình thẩm định “đầu vào” với bộ tiêu chí chuyên biệt cho từng ngành nghề và 

khung thời hạn vay. 

Việc bổ sung các chỉ số phân tích chu kỳ sinh trưởng cây trồng hoặc đặc thù dòng 

tiền của doanh nghiệp giúp đánh giá chính xác hơn khả năng trả nợ thực tế ngay từ giai 

đoạn duyệt hồ sơ. Đồng thời, ngân hàng phải áp dụng phương thức giám sát sau cho 

vay dựa trên công nghệ số đó là hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (Early Warning 

System - EWS). Hệ thống này sử dụng các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính để đánh 

giá mức độ rủi ro của khách hàng, phân loại thành các mức cảnh báo như Xanh (an 

toàn), Vàng (cảnh báo) và Đỏ (nguy cơ cao). Nhờ đó, ngân hàng có thể chủ động trong 

việc đưa ra các biện pháp xử lý và hỗ trợ khách hàng, hạn chế khả năng phát sinh nợ 

xấu và tăng chất lượng tín dụng của hệ thống. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ số 

còn giúp ngân hàng thực hiện giám sát từ xa thông qua các công cụ như hệ thống quản 

lý tín dụng nội bộ, hệ thống xếp hạng tín dụng và hệ thống quản lý rủi ro tín dụng và 

ngân hàng cũng cần phải khảo sát hiện trường định kỳ và hệ thống cảnh báo sớm theo 

thời gian thực, nhằm theo dõi kịp thời biến động sản xuất – kinh doanh của khách hàng.  
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Bên cạnh đó, chương trình đào tạo chuyên sâu về rủi ro tín dụng nông nghiệp và 

nghiệp vụ phê duyệt khoản vay dài hạn sẽ nâng cao năng lực nhận diện và xử lý rủi ro 

của đội ngũ cán bộ tín dụng. Nhờ đó, PGD Hòa Thọ không chỉ cải thiện hệ số thu hồi 

nợ mà còn góp phần gia tăng tính bền vững cho danh mục cho vay sản xuất kinh 

doanh. 

3.2.5. Nâng cao công tác bồi dưỡng cán bộ tín dụng 

Công tác bồi dưỡng cán bộ tín dụng tại Phòng Giao dịch Hòa Thọ giữ vị trí then 

chốt trong việc nâng cao hiệu suất và chất lượng cho hoạt động cho vay sản xuất kinh 

doanh. Bên cạnh vai trò trung gian kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, PGD Hòa Thọ 

luôn phải đối mặt với những thách thức từ biến động thị trường và kỳ vọng ngày càng 

cao của khách hàng. Chính vì vậy, đầu tư bài bản vào phát triển nguồn nhân lực trở 

thành yếu tố quyết định cho sự thành công và tính bền vững của toàn bộ quy trình tín 

dụng. 

Việc xây dựng một kế hoạch đào tạo toàn diện sẽ tạo nền tảng vững chắc cho mỗi 

cán bộ tín dụng. Kế hoạch này cần được thiết kế dựa trên nhu cầu chuyên biệt của từng 

vị trí và cấp bậc, đồng thời kết hợp hài hòa giữa kiến thức chuyên môn về sản phẩm tài 

chính và kỹ năng mềm như giao tiếp, xử lý tình huống. Nhờ đó, nhân viên không chỉ 

nắm chắc cơ chế cho vay mà còn có thể tương tác hiệu quả với khách hàng, góp phần 

tối ưu hóa kết quả giải ngân và thu hồi nợ. 

Ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình đào tạo sẽ giúp tối ưu hóa thời gian và 

nâng cao hiệu quả tiếp thu. Việc sử dụng nền tảng học trực tuyến, phần mềm mô 

phỏng hay ứng dụng di động cho phép cán bộ tín dụng chủ động tiếp cận tài liệu, đồng 

thời ngân hàng có thể theo dõi sát sao tiến độ và kết quả học tập. Đặc biệt, hệ thống 

đánh giá tự động sẽ cung cấp dữ liệu phản hồi tức thời, hỗ trợ việc điều chỉnh chương 

trình đào tạo để phù hợp hơn với năng lực và phong cách học tập của từng cá nhân. 

PGD Hòa Thọ cần khuyến khích môi trường học tập tương tác và chia sẻ kinh 

nghiệm giữa các nhân viên. Các buổi hội thảo chuyên đề, nhóm thảo luận hay hoạt 

động thực hành nhóm không chỉ tạo cơ hội trao đổi kiến thức mà còn nuôi dưỡng sự 

sáng tạo, khuyến khích những giải pháp sáng tạo trong thẩm định và giám sát sau cho 

vay. Nhờ vậy, cán bộ tín dụng sẽ phát triển kỹ năng phản xạ linh hoạt trước các tình 

huống đa dạng của khách hàng và thị trường.  

Để đảm bảo tính liên tục và động lực cải tiến không ngừng, PGD Hòa Thọ nên 

thiết lập một hệ thống đánh giá hiệu suất rõ ràng và minh bạch. Qua đó, mỗi cán bộ tín 

dụng sẽ nhận được phản hồi toàn diện về ưu điểm và những khía cạnh cần khắc phục. 

Việc gắn kết đánh giá với cơ chế khen thưởng và lộ trình phát triển nghề nghiệp sẽ tạo 

động lực cho nhân viên phấn đấu, đồng thời giúp ngân hàng duy trì đội ngũ tín dụng 

chuyên nghiệp, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng bền vững của PGD Hòa Thọ. 
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3.2.6. Cải tiến hệ thống công nghệ thông tin. 

Việc hiện đại hóa và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đóng vai trò then chốt 

trong việc rút ngắn thời gian xử lý tín dụng tại PGD Hòa Thọ, bởi lẽ một hạ tầng kỹ 

thuật ổn định sẽ đảm bảo quá trình vận hành diễn ra liên tục và liền mạch. Do đó, ngân 

hàng cần tiếp tục rà soát và cải thiện các thiết bị hiện có, từ máy chủ đến đường truyền 

mạng, nhằm ngăn ngừa tình trạng gián đoạn, mất dữ liệu hay trục trặc trong suốt quá 

trình giao dịch. Sự ổn định của hệ thống không chỉ nâng cao trải nghiệm cho khách 

hàng mà còn giúp nhân viên tín dụng hoàn thành công việc một cách hiệu quả và chính 

xác hơn. 

Tiếp tục đẩy mạnh, phát triển nền tảng giao dịch trực tuyến, đồng thời tích hợp các 

quy trình tự động hóa vào khâu tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng. Việc áp 

dụng các giải pháp tự động không những giúp giảm thiểu thao tác thủ công, hạn chế 

sai sót mà còn tăng cường mức độ bảo mật và an toàn thông tin trong kinh doanh. Nhờ 

đó, ngân hàng có thể đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu cấp tín dụng, tạo lợi thế cạnh 

tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính tiện ích và tốc độ. 

 Việc tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về vận hành hệ thống, khai thác tính 

năng phần mềm và phát triển giải pháp nội bộ sẽ giúp đội ngũ cán bộ công nghệ thông 

tin ngày càng thành thạo và sáng tạo. Khi nhân viên có đủ kỹ năng lẫn động lực, họ 

không chỉ đảm bảo duy trì hoạt động trơn tru của bộ máy hệ thống mà còn chủ động đề 

xuất các công cụ hỗ trợ như phần mềm soạn thảo hồ sơ hay module kiểm tra tín dụng, 

qua đó góp phần cắt giảm chi phí, tối ưu hóa thời gian và nâng cao chất lượng quản trị 

tín dụng. 

3.2.7. Đẩy mạnh hoạt động marketting ngân hàng. 

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt của nền kinh tế thị trường, hoạt 

động marketing giữ vai trò quyết định trong việc gia tăng nhận diện thương hiệu và thu 

hút khách hàng. Vì vậy, PGD Hòa Thọ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá 

các sản phẩm tín dụng bằng cách khai thác đồng bộ các kênh truyền thông truyền 

thống và số hóa như kênh website chính thức của MB BANK, Facebook, Zalo, Email,.. 

Khi thông tin về cơ chế, chính sách và lợi ích của sản phẩm được đưa đến công chúng 

một cách rộng rãi và nhất quán, ngân hàng sẽ xây dựng được uy tín chuyên nghiệp và 

thúc đẩy tăng trưởng bền vững về lâu dài. 

Hơn nữa, việc tìm hiểu sâu sắc nhu cầu và hành vi của khách hàng là bước then 

chốt để triển khai các chiến lược tiếp cận mang tính chọn lọc. Thay vì chỉ dừng lại ở 

nhiệm vụ truyền thông đơn thuần, PGD Hòa Thọ cần chủ động phân tích dữ liệu, xác 

định nhóm khách hàng mục tiêu và từ đó thiết kế giải pháp ưu đãi phù hợp. Nhờ đó, 

ngân hàng không những thu hút được khách hàng mới một cách hiệu quả mà còn tiết 

kiệm nguồn lực dành cho những phân khúc có tiềm năng sinh lời cao nhất. 
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Bên cạnh đó, việc giữ chân khách hàng hiện tại cũng đồng thời góp phần duy trì sự 

ổn định về doanh số và giảm chi phí thu hút mới. PGD Hòa Thọ có thể triển khai các 

chương trình chăm sóc cá nhân hóa, chẳng hạn như gửi lịch bàn in ấn tinh tế, thiệp 

chúc mừng vào những dịp quan trọng hay món quà tri ân. Đồng thời, ngân hàng cần 

thường xuyên cập nhật và giới thiệu những chính sách khuyến khích linh hoạt, dựa 

trên khó khăn thực tế và mong muốn của khách hàng, để từ đó duy trì mối quan hệ 

song phương bền chặt và tạo tiền đề cho các giao dịch tương lai. 

3.3. Một số kiến nghị đề ra 

3.3.1. Đối với Chính phủ 

Chính phủ cần hoàn thiện khung pháp lý một cách đồng bộ và chặt chẽ để cả bên 

cho vay lẫn bên vay có cơ sở thực thi đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Trong đó, 

việc cập nhật, bổ sung Luật Đất đai, Luật Dân sự và Luật Đầu tư kèm theo các văn bản 

hướng dẫn chi tiết sẽ trực tiếp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng. 

Hơn nữa, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô thông qua các chính sách tiền tệ và tài khóa 

hợp lý không chỉ tạo môi trường thuận lợi cho ngân hàng mà còn bảo đảm tâm lý vững 

vàng cho khách hàng vay vốn. Đồng thời, việc sớm ban hành và hoàn thiện Luật Kế 

toán cùng Luật Kiểm toán Nhà nước sẽ thiết lập những chuẩn mực minh bạch trong 

công tác kế toán – kiểm toán, qua đó cải thiện chất lượng thông tin tín dụng và hiệu 

quả hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại. 

3.3.2. Đối với Ngân hàng nhà nước 

Trước hết, Ngân hàng Nhà nước cần sớm ban hành và hoàn thiện những văn bản 

quy phạm pháp luật chuyên biệt dành cho hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh, thay 

vì để các ngân hàng thương mại tự vận dụng các quy định tín dụng chung chung và tự 

xây dựng quy định nội bộ. Khi có hướng dẫn chi tiết về phạm vi hoạt động, sản phẩm 

tín dụng và điều kiện cấp tín dụng SXKD, cơ sở pháp lý sẽ trở nên thống nhất và minh 

bạch hơn, qua đó vừa bảo vệ quyền lợi của tổ chức tín dụng, vừa tạo lập niềm tin cho 

doanh nghiệp tiếp cận vốn. 

Hơn nữa, việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ tín dụng cũng là nhiệm vụ cần 

được Ngân hàng Nhà nước đặc biệt quan tâm. Với vai trò dẫn dắt hệ thống, NHNN có 

thể chủ trì các khóa tập huấn chuyên sâu và diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm giữa các 

ngân hàng, qua đó trang bị cho cán bộ tín dụng SXKD những hiểu biết về thị trường 

bất động sản, động sản, phương pháp phỏng vấn và đánh giá năng lực tài chính của 

khách hàng. Nhờ đó, nghiệp vụ thẩm định không chỉ đảm bảo tính chính xác mà còn 

phản ánh đúng thực trạng dự án, góp phần giảm thiểu rủi ro cho cả ngân hàng và khách 

vay. 

Cuối cùng, để tiến tới một hệ thống ngân hàng hiện đại và gắn kết, NHNN cần phát 

triển mạnh mẽ hạ tầng thông tin liên ngân hàng và hoàn thiện Trung tâm Thông tin Tín 
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dụng quốc gia. Khi mọi tổ chức tín dụng có thể truy cập kịp thời dữ liệu về lịch sử tín 

dụng của khách hàng, các trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, che giấu thông tin 

sẽ bị hạn chế, đồng thời giúp ngân hàng đánh giá rủi ro chính xác hơn. Việc này không 

chỉ tăng cường minh bạch trong hoạt động tín dụng mà còn thúc đẩy sự hợp tác và 

nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng nói chung. 

3.3.3. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội. 

Việc đầu tư mạnh mẽ vào công tác đào tạo cán bộ tín dụng là yếu tố then chốt giúp 

nâng cao chất lượng thẩm định và quản lý rủi ro. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phức 

tạp của thị trường, Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo tổ chức các khóa bồi dưỡng 

chuyên sâu, không chỉ cập nhật kiến thức tín dụng mà còn trang bị cho cán bộ những 

hiểu biết rộng hơn về kinh tế vĩ mô, tâm lý khách hàng và kỹ năng giao tiếp. Hơn nữa, 

các buổi hội thảo chuyên ngành không chỉ là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn 

mà còn tạo cơ hội cho cán bộ tín dụng trao đổi về phương pháp đánh giá dự án, giúp 

hoàn thiện quy trình thẩm định một cách linh hoạt và chính xác hơn. 

Nâng cao cơ sở vật chất và trang thiết bị công nghệ hiện đại là điều kiện không thể 

thiếu để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tăng tính chính xác trong phân tích dữ liệu. 

Trong kỷ nguyên số, máy chủ ổn định, đường truyền băng thông rộng cùng các phần 

mềm tự động hóa và hệ thống quản lý tài liệu điện tử sẽ hỗ trợ ngân hàng truy cập 

thông tin thị trường, đánh giá rủi ro và giám sát biến động của đối thủ một cách kịp 

thời. Nhờ đó, PGD Hòa Thọ có thể vận hành hiệu quả hơn trong bối cảnh cạnh tranh 

khốc liệt và yêu cầu ngày càng cao về tốc độ, độ tin cậy và bảo mật thông tin. 

Tăng cường hoạt động thanh tra – kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống sẽ giúp 

phát hiện sớm những sai sót và ngăn ngừa rủi ro tổn thất tài chính.  

Cuối cùng, việc xây dựng chế độ khen thưởng công minh đồng thời xử lý nghiêm 

khắc những vi phạm sẽ tạo động lực tích cực cho cán bộ và đơn vị trực thuộc. Khi 

chính sách thưởng phạt rõ ràng, những cá nhân và phòng ban hoàn thành xuất sắc chỉ 

tiêu tín dụng và quản lý rủi ro sẽ được ghi nhận kịp thời, trong khi các trường hợp vi 

phạm quy chế hoạt động sẽ bị xem xét trách nhiệm một cách nghiêm túc. Qua đó, ngân 

hàng không chỉ khuyến khích tinh thần sáng tạo và trách nhiệm mà còn góp phần củng 

cố văn hóa liêm chính, giảm thiểu nguy cơ tham nhũng và sai phạm. 

3.3.4. Đối với Ngân hàng TMCP Quân Đội PGD Hòa Thọ - Chi nhánh Đà Nẵng. 

Thường xuyên kiểm tra và giám sát chặt chẽ hoạt động của phòng giao dịch. Trong 

bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, PGD Hòa Thọ cần chủ động đổi mới mô hình kinh 

doanh, từ việc tối ưu quy trình thẩm định đến cải thiện kênh phân phối sản phẩm, 

nhằm mở rộng quy mô cho vay mà vẫn giữ vững tiêu chuẩn an toàn tín dụng. 

Đồng thời, chiến lược phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt trong việc 

phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ tín dụng. PGD Hòa Thọ nên chú trọng các 
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chương trình đào tạo liên tục, bao gồm cả cập nhật chuyên môn và nâng cao năng lực 

ngoại ngữ, để nhân viên dễ dàng tiếp cận xu thế hội nhập và vận dụng hiệu quả các 

công cụ tài chính hiện đại. 

Về mặt hạ tầng công nghệ, PGD Hòa Thọ nên tham mưu với Ngân hàng cấp trên 

để được đầu tư thêm trang thiết bị kỹ thuật sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho PGD Hòa 

Thọ thu thập, phân tích và xử lý thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Hệ 

thống công nghệ hiện đại không chỉ giúp rút ngắn thời gian giải ngân mà còn gia tăng 

tính bảo mật và minh bạch trong toàn bộ quy trình tín dụng. 

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc khách hàng không chỉ dừng lại ở sản phẩm tài 

chính mà còn thể hiện qua những hành động tinh tế như lời khen đúng lúc hay lá thư 

cảm ơn chân thành. Chính trải nghiệm tích cực này sẽ tạo nên ấn tượng sâu sắc và xây 

dựng mối quan hệ bền chặt giữa khách hàng và PGD Hòa Thọ. 

PGD Hòa Thọ cũng cần không ngừng đổi mới các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng 

linh hoạt nhu cầu đa dạng của khách hàng. Việc liên tục nghiên cứu và điều chỉnh các 

gói tín dụng, bảo lãnh hay dịch vụ thanh toán sẽ giúp ngân hàng duy trì lợi thế cạnh 

tranh và gia tăng giá trị phục vụ. 

Cuối cùng, xây dựng hình ảnh uy tín trước công chúng thông qua các hoạt động 

quảng bá, hội nghị khách hàng và hội thảo khoa học chính là bước đi cần thiết để thu 

nhận phản hồi khách quan và đánh giá đúng đắn về hiệu quả hoạt động. Khi PGD Hòa 

Thọ tạo được uy tín và niềm tin nơi cộng đồng, ngân hàng sẽ có cơ sở vững chắc để 

phát triển bền vững trong tương lai. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Chương 3 của khóa luận đã tập trung trình bày rõ định hướng phát triển hoạt động 

cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi 

nhánh Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Thọ trong thời gian tới. Trên cơ sở đánh giá 

các hạn chế còn tồn tại cũng như phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công 

tác cho vay sản xuất kinh doanh, chương này đã xây dựng một hệ thống giải pháp 

mang tính khả thi nhằm từng bước hoàn thiện hoạt động tín dụng tại đơn vị. Các giải 

pháp được đề xuất không chỉ hướng đến việc cải thiện quy trình cho vay mà còn nhằm 

nâng cao chất lượng thẩm định, hiệu quả quản trị rủi ro và năng lực cạnh tranh trên thị 

trường. Bên cạnh các nội dung giải pháp cụ thể, chương 3 cũng đã đề xuất một số kiến 

nghị có tính hệ thống đối với các cấp có thẩm quyền như Hội sở chính của MBBank, 

Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan ban ngành liên quan để giúp đẩy 

mạnh phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề để Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Thọ tăng 

trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. 
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Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt

giữa các ngành, nghề và lĩnh vực, hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động cho
vay sản xuất kinh doanh nói riêng cũng không nằm ngoài quy luật vận động của thị
trường. Cho vay SXKD vẫn luôn giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu tín dụng của các
ngân hàng thương mại, không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn mang
lại lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng. Tuy nhiên, song hành với cơ hội là những rủi ro
tiềm ẩn, đòi hỏi các ngân hàng phải không ngừng nâng cao chất lượng quản trị tín
dụng. Dựa trên kết quả khảo sát hoạt động cho vay SXKD tại Ngân hàng Thương mại
Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - Phòng Giao dịch Hòa Thọ rong giai đoạn
2022–2024, có thể nhận thấy rằng PGD đã đạt được những thành tựu nhất định, đóng
góp tích cực cho hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp
địa phương và góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Với định hướng chiến lược phát triển bền vững và hợp lý, MBBank - PGD Hòa
Thọ cần tiếp tục phát huy các thế mạnh đã đạt được, đồng thời chú trọng khắc phục
những tồn tại nhằm hoàn thiện toàn diện hơn trong hoạt động cho vay nói chung và
cho vay SXKD nói riêng. Trên cơ sở kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, khóa luận đã
giải quyết được một số vấn đề cốt lõi. Cụ thể, khóa luận đã hệ thống hóa cơ sở lý luận
về hoạt động cho vay SXKD của các ngân hàng thương mại, qua đó tạo nền tảng cho
việc phân tích thực tiễn. Đồng thời, nội dung nghiên cứu đã đi sâu vào phân tích thực
trạng cho vay SXKD tại MBBank - PGD Hòa Thọ trong giai đoạn nghiên cứu, từ đó
nhận diện rõ những kết quả đạt được, những khó khăn còn tồn tại cũng như nguyên
nhân của chúng. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả hoạt động cho vay SXKD tại PGD. Bên cạnh đó, một số kiến nghị đối với Chính
phủ, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan cũng được trình bày nhằm tạo
điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các giải pháp này một cách đồng bộ và hiệu quả
hơn.

Tuy nhiên, do thời gian thực tập có hạn cùng với kiến thức thực tiễn và lý luận của
bản thân còn nhiều hạn chế, nên việc nghiên cứu, đánh giá và đề xuất giải pháp trong
đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Một số vấn đề liên quan đến hoạt động tín
dụng vẫn chưa được khai thác chuyên sâu hoặc còn chưa sát với thực tế. Vì vậy, em rất
mong nhận được sự góp ý, nhận xét và chỉ dẫn quý báu từ các Thầy/Cô để có thể hoàn
thiện đề tài một cách toàn diện và có giá trị thực tiễn cao hơn trong tương lai.
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	Biểu đồ 2.5. Tình hình doanh số cho vay SXKD theo tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Hòa Thọ giai đoạn 2022 - 2024
	2.3.2.6. Hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ giai đoạn 2022-2024

	Bảng 2.9: Hiệu quả hoạt động cho vay SXKD  tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ (2022 - 2024)
	2.4. Đánh giá hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng - PGD Hòa Thọ
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	CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - PGD HÒA THỌ GIAI ĐOẠN 2025 - 2027
	3.1. Định hướng phát triển cho vay sản xuất kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Thọ.
	3.1.1. Định hướng chung
	3.1.2. Định hướng cho vay sản xuất kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Thọ.
	Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc không ngừng đổi mới và phát triển là yếu tố sống còn đối với các ngân hàng. Nhận thức sâu sắc điều này, MBBank PGD Hòa Thọ đã chủ động đề ra những phương hướng phát triển hoạt đ...
	Trước hết, việc xây dựng biểu lãi suất linh hoạt, đi kèm các ưu đãi phí dịch vụ sẽ giúp ngân hàng cân bằng giữa lợi nhuận và chi phí của khách hàng, đồng thời tạo ra điểm khác biệt so với các đối thủ. Tiếp đó, ngân hàng hướng đến nâng cao chất lượng p...
	Bên cạnh đó, công tác truyền thông và quảng bá sản phẩm cho vay SXKD được xác định là nhân tố then chốt để mở rộng đối tượng khách hàng. MBBank – PGD Hòa Thọ sẽ tập trung xây dựng chiến lược tiếp cận song hành giữa khách hàng truyền thống và tiềm năng...
	Cuối cùng, MBBank – PGD Hòa Thọ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình cho vay SXKD. Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) sẽ được tích hợp sâu với phần mềm đánh giá tín dụng tự động, giúp rút ngắn thời gian thẩm định và nâng cao độ ch...

	3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh  tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng - Phòng giao dịch Hòa Thọ.
	3.2.1. Tiếp tục phát triển quy mô cho vay SXKD

	Trước hết, một trong những việc mang tính đột phá để thúc đẩy hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của Phòng Giao dịch Hòa Thọ chính là việc tạo ra các sản phẩm tín dụng đặc thù, tập trung vào ngành Thương mại - Dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực du lịch,...
	Tiếp theo, để đảm bảo sự tăng trưởng quy mô đi đôi với sự ổn định và bền vững, Phòng Giao dịch Hòa Thọ cần chú trọng đến việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện tại đồng thời tích cực mở rộng mạng lưới khách hàng mới. Đối với khách hàng ...
	Cuối cùng, để đa dạng hóa danh mục sản phẩm và đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của thị trường, Phòng Giao dịch Hòa Thọ nên phát triển các sản phẩm cho vay SXKD dành cho khách hàng cá nhân đồng thời chú trọng vào các sản phẩm có kỳ hạn ngắn. Việc cun...
	3.2.2. Xây dựng các chính sách phát triển cho vay sản xuất kinh doanh tín chấp

	Với xu hướng ngày càng gia tăng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như hộ kinh doanh cá thể, chính sách cho vay tín chấp đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn và thúc đẩy động lực kinh tế tại Đà Nẵng. Do...
	Bên cạnh đó, thay vì một sản phẩm tín chấp duy nhất, phòng giao dịch có thể thiết kế nhiều gói vay khác nhau về hạn mức, thời hạn, và điều kiện vay, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động, đầu tư mở rộng, hoặc bổ sung vốn cho các dự án kinh doanh cụ thể. Đặc bi...
	3.2.3. Hoàn thiện cơ chế giám sát sớm và tăng cường công tác thu hồi nợ tín dụng sản xuất kinh doanh

	Trên cơ sở nhận dạng kịp thời các dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro qua hệ thống cảnh báo sớm dựa trên phân tích dữ liệu thanh toán và lịch sử tín dụng, PGD Hòa Thọ sẽ thiết lập quy trình thu hồi nợ chủ động với đội ngũ chuyên trách chịu trách nhiệm chính. Cụ t...
	Tăng cường công tác thu hồi nợ là nhiệm vụ quan trọng góp phần hạn chế nợ xấu, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho hệ thống tài chính. Việc thu hồi nợ cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Để công tác t...
	3.2.4. Nâng cao chất lượng thẩm định và giám sát chuyên biệt theo phân khúc

	Để khắc phục tình trạng thu hồi nợ chậm tại các phân khúc nông nghiệp và trung –dài hạn cũng như đẩy mạnh giảm nợ xấu doanh nghiệp, PGD Hòa Thọ cần triển khai quy trình thẩm định “đầu vào” với bộ tiêu chí chuyên biệt cho từng ngành nghề và khung thời ...
	Việc bổ sung các chỉ số phân tích chu kỳ sinh trưởng cây trồng hoặc đặc thù dòng tiền của doanh nghiệp giúp đánh giá chính xác hơn khả năng trả nợ thực tế ngay từ giai đoạn duyệt hồ sơ. Đồng thời, ngân hàng phải áp dụng phương thức giám sát sau cho va...
	Bên cạnh đó, chương trình đào tạo chuyên sâu về rủi ro tín dụng nông nghiệp và nghiệp vụ phê duyệt khoản vay dài hạn sẽ nâng cao năng lực nhận diện và xử lý rủi ro của đội ngũ cán bộ tín dụng. Nhờ đó, PGD Hòa Thọ không chỉ cải thiện hệ số thu hồi nợ m...
	3.2.5. Nâng cao công tác bồi dưỡng cán bộ tín dụng

	Công tác bồi dưỡng cán bộ tín dụng tại Phòng Giao dịch Hòa Thọ giữ vị trí then chốt trong việc nâng cao hiệu suất và chất lượng cho hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh. Bên cạnh vai trò trung gian kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, PGD Hòa Thọ luôn...
	Việc xây dựng một kế hoạch đào tạo toàn diện sẽ tạo nền tảng vững chắc cho mỗi cán bộ tín dụng. Kế hoạch này cần được thiết kế dựa trên nhu cầu chuyên biệt của từng vị trí và cấp bậc, đồng thời kết hợp hài hòa giữa kiến thức chuyên môn về sản phẩm tài...
	Ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình đào tạo sẽ giúp tối ưu hóa thời gian và nâng cao hiệu quả tiếp thu. Việc sử dụng nền tảng học trực tuyến, phần mềm mô phỏng hay ứng dụng di động cho phép cán bộ tín dụng chủ động tiếp cận tài liệu, đồng thời n...
	PGD Hòa Thọ cần khuyến khích môi trường học tập tương tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhân viên. Các buổi hội thảo chuyên đề, nhóm thảo luận hay hoạt động thực hành nhóm không chỉ tạo cơ hội trao đổi kiến thức mà còn nuôi dưỡng sự sáng tạo, khuyến...
	Để đảm bảo tính liên tục và động lực cải tiến không ngừng, PGD Hòa Thọ nên thiết lập một hệ thống đánh giá hiệu suất rõ ràng và minh bạch. Qua đó, mỗi cán bộ tín dụng sẽ nhận được phản hồi toàn diện về ưu điểm và những khía cạnh cần khắc phục. Việc gắ...
	3.2.6. Cải tiến hệ thống công nghệ thông tin.

	Việc hiện đại hóa và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đóng vai trò then chốt trong việc rút ngắn thời gian xử lý tín dụng tại PGD Hòa Thọ, bởi lẽ một hạ tầng kỹ thuật ổn định sẽ đảm bảo quá trình vận hành diễn ra liên tục và liền mạch. Do đó, ngâ...
	Tiếp tục đẩy mạnh, phát triển nền tảng giao dịch trực tuyến, đồng thời tích hợp các quy trình tự động hóa vào khâu tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng. Việc áp dụng các giải pháp tự động không những giúp giảm thiểu thao tác thủ công, hạn chế sai...
	Việc tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về vận hành hệ thống, khai thác tính năng phần mềm và phát triển giải pháp nội bộ sẽ giúp đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin ngày càng thành thạo và sáng tạo. Khi nhân viên có đủ kỹ năng lẫn động lực, họ không...
	3.2.7. Đẩy mạnh hoạt động marketting ngân hàng.

	Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt của nền kinh tế thị trường, hoạt động marketing giữ vai trò quyết định trong việc gia tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng. Vì vậy, PGD Hòa Thọ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các ...
	Hơn nữa, việc tìm hiểu sâu sắc nhu cầu và hành vi của khách hàng là bước then chốt để triển khai các chiến lược tiếp cận mang tính chọn lọc. Thay vì chỉ dừng lại ở nhiệm vụ truyền thông đơn thuần, PGD Hòa Thọ cần chủ động phân tích dữ liệu, xác định n...
	Bên cạnh đó, việc giữ chân khách hàng hiện tại cũng đồng thời góp phần duy trì sự ổn định về doanh số và giảm chi phí thu hút mới. PGD Hòa Thọ có thể triển khai các chương trình chăm sóc cá nhân hóa, chẳng hạn như gửi lịch bàn in ấn tinh tế, thiệp chú...
	3.3. Một số kiến nghị đề ra
	3.3.1. Đối với Chính phủ

	Chính phủ cần hoàn thiện khung pháp lý một cách đồng bộ và chặt chẽ để cả bên cho vay lẫn bên vay có cơ sở thực thi đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Trong đó, việc cập nhật, bổ sung Luật Đất đai, Luật Dân sự và Luật Đầu tư kèm theo các văn bản hướng...
	3.3.2. Đối với Ngân hàng nhà nước

	Trước hết, Ngân hàng Nhà nước cần sớm ban hành và hoàn thiện những văn bản quy phạm pháp luật chuyên biệt dành cho hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh, thay vì để các ngân hàng thương mại tự vận dụng các quy định tín dụng chung chung và tự xây dựng ...
	Hơn nữa, việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ tín dụng cũng là nhiệm vụ cần được Ngân hàng Nhà nước đặc biệt quan tâm. Với vai trò dẫn dắt hệ thống, NHNN có thể chủ trì các khóa tập huấn chuyên sâu và diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm giữa các ngân hà...
	Cuối cùng, để tiến tới một hệ thống ngân hàng hiện đại và gắn kết, NHNN cần phát triển mạnh mẽ hạ tầng thông tin liên ngân hàng và hoàn thiện Trung tâm Thông tin Tín dụng quốc gia. Khi mọi tổ chức tín dụng có thể truy cập kịp thời dữ liệu về lịch sử t...
	3.3.3. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội.

	Việc đầu tư mạnh mẽ vào công tác đào tạo cán bộ tín dụng là yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng thẩm định và quản lý rủi ro. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp của thị trường, Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên s...
	Nâng cao cơ sở vật chất và trang thiết bị công nghệ hiện đại là điều kiện không thể thiếu để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tăng tính chính xác trong phân tích dữ liệu. Trong kỷ nguyên số, máy chủ ổn định, đường truyền băng thông rộng cùng các phần...
	Tăng cường hoạt động thanh tra – kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống sẽ giúp phát hiện sớm những sai sót và ngăn ngừa rủi ro tổn thất tài chính.
	Cuối cùng, việc xây dựng chế độ khen thưởng công minh đồng thời xử lý nghiêm khắc những vi phạm sẽ tạo động lực tích cực cho cán bộ và đơn vị trực thuộc. Khi chính sách thưởng phạt rõ ràng, những cá nhân và phòng ban hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tín d...
	3.3.4. Đối với Ngân hàng TMCP Quân Đội PGD Hòa Thọ - Chi nhánh Đà Nẵng.

	Thường xuyên kiểm tra và giám sát chặt chẽ hoạt động của phòng giao dịch. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, PGD Hòa Thọ cần chủ động đổi mới mô hình kinh doanh, từ việc tối ưu quy trình thẩm định đến cải thiện kênh phân phối sản phẩm, nhằm mở rộng ...
	Đồng thời, chiến lược phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt trong việc phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ tín dụng. PGD Hòa Thọ nên chú trọng các chương trình đào tạo liên tục, bao gồm cả cập nhật chuyên môn và nâng cao năng lực ngoại ng...
	Về mặt hạ tầng công nghệ, PGD Hòa Thọ nên tham mưu với Ngân hàng cấp trên để được đầu tư thêm trang thiết bị kỹ thuật sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho PGD Hòa Thọ thu thập, phân tích và xử lý thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Hệ thống công ng...
	Bên cạnh đó, công tác chăm sóc khách hàng không chỉ dừng lại ở sản phẩm tài chính mà còn thể hiện qua những hành động tinh tế như lời khen đúng lúc hay lá thư cảm ơn chân thành. Chính trải nghiệm tích cực này sẽ tạo nên ấn tượng sâu sắc và xây dựng mố...
	PGD Hòa Thọ cũng cần không ngừng đổi mới các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng của khách hàng. Việc liên tục nghiên cứu và điều chỉnh các gói tín dụng, bảo lãnh hay dịch vụ thanh toán sẽ giúp ngân hàng duy trì lợi thế cạnh tranh...
	Cuối cùng, xây dựng hình ảnh uy tín trước công chúng thông qua các hoạt động quảng bá, hội nghị khách hàng và hội thảo khoa học chính là bước đi cần thiết để thu nhận phản hồi khách quan và đánh giá đúng đắn về hiệu quả hoạt động. Khi PGD Hòa Thọ tạo ...
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